
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập-T ự  do-Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN T R U Y Ề N -------------- ---------- ----------
Số: 4059/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trường Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí 
Minh gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Hữu Lập, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng: ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Tư tưỏng Hồ 
Chí Minh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐÓC
-  Ban Giám đôc Học viện; '  '  x
-  Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Lưu Văn An



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

= = o 0 o = = =

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưỏng Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào hồi .......  ngày .......  tháng .........năm 2018, tại phòng

họp c nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định 

chưong trình khung đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưỏng Hồ Chí Minh theo Quyết định số 

4059/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1

3. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn : Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Hữu Lập, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng: ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạo, của từng học 

phần trong chương trình vói mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo ...

2. Các ỷ  kiến nhận xét:
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Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
vêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

(J đỹj X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

tỉ ìữtẳi L ỷ ly X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

tề đy />

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
Đồng ý thông qua ehương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

h ử  hỆựC'
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J  GÁOCKÌ Trìỉiii độ đại học, ngành Chính trị học,
¡svTUYỀN ’ĩ m ầ i / s l  ■ ■ ,
^  \  ctónren ngành Tư tưỏng Hồ Chí Minh

Họ và têrrtKãnĩĩvíen Hội đồng thẩm định:.. .Tiívv. .^Ru.... Ể iLị..
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Ngành đào tạo: ......Ghr&o. Mị. .cịC.QjO. . .qU-C...................................................
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Trách nhiệm trong Hội đồna thẩm định:......" iẴ u .Ậ f . ..............................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khôna, 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo

Bo7 c
Ccuo Cciị IT-CT /*

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Rp rcLWj ì QM. *1 K

nJ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cẩn thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

cỏ Xch *

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Qjd /&XD P̂ JU /ínoỊ r-

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

dncị Y

.

r r
Y kiên nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ su 
^  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



HỌ va ten manluvie^Họi đong tham đinh:....... um ... Jkụ.W{... (L. .....
Trình độ đào tạo: ......dú'. kù&o... <h& . . ĨMxẮ .1 ........
Ngành đào tạo: ................ ................ ...................  lỹJỊH ệ
Đơn vị công tá c : ......... ...................Ă ú l..ỊỈ£>. .($iV'tydẸữ. .ÕUùĩi. <ịỳM..íỊẬ̂ Ck'
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.........p ^ l . ^ < s .. 4-.........................
Tên khoa đề nghị thấm định: Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã sổ: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo ><

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra) X

ỏ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

X

4 Sự phù hợp về thời lưọng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng
mục tiêu, phù hợp trình độ đào
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ
thong, tính hội nhập và phù hợp
với yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội đất nước...--- ------- ------------------------------------------------

X

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
0. Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
£1 Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



Họ và tên 
Trình độ đào tạo: 
Ngành đào tạo

ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ai hoc, ngành Chính tri hoc, 

gành Tư tưỏng Hồ Chí Minh

ội đồng thẩm định:. Lcm. /QLcuị̂ . ..
r ử . % . .............. ...................................................

): . .... /¿¿¡ê/rAĨ7. ......................
ác:
rong Hội đồng thẩm đinh:..

Đon vị công tác:
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. Ọhttn.¿Ùm i.iLs. 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
vêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

X

Ó Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò cửa các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

K

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đám bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với vêu cầu phát triên kinh tê - 
xã hội đất nước...
Ý kiến nhận xét khác:’ )
..... — 33&ÍÍ. Ả urẬ .,. ỈAton. J\£?rtềéỉn... M4*(.. ÌỈM..oÁjuưUr. zê£uj..ộự

iừ : .................... ........ ....................... :............................................
.......«rrr...<ỉ?Uư.;ũẲtưẦ... c*ịấ. ũàí#1. ¿kỵ.. nu&.ỉâ.. .cÂuềM. .#Ểu ¿4L 1 Ụỵ:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
K  Thông qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bố sung nhữns

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



B ^ t r r Ã ^ Í  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
lỊoị H ' mđại  học, ngành Chính trị học,
[ à  T °v^^^jệiỊ>ngành Tư tưỏng Hồ Chí Minh

x y  c -  ^
Họ và tên đồng thẩm định:./liGU. í̂lẽA .̂. .tìi/u. .L.AP....
Trình độ đào tạo: . ./ÙZW.. ..........................................................................
Ngành đào tạ o : ......C^clẨ\. Áỵ. . ...........................................................
Đom vị công tác: .ờkk/.Á ĩ. . rrr..&&/?......................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......ÂỶy.. ................ , ............
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứna 
vêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo Ị t U t i M N

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

7 *

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

-N

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thốnơ, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

b

Ý kiến nhận xét khác:



□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
ST^hông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những



NHẬN XÉT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ ĐẠI H ỏ c  NGÀNH 
T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. về mục tiêu của chương trình đào tạo (cả mục tiêu chung và mục 

tiêu cụ thể)

Chương trình đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng về mục tiêu của chuyên ngành 

đào tạo; kiến thức kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tới và yêu 

cầu mục tiêu về phẩm chất đạo đức của sinh viên sau khi hoàn thành khóa 

học. Nhìn chung mục tiêu được xây dựns thể hiện tính khoa học, logic phù 

hợp với kiến thức chuẩn đầu ra; có khả năng thực thi.

2. về cấu trúc của chương trình đào tạo

- Các khối kiến thức cơ bản được bố trí trong các học phần là cần thiết 

và hợp lý về thời lượng đào tạo; cân đối về kiến thức giữa các khối kiến 

thức.

- Tuy nhiên cần thay đổi một số khối kiến thức không thật sự cần thiết 

cho đào tạo ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Ví dụ Khối kiến thức 

(bổ trợ): Phong trào cộng sản và công nhân quốc tê. Nên chăng đưa phần 

kiến thức này vào học phần nội dung Quan hệ quốc tế;

- Không nên thiết kế (hay gọi tên) môn: Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN, vì đã có giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (đang hoàn 

thiện để xuất bản đưa vào giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng);

Đề nghị xem xét và bỏ học phần 80 TH03078: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về phụ nữ, thanh- thiếu niên và nhi đồng. Vì thực ra là không có tư tưởng Hồ 

Chí Minh về phụ nữ; có chăng là Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ 

nữ; hay Quyền bình đẳng...w. Nếu đề học phần này, thì phải thiết kế lại tên 

gọi, nội dung cho khoa học và chính xác.

3. về sự phù họp thời lượng của chương trình, của từng học phần 

trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo



Sự bố ưí về thời lượng của từng học phần và hình thức đào tạo như thể 

hiện là cơ bản họp lý và phù họp với mục tiêu đào tạo.

4. về nội dung chương trình đào tạo
- Cơ bản đã đảm bảo tính khoa học, cập nhật hiện đại, đáp ứng với mục 

tiêu đào tạo và tính logic hệ thống; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Cần tham khảo thêm chương trình đào tạo (thể hiện qua các sách giáo 

trình) của một số cơ sở đào tạo khác để có tính thống nhất và cập nhật hơn về 

kiến thức.

5. về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
- Đội ngũ giảng viên: 03 PGS.TS; 04 TS cơ hữu và đội ngũ giảng viên 

kiêm nhiệm như thể hiện trong chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng đào tạo.

- Các điều kiện khác về tư liệu, thư viện: cần hiện đại hóa thư viện - từ 

thư viện sách, thành thư viện số và thư viện điện tử mới đáp ứng và phù họp 

với yêu cầu đào tạo hiện nay.

NGƯỜI NHẬN XÉT 

Phản biện 1

PGS.TS.Trần Minh Trưởng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 thảng 10 năm 2018

Ý KIÉN NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC - ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ ĐẠI HỌC

I. Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 

đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Chưcmg trình đã trình bày rõ mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể về 

kiến thức; kỳ năng; phẩm chất chính trị, đạo đức; trình độ ngoại ngữ; tin học 

và các cương vị mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp.

II. Cấu trúc chương trình đào tạo (sự cần thiết, vai trò của các học 

phần trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình, sự cân đối, hợp lý 

của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự các học phần).

- Chưcmg trình được hình thành từ 69 học phần, môn học với tổng sổ 

130 tín chỉ chưa bao gồm giáo dục thể chất và quốc phòng là cần thiết.

- Các khối kiến thức trong từng môn học, học phần được lựa chọn sát với 

chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu về các chuẩn đầu ra cho người học.

- Các môn học, học phần được sắp xếp khá hợp lý, bảo đảm tính lôgíc, 

liên thông, kế thừa và phát triển.

IH. Sự phù họp về thời lượng của chương trình, của từng học phần 

trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo

- Dung lượng của các môn học, học phần là phù hợp với trình độ đại học 

ngành chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh.

IV. Nội dung chương trình đào tạo (khả năng đáp ứng mục tiêu, phù 

họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù 

họp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước...)
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- Chương trình bảo đảm tính toàn diện, cập nhật và hiện đại, bảo đảm 

thực hiện được mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể đã xác định.

V. về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, 

cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo)

- Đội ngũ giảng viên, cơ vật chất đáp ứng tốt việc bảo đảm chất lượng 

đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra và các mục tiêu của chương trình đào tạo.

VI. Nhận xét góp ý khác.

- Trong trình bày các mục tiêu cụ thể nên gộp mục tiêu về trình độ ngoại 

ngữ, tin học vào với mục tiêu về kiến thức để phù hợp với phần diễn đạt về 

chuẩn đầu ra.

- Phần trình bày chuẩn đầu ra về kiến thức ngành và kiến thức chuyên 

ngành chưa có sự phân biệt, còn trùng lặp. Thiết nghĩ phần kiến thức ngành là 

những kiến thức về chính trị học; còn kiến thức chuyên ngành là những kiến 

thức về tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Mục 3.3 của chuẩn đầu ra nên viết là Phẩm chất chính trị, đạo đức cho 

phù hợp với mục tiêu.

- Nên thống nhất cách diễn đạt tóm tắt nội dung cần đạt được của từng 

học phần. (Học phần thứ 6: NP01001, diễn đạt khác).

- Có nhất thiết phải để các học phần tư tưởng Hồ Chí Minh ở phần kiến 

thức ngành hay không. Phần kiến thức ngành nên trang bị những kiến thức về 

chính trị học; xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; quan hệ quốc tế.

Nếu không nhất thiết thì nên chuyển các học phần tư tưởng Hồ Chí Minh 

về phần kiến thức chuyên ngành để tránh trùng lặp nội dung giữa các khối 

kiến thức.

- Nên gộp một số học phần tư tưởng Hồ Chí Minh ở phần kiến thức 

chuyên ngành. Bởi vì, mỗi học phần đó chỉ là một nội dung tư tưởng Hồ Chí 

Minh, mà với thời lượng 02 tín chỉ liệu có phù họp?.

- Học phần 71 (60), nên tách phần phương pháp nghiên cứu ra và đưa về 

học phần nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì, trong nhập môn tư tưởng
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Hồ Chí Minh, nên trang bị cho người học về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ 

và phương pháp nghiên cứu của môn học. Mặt khác, học phần phương pháp 

giảng dạy chỉ tập trung trang bị cho người học phương pháp, cách thức chuẩn 

bị và thực hành một bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có một số học phần chưa diễn giải về nội dung cần đạt được như: học 

phần số 16 (Dân tộc học đại cương); học phần số 43/32 (Lịch sử Việt Nam); 

học phần 45/34 (Lịch sử Đảng); học phần 61/50 (Lý thuyết truyền thông và 

vận động).

- Nên chuyển học phần 51/40 (Lịch sử tu- tưởng Hồ Chí Minh) về trước 

học phần 50/39 (Tác phẩm Hồ Chí Minh).

- Học phần 73/62 (thực tập cuối khóa) nên để sau cùng. Bởi vì, khi đi 

thực tập, người học đã được trang bị toàn bộ kiến thức chuyên ngành tư tưởng 

Hồ Chí Minh để có thể tham gia thực hành giảng dạy các chuyên đề về tư 

tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đối tượng ở các cơ sở giáo dục mà người học 

đến thực tập.

- Trong chương trình còn có sự trùng lặp giữa một số học phần, môn học 

như: học phần 58/47 (Lịch sử tư tưởng chính trị) có thể trùng với học phần số 

7 (Chính trị học đại cương); học phần 54/43 (Hồ Chí Minh tiểu sử) dễ trùng 

với học phần 51/40 (Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh).

- Trong chương trình còn tồn tại khá nhiều lỗi diễn đạt và lỗi kỹ thuật.

NGƯỜI NHẬN XÉT

TS Nguyễn Hữu Lập



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —— :-------- ---------- 1---------
SỐ:4$2VQĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thẩm định chirong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Chính trị phát triển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trinh mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cử Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cử Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triên 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Minh Phương, Đại học Nội vụ : Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Quốc Thành, Đại học Khoa học XH và NV : Phản biện 2
4. PGS, TS. Lưu Văn Quảng, Học viện Chính trị quốc gia HCM : ủy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thúy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát 
triển theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưỏng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM Đ Ó G Ắ í/
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM t e

Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc

=====o0o====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

Đào tạo đại học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

Vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên 

ngành Chính trị phát triển theo Quyết định số 4072/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 

10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ 

chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Minh Phương, Đại học Nội vụ : Phản biện 1

3. PGS, TS. Phạm Quốc Thành, Đại học Khoa học XH và NV : Phản biện 2

4. PGS, TS. Lun Văn Quảng, Học viện Chính trị quốc gia HCM . : ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ

II, Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tố chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chưong trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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Họ và tên tẼtrỂffĩen Hội đồng thẩm định:... .......
Trình độ đào tạ o : ....... [\%L..syj.................................. .................. Ị..................
Ngành đào tạo: .. ......c l^ ị . . ỉy].. Jfcv&........  .. ................. ... ................
Đon vị công tác: .. .... ihù. VìẶô- • -b?uJ ■ d/ử. ■ VA../.!
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... ......ỘỈShi

«

Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo h ỷ  (4̂ y

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

^  kí» plih 4?ỳ /

n3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

V

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
nhan trong chươne trình với 
mục tiêu, thò'i gian và hình thức 
đào tạo

V

5

Nội dun2 chươne, trình đáp ứn2 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...



Ket luận:
Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội duna; cụ thê sau:



QŨogT'
(ỰPHIẼI LẨM ĐỊNH CHƯONG TRINH ĐAO TẠO

TJ ' ƯQHọ và t' ĩến Hộii đồng thẩm định:.
Trình độ đào tạ o : .......  .............. ỉhto.JÍ+(L..........................................................
Ngành đào tạ o : .......  ................Ịệk$>.. íí/Ịỵ., Ấạ<....................................
Đơn vị công tá c : ............. í&ụltẶrỊl.. ty }\)£'
Trách nhiệm trong Hội đồng tham định:................. ( ......................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo V

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

V

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

y "

*

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

V"

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

/



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
Ú Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thê sau: I , „

.......................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



ỉfẳ ĨẾ Ư > ầ Ẵ jy i ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
vrìi

[ ^ 0 r ệ ụ  đại học, ngành Chính trị học,
.Túêts TB! tVCLỊfc/íi/fc   i_ u  rL!_L í ’ _ L.'A A •?_ỵíUYEHTRU\Ê̂ hvyên ngành Chính trị phát triên

Họ và tên^^BÊsiẩển'Hội đồng thẩm định:.. 1Ỉ&..
Trình độ đào tạ o : ......1 lịrOl. .V. . _ .........................................................................
Ngành đào tạ o : .......ỔlHĩỢrD. . J í . CỊíLPU?.. ¿U-.C,............................................
Đơn vị công tác: .. ,<ỀữC.. .^ ì£ a ... &CƯQ.. CT̂ yịs/Q'. .. /í-Ị-^0. ,ắìIM^O......
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:....... .....................................................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng vêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

đ ổ N

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

|Ư  rcLntị
C ạ - ể r N

3

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Co° Ầein
Ầ *ỹ X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
vói yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

r

r-



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
$tĐông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
□ Thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:



jạuổj
j m  *
ầ ỹ  HỌC VỊ%h
í BẦOCHivr 
ểVTUYÊM TRirfw

:rxx- ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
đại học, ngành Chính trị học,

Họ và tênH&amirviT

ỉn ngành Chính trị phát triển

[ội đồng thẩm định:. O v Ẵ  'X L a d L
/

Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo K

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học,* 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

5

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện -mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
dào tạo

*

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
vói yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...
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Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
Ẹ} Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dune, cụ thê sau:

• ............................. ..................................* • ...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hôi đồng thẩm đinh

{Ký, ghi rõ họ tên)
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ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ị ẽ  H Ọ cT/^^M đại học, ngành Chính trị học,
fei r,f^0 c -^tìụy/ếì| ngành Chính trị phát triển

ẺN TRUYỀN/ộ ff
Họ và tên^afrh-\4ệ^^p^ đồng thẩm định:....L lA ix...\/^..Ổ ,kA ^
Trình độ đào tạo: ......W a. rÊbO .. Ẳô.G.. ịVrtH ỳ .......................
Ngành đào tạ o : .............C-ktcf.. .Tbn.. .k&Cr........................................
Đơn vị công tác: .. • .cx & £ * . -JrlÄ. .¿Ai*, x í i a l ............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... Uu .Vrôv.......................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đảo tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nôi dung thâm đinh
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo V

?

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

v/

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

y/

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ự

5

Nội duna; chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/



Ý kiến nhận xét khác:

.....Ù.O.../ÀẮ.
..............

Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung
0. Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhữns 
nội duna cụ thê sau:

. Â.y.. C Ấ ( k . r r t* . h ± .  ..'tro........................................

. ãỳ... . rríÌẤi... . .y5L̂ >... LểlC. ■ ■ ■ Ề&ti.. .fyj.. ■ ILaí/....Ýh&o Jỉộ̂Cr-................

□ Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



BẢN NHẬN XÉT

Chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

- Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể tương đối rõ, về căn bản đảm bảo 

tính khoa học, tính khả thi.

- Có thể cân nhắc điều chỉnh cách diễn đạt mục tiêu tổng quát. "Có khả 

năng phân tích các hiện tượng của đời sống chính trị- xã hội, tham mưu, đề 

xuất các biện pháp giải quyết..."; "Tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong các 

trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo khác... ".(trang 1)

- Diễn đạt kỹ năng và phương pháp: Có kv năng và phương pháp đâu 

tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch..(trang 2).

- Kỹ năng 8: Kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống chính trị

- Diễn đạt lại năng lực tự chủ và trách nhiệm (trang 4).

2. về  cấu trúc của chương trình đào tạo:

Nhìn chung, các học phần được thiết kế họp lý, có tính tới sự tương quan 

tới các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự các học phần. Tuy nhiên, cũng 

cần lưu ý ràng, chương trình này chủ yếu dựa trên hệ thống các môn học đã có. 

Điều này có thể dẫn đến thực tế là có những môn học không hăn là cần thiết, 

nhưng vẫn được đưa vào chương trmh; số lượng môn học nhiều, nhưng những 

môn học trang bị các công cụ, phương pháp tư duy, phân tích lại ít. Một lý do 

quan trọng là do thiếu các nguồn lực để thực hiện. .

Một số môn học chưa hẳn đã là một môn, giống với báo cáo chuyên đề 

hơn. Chẳng hạn, môn "Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo" (số 53); 

Truyền thông đại chúng trong chu trình chính sách công (số 55); Hoặc "Đường 

lối văn hóa của Đảng" (số 57).

- Đưa môn: "Nghiệp vụ hành chính văn phòng" vào khối kiến thức 

chuyên ngành (số 59) có vẻ không hợp lý.

1



- Có 2 môn: "Khoa học lãnh đạo" (số 28) và môn "KỸ năng lãnh đạo 

quản lý (số 60) cần lưu ý phân bổ kiến thức, tránh trùng chéo.

- Một số môn học (như Chính trị học so sánh, phươne pháp nghiên cứu 

và giảng dạy, Chính trị học Việt Nam) nên chuyển về phần các môn học bắt 

buộc, vì đây là những nội dung căn cốt của chính trị học. Chuyển một số môn 

không mang tính căn cốt sang lựa chọn: (Nghiệp vụ hành chính, Đường lối văn 

hóa..).

3. về sự phù hợp của thời lượng chương trình

- về cơ bản, thiết kế thời lượng chương trình là phù hợp.

- Nghiên cứu tăng thêm số đơn vị tín chỉ trình cho những môn then chốt

cùa chuyên ngành như: Lịch sử tư tường chính trị (hiện tại chỉ 03 đơn vị t í n - Q ^ ^

chỉ), Thể chế chính trị thế giới đương đại (thực ra là môn Chính trị học so

sánh).

- về trật tự các môn học cũng nên cân nhăc trình tự trước sau

4. về nội dung chương trình: Chương trình có khả năng đáp ứng được

mục tiêu, phù họp với trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, hội

nhập, phù hợp với trình độ phát triên của đất nước.

5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: đáp ứng được.
^  caj ề í '  Cưt

Hà Nội, ngày 11 thảng 10 năm 2018

Xác nhận của cơ quan Người nhận xét
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NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIÈU KIỆN • * •
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC

/

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên ừuyền 
Ngành đào tạo: Chỉnh trị học.
Chuyên ngành: Chính trị phát triển. Mã số 7 31 02 01
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Họ và tên thành viên Hội đồng: PGS. TS Nguyễn Minh Phương
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Sau khi nghiên cứu Bản chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm 
chất lượng đào tạo trình độ đại học ngành chính trị phát triển của Quý Học viện, 
tôi có một số nhận xét sau:

1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
a. Mục tiêu đào tạo
Phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học nói chung theo quy định 

của Luật Giáo dục đại học. Mục tiêu đào tạo cụ thể đảm bảo các nội dung về 
kiến thức, kĩ năng, thái độ, vị trí việc làm sau tốt nghiệp theo quy định tại Thông 
tư Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ 
tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Tuy nhiên, trong mục tiêu tổng quát, cần sửa nội dung: “Đào tạo trình độ 
đại học đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ....” thành: “Đào tạo 
người học trình độ đại học có trình độ...”

Trình độ tin học trong Mục tiêu đào tạo chưa đúng, cần chỉnh sửa theo 
Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015: Người học cần đạt 
chuấn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông 
tin - Truyền thông.

b. Chuẩn đầu ra
Chuân đầu ra phù họp với bản mô tả khung trình độ quốc gia Việt Nam 

ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016. Tuy 
nhiên, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm chưa thể hiện được tính đặc thù của 
ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển. Chuẩn đầu ra số 15 
không phù họp với ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển.
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2. Căn cứ xây dựng chương trình
Các căn cứ pháp lí về cơ bản là phù hợp. Tuy nhiên, cần bỏ căn cứ Luật 

Giảo dục nghề nghiệp vì đây là chương trình đại học.
3. Cấu trúc chương trình đào tạo
Các học phần trong CTĐT phù họp với chuẩn đầu ra, sắp xếp các khối 

kiến thức trong chương trình đào tạo tương đối hợp lí. Thời lượng của từng học 
phần đảm bảo theo quy định tại Văn bản họp nhất 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào 
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

4. Sự phù hợp về thòi lượng của chương trình đào tạo, của từng học 
phần trong chương trình vói mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo

Chương trình có thời lượng 130 tín chỉ, đảm bảo quy định tại Quyết định 
số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung 
trình độ quốc gia Việt Nam.

5. Nội dung của chương trình đào tạo
Nội dung của chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ 

đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triên 
kinh tế -  xã hội đất nước.

- Tuy nhiên có thể cân nhắc thêm một số học phần như:
+ “Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam”. Có thể thay bằng 

học phàn “Dư luận xã hội”
+ “Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo”. Có thể thay bằng học 

phần “Tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” .
- Có thể điều chỉnh học phần “Quan hệ quốc tế” thành “Quan hệ chính trị

r r

quôc tê .
- Cân nhắc thêm về tên học phần: “Quyền con người trong quản lý” cũng 

như những nội dung cần đạt được (chuẩn đầu ra)
6. Nhận xét, góp ý khác
- Trong Chương trình, chưa có mục về Ouy trình đào tạo, điều kiện tốt 

nghiệp và mục Cách thức đánh giá.
+ Cách thức đánh giá: (Đánh giá kết quả học tập)
Đánh giá từng học phần như thế nào (mấy loại điểm, trọng số), thang 

điểm ra sao ?
Đánh giá theo kì: trung bình trung học kì, trung bình chung tích lũy
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Nếu quy định đào tạo của trường/học viện đã ghi rõ thì chỉ cần ghi đánh 
giá theo Quy định nào?

+ Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đăng kí khối lượng học tập cho 
chương trình trong học kì, rút bớt học phần..., điều kiện xét tốt nghiệp (trung
bình chung tích lũy từ 2.0, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.... , có chứng
chỉ giáo dục quốc phòng- an ninh, hoàn thành học phần giáo dục thể chất...)

Nếu quy định đào tạo của trường/học viện đã ghi rõ thì chỉ cần ghi đánh 
giá theo Quy định nào?

- Sự phân bổ thời lượng trong từng học kì chưa cân đối, chưa bảo đảm số 
tín chỉ tối thiểu trong 1 học kì. Thí dụ, học kì 1 phân bổ 25 tín chỉ, học kì 2 phân 
bổ 33 tín chỉ, học kì 3 phân bổ 46 tín chỉ, học kì 4 phân bổ 23 tín chỉ, học kì 5 

phân bổ 3 tín chỉ.
Kết luận chung: Chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất 

lượng đào tạo trình độ đại học ngành chính trị phát triển được xây dựng công 
phu, nghiêm túc, có nội dung mới, cập nhật, sáng tạo, phù họp với chuẩn đầu ra 
của ngành học và cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học 
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng ý thông qua nhưng cần chỉnh sửa

Xác nhận chữ ký của cơ quan 
TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2018 
Họ và tên người phản biện

CHÁNH VĂN PHÒNG
ỊỉthÁNILVĂN phòng

PGS.TS Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Văn Dũng
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- :----------------------
sỐQĐ6£ /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG neày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tổt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chủ nghĩa xã 
hội khoa học,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm các ông (bà) có 
tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Thị Ngân, Học viện Chính trị quổc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung, Đại học Giao thông vận tải: Phản biện 2
4. PGS, TS. Vy Thái Lang, Học viện Chính trị Công an nhân dân : ủy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẢM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH KHUNG 
Đào tao đai hoc Chủ nghĩa xã hôi khoa hoc

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A 

nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình 

khung đào tạo trình độ đại học theo hệ thong tín chỉ ngành Chủ nghĩa xã hội 

khoa học theo Quyết định số 4061/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 

2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tố chức họp, cụ thể 

như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch
HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Thị Ngân, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Nguyễn Sỹ Trung, Đại học Giao thông vận tải: Phản biện 2
4. PGS, TS. Vy Thái Lang, Học viện Chính trị Công an nhân dân : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 
II. Nội dung cuộc họp

ỉ. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần); sự phù họp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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— M-U.C 'f ü u  c4?ury^ c ¿ n  / f o  K tr\ỷ n¿ú\^ / £

4^  dtLiỷ /Ễ f ỉo ^  /|voc y P̂ LÌÌVN̂  t^O-p i/<x X j 3 f y x s ^ j

ArU-̂ ịư) đ c t^  (̂  ocC OƯ-4). ¿ a n  rẴaLc VXL HUỊ.C

‘X c J v u c  4 ^ uc X î r >  X ư-n£ị / 6 s  c f c  à iP ^ Ầ ắ
h£n ¿jJLxx cẴ ư\̂ > A Ĩỵ x n ĩì ' Ầ ìrẬ , ỵ jỵ h \ô ị A o  Arodbsß - • •
~ Uục 4ùCu c ụ  X  : c X  Co K c X  4 io  <\r¿n c ¿  f¿

X  céẨ ìỉl ÍUjclc -  L£n ỈJT> ; AX&) ctuirf) h ìerõ 4ih Ậ£n
cv ¿ ' /cKoCX /K oc ^

CẮuẪn ^Qju rcL . 'ffern  /Ễ:ư ^CƯYỊ hc^ û / Í l¿c 'fct1* c
 ̂ t í  «fcn ; Xxì /Pu 4lO . I

C4Cu 4nxc cßuLfWa <kirfA A ÌO -ịự ) c& Ầ& . ' ^ Ị 5
<4cxn  ̂ X lo 4 m £  /foc|/c^ ẨlẴoou X c ,  X ¿ n  .

Q £ ñ  X x A  ’.

—" l/oo ¿te~ ¿Ịc£n c^ư ^cơr\fl cf\L¿^o¿¡ Ạ rtn n
h - n  i A *  fl r  J  Ằ
P6£) l>' Ị^Cỷvu^n nị ¡runa

— H/Uoc <íìcu 4cu? 4 cu0 cẨunơị^ Vr\ưX 4ù£u

c à ^  Sobres t?c¿ h£úuf- £ỊtA. OS)

— Coou 4 ^ u c  c fX n ú  4rtrrA á x m  X jo o/jlu c iiflÇ s
p ,? 2 _ ~ p  i  I đ  •

A\JULT) /flcuy^

CẨXn

Ctm mo’ r r^ c t- f



G e y  a  M v x s j  :
r\ ư  rv/ ỹ  r rv ị ç  C'r- r J J  ^  1

— öOJf XJLy Acte Ken d\xr\cy tíhan  ƠL i n  CƯĨVÌ 1

Ẵ3\i -4dJ" r a f e i f  ầOdm AOJÓ \irfi) Ẩ o o ỳ c Ẩ lb .  
. . f e  > fe  f e  I ¿  ü ,  i L  . i

c ^ 4  f e t e  ẨỚUU

' i  1 ^  J,
4 w  ¿TOJO

n c ^ c t a ^  ; / t u r »  e ^ íư a  CỚ-C C'K*'

¿X P fefeo efe* f e f e  '31X0 ư a fetfr ^

/ Í I nclÍc  .

P6S,T$. Viý l^ou ic ư v ỳ

Jc^yjí /fexn 'felfee ¡Üj x c  — L £ n in  ! n£n M a o z  ^OA
CỈMẮẢrỵ̂  CaAjX k í  Ô Ò jO d ,U £  \ZaT 'f o jo  f e t o  .

-  |U ụ x  4 ¿U I fe b o  fea¿>
htxnc| /f e e  <íai JyvjjT) HjXn  <feúix .' ^  Ỉ 0  fo

L if o  / f e ;  i x f o  cju-nq , ; ^  cfo - J 5 Ễ/e

T&CU 3te : £  ¿ 0 * /f  

htónQ f e i e  ^  i ß  y  e
r\ o F I \ o I ,— Ị s~ y O Ị

-  C ap  r h a x  lAvac 'TICla ( fe o  dQjO KYXiúh ¿?üSLr\¿í ¿fo_u
c  / Z ' /> J * 2 “ J_T_ J * r  d p-T M -, dmim C31XU3 d u x  Crrvi d¿XO J Ojo (ÆXX CCXJU cA ß  Cjýcu

I5u/n  Htvơta n x u  Co OUA

'f t?  | K a c  LHa m a c  '/¿ ¿ I a r̂ i ^ ~  f e f e f o

c fo n  feb* k u n a  Ậ f e f o  c x x c  clvLXA-ỷ2̂  ¿ f e  J  / í f e c  p f f f e - r

Jfen Cjjuo-n ¿fen fruir /iux  .
-  ( ỡ(lfo^ cẮubh\Cị feifof) efen fefe fexu

ẲÁirvỊ a f e  CeSü n fe o /^ tc  CuU  x ả  / f e

r
neue )Cxk



-»*/
/

srs9 d

OỌQ IAIVIO ỌHd/V  ̂ '

V°.v r p  '. t y  r^L

• / • ^ x  £ y ™  0 ? y K j - s y  f f l

<ỷ-n-f ty r > v jo  -ơrrb  4 v am >  ^ - s i r r r b  r ry i^

’ £)g7 ° -  21 T Q ^ y  ^ O U  ,n^ L/vfrnJi^, uKÍ-ry-i| 
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Tên khoa đề nghị thẩm định: Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 729008

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo ỊổẾìẨ?7 (

2 Mục tiêu của chương trinh đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

lỷt! íĩ Orị
cíttcỀ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phẩn...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tùng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

'ềtíJệỹị Cuá

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

1

:p,ỷ' y j ̂

Ỉ A iầ P

t
Ý kiến nhận xét khác:
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Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
ợt Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

.............. ?. .la? h . .ỳr&is.. Ả K k ... .y tỹ i.. đ .ĩ ...........................................................
0 !

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



Họ V 

Trình đổ 
Ngành đào taoNgành đào tạ o : ....... !44tr4&0. x u j. .<TUXw. .CỊU-C..........................................
Đơn vị công tác: ../tíoc. ..I5rtỊa . . .d o jỘ... c g  7. VÓT.. í U ơ j£ a .
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......ỉ/jsjU./PM.................................
Tên khoa đê nghị thẩm định: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 729008

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo £

1

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

T ắ *

5 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

i ỏ a ì c ,

Ắ&Cj

4 Sự phù hợp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phân trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

?<

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

1 SI

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
ps Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cu thê sau:

-r.... .. ẮuÍA... ha tư - ... rfÌLv*... c h  .UIACỊ.. KviuUC... <ịưja. .CLL.

du. ■Ầw~.J(yZn
cÁn./íĩxu...CịiLLũẤ..s£ẻr)............................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



Họ vê 
Trình 
Ngành đac

¡ S Ị í m m  đ ịn h  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

ẳệKđảị^học, ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
ỹrện Hôi đồng thẩm định:... x / i .. .1.̂ w w  . .Lclk^.
, Í M ' T ĩ o
W Ị ^ r '..........................................................................đ̂ h.xjJr.. JÌẠSXr............................................................

Đơn vị công tác: .. .ịrỊ7£ .. vLl.. .. C&IUỌ........................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ?lû . ■ Vuo.. iứ r r .  .ưhrT, 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 729008

TT Nội dunơ thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khôna 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo píU T

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

— CtùN /VkN 

Cico Lm \í\J
AV.

ỏ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong, thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

- p -
- ì

. c X f o
y

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

- p u  l s 0
A

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triền kinh tế - 
xã hội đất nước...

Ĩ K  ì  S i*

9
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Y kiên nhận xét khác:



K ết luận:

§,Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
0  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau: r\ n n y

rr-i . . . AjLsj. . . . ĂV̂v«-Í * • • A • ................ . . . Ú̂ Vsv2.....................
' ị' * « f r  ̂ ~J

.... 1̂ ... • * • ./Ịuv* • • ................................................................. ....................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



Ngành đào 
Đon vị công tác:
Trách nhiệm trong Hội đông thâm định:
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 729008

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
• đồng

------------- Ị -........
Kêt luận

* Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đe xây dựng chương 
trình đào tạo ỊỷlỈH&iùC X

2 Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

'Ỵtí Cất '  X
i Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

t
k
í

X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

dny nuá'
jtíúĩịỊùus X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

IdưA^C/lữi

/
r r

Y kiên nhận xét khác:



Kết luân:

5fĐồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
ty Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

...................... ^ .........................................

— )dtLéiị cịxụdr hutcư&. /fdác.
«*»■ .QẮiaaÍÌị../^ălịóL . t ì t u C - . Ẩ i i r ^ ị í Á đ U y .  .n ĩ  ì~CCAđ £Ỉl&.cẾlÍìÍt )£ữií 
^ . KPy J.U&uĩ... tẾeuo.... .cíùAÌ^ủO .̂ .dềtiu... ¿Ht&.itŨỀ Jl£ưrrtíùậj 
. ylCỳứAẨ .̂. \JL£\. Ẩ&c ,.......................................... .....................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

♦

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

m  .TS . (ÍỊỊU ^ Í



Họ và têh^hàMvÇftêy^Hôf sông thâm định:.. r.sTk,. .f.cL. J.bUUfrML. ■U(2ỠM>ỉc*~rr
U * * ^ tüj ÊN TRUYỀN >ÿ/ Ù 0 ’Trì nh độ saoTạo !. . .  y y/-.................n............................................ ....................

Ngành .ItbìD:. ẨfíC ,y ..ỉío. .Ouìcksx. ẮIẢ.. C C ư A .r lr í  Ắo<
Đơn vị công tác: .. .4®ọ. . Ị?v£o  .. I.CLQ.. .cẴC. V a . .. .(.lULỳir). D.....
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. .. .CẮẲ.. JxÇ'fo.. rfêọ.. .dsyyị.......
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 729008

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

l Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Ó Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương, trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

r  r

Y kiên nhận xét khác:

. . .o ..... ......................................................................................................................................
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Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung những 
nội dung cụ thể sau:

............................ ....................................................................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



BẢN NHẬN XÉT THẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐẠI HỌC • • • •

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

M ã số: 72 90 08

Người thẩm định: PGS. TS Nguyễn Thị Ngân

Đơn vị công tác: Viện CNXHKH- Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Sau khi đọc Chương trình đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 

thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi có một số ý kiến:

1. về mục tiêu của chuơng trình đào tạo

-Mục tiêu chung : Đã nêu được những mục tiêu chung của chương trình đào 

tạo. Tuy nhiên, đây là những cán bộ nghiên cún và giảng dạy lý luận chủ nghãi xã 

hội khoa học nên tôi đề nghị thêm :

-Trang bị cho học viên, sinh viên có kiến thức nền tảng lý luận chính trị và 

đường lối của Đảng ở góc độ chính trị-xã hội, nâng cao năng lực tư duy khoa học, 

có phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt đáp ứng yêu cầu nghiên cứu giảng 

dạy lý luận chính trị.

- Theo tôi, đối tượng cử nhân chính trị làm công tác nghiên cứu, giảng dạy : 

mục tiêu nêu ra « có năng lực tổ chức, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước » chưa phải là mục tiêu trực tiếp, cần 

diễn đạt lại.

về kỹ năng : (thứ nhất trang 1), bổ sung thêm : kỹ năng định hướng kiến thức, 

định hướng chính trị tư tưởng, nhân cách cho người học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc iâp - Tư do - Hạnh phúc



về phẩm chất chính trị, đạo đức : cần bổ sung thêm : Củng cố niềm tin hên cơ 

sở khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo 

của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới. Say mê khoa học, tâm huyết với nghề, trách nhiệm 

với ngành khoa học, với sự nghiệp giáo dục.

Chuẩn đẩu ra : Nên nhấn mạnh thêm kỹ năng : tiếp cận, xử lý thông tin, định 

hướng chính trị thông qua xử lý thông tin.

2.về cấu trúc chưong trình đào tạo : Thiết kế chương trình đào tạo với 130 

tín chỉ chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng là họp lý, đáp ứng 

yêu cầu đào tạo chuyên ngành CNXHKH vì những lý do sau :

- Trong đó : khối kiến thức giáo dục đại cương : 48 tín chỉ, khối kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp : 82 tín chỉ, thể hiện ở khung chương trình các học phần của 

chương trình đào tạo khá cụ thể và logic, họp lý.

- Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh : 48 tín chỉ chiếm vị trí quan 

trọng và đảm bảo yêu cầu chương trình của đầu ra của quá trình đào tạo

- Các môn : Khoa học xã hội và nhân văn ; toán và khoa học tự nhiên; Kiến 

thức cơ sở ngành ; Kiến thức ngành ; Kiến thức chuyên ngành ; .. .là phù họp và rất 

cần thiết cho đối tượng môn học.

- Qua khung kiến thức cho thấy : sinh viên được trang bị kiến thức cần thiết, 

phù hợp theo mục đích đào tạo. Đồng thời có khối lượng kiến thức liên ngành họp 

lý để sinh viên từ khối kiến thức bổ trợ sẽ thuận lợi trong việc đi vào nghiên cứu 

chuyên ngành và giúp cho việc nghiên cứu và giảng dạy sau này của người học.

- Thời lượng chương trình được phân bổ phù hợp

- Nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ giảng viên chuyên 

ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, phù họp xu thế 

phát triển của đất nước và thời đại.



- Khung chưong trình đảm bảo chất lượng đào tạo

Góp ý : Trong khung chuông trình vấn đề dân chủ còn mờ nhạt, đây là một 

chuyên đề thể hiện sự khác biệt về chất của các cuộc cách mạng xã hội trong lịch 

sử cũng như các chế độ xã hội trong lịch sử. Hon nữa, đó cũng là vấn đề thuộc lĩnh 

vực chính trị-xã hội đang đặt ra bức thiết đối với việt Nam. Đề nghị Khoa xem xét 

và bổ sung.

Cơ quan công tác xác nhận chữ ký Hà Nội, Ngày 1 tháng 10 năm 2018 

của người nhận xét Người nhận xét

ỹhtbỹ Ĩ&ĩ' °(Ị&ị

PGS,TS Nguyễn Thị Ngân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018
PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Họ và tên người đánh giá, nhận xét: Vi Thái Lang 
Học hàm/học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Đem vị công tác: Khoa Triết học &CNXHKH -  HV Chính trị CAND
Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo: Học Viện Báo & Tuyên
truyền
Ngành đào tạo: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC; Mã sổ: 729008 
Trình độ đào tạo: Đại học 
I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

về Chương trình đào tạo
* Căn cử để xây dựng chương trình đào tạo:
- Chương trình được xây dựng đã đáp ứng những yêu cầu chủ yếu sau:

+ Phát triển trên cơ sở kế thừa chương trình chủ nghĩa xã hội khoa học 
của một số trường có ngành đào tạo Chủ nghĩa xã hội khoa học, nên đảm bảo được 
tính tương đồng về chương trình đào tạo giữa các trường có cùng chuyên ngành.

+ về cơ bận, chương trình đã đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo 
dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực.

* M ục tiêu của chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo đã đáp ứng được mục tiêu chung về đào tạo đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ đại học để giảng dạy tốt môn CNXHKH 
ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị địa phương, trung cấp chuyên 
nghiệp và dạy nghề; Giảng dạy giáo dục công dân ở phổ thông hoặc tham gia làm 
việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, báo chí; lĩnh vực chính trị - xã hội.

- Chương trình đào tạo đã đáp ứng được những mục tiêu cụ thể về phẩm 
chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng sư phạm của một người nghiên cứu viên, giảng 
viên nói chung cũng như một người giảng viên CNXHKH nói riêng trong điều 
kiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nav theo tinh thần 
của Nghị quyết 29 và theo xu the chung của sự phát triển giáo dục trên thế giới 
hiện nay.



- Mục tiêu của cụ thể: chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học, khả thi 
đáp ưng yêu câu của chuẩn đầu đầu ra;
* Cẩu trúc chương trình đào tạo:

- Nhìn chung, chương trình đào tạo xét về mặt cấu trúc, có những ưu điểm 
chính như sau:

+ về cơ bản, cấu trúc chương trình đào tạo là họp lý. Các học phần trong 
chương trình đào tạo đảm bảo trang bị được cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về các lĩnh vực khác nhau đê người học đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu đào 
tạo đề ra đối với một nghiên cứu viên, một giảng viên giảng dạy môn CNXHKH 
ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị; giảng dạy Giáo dục Công 
dân phổ trường phổ thông và làm việc trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà 
nước.

+ Việc lựa chọn và sắp xếp các học phần tương đối lôgic, đảm bảo được 
những kiến thức chuyên ngành một cách khá toàn diện.

+ Đa số các học phần đều có thời lượng phù hợp với khối lượng kiến 
thức của môn học.

* Thời lượng của chương trình đào tạo:

- Với thời lượng 130 tín chỉ, giảng dạy trong 4 năm (8 học kỳ) và tỷ lệ phân 
phối số tín chỉ trong các học kỳ tương đối bằng nhau đã đảm bảo cho chương trình 
có thời lượng họp lý.

* Nội dung của chương trình đào tạo:

- Nội dung của chương trình đào tạo đã đáp ứng được mục tiêu đào tạo 
nghiên cứu viên, một giảng viên giảng dạy môn CNXHKH ở các trường đại học, 
cao đẳng, các trường chính trị và làm việc trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà 
nước.

- Nội dung của chương trình tương đối phù họp với trình độ đào tạo bậc đại 
học chuyên ngành CNXHKH

- Chương trình đào tạo đảm bảo tính hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như xu thế phát triển chung của thời đại.

-Tuy nhiên, chương trình đào tạo xét về mặt cẩu trúc và nội dung, cần lưu 
ý  một sổ điểm sau đây:

+ Phần kiến thức chung, nên để 14 tín chỉ theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 
28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị



H
Ọ

C

trong hệ thống giáo dục quốc dân và Chương trình mới do Ban Tuyên giáo Trung 
ương và Bộ Giáo dục & Đào tạo đang biên soạn cho các trường có đào tạo chuyên 
ngành lý luận chính trị;

+Trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, có đặt mục tiêu giảng dạy 
Giáo dục Công dân ở trường trung học phổ thông, nhung hiện nay, chương trình 
phổ thông đã cấu trúc lại, chủ yếu là giảng dạy kiến thức pháp luật và kinh tế, 
nhưng trong chương trình này lại rất ít những kiến thức đó. Mặt khác, chưong 
trình sư phạm đổi mới yêu cầu phần nghiệp vụ sư phạm chiếm 30% chương trình, 
vì vậy mục tiêu này cần xem lại;

+ Sản phẩm đầu ra có tìm được việc làm không, đáp úng nhu cầu nào của 
xã hội sẽ quyết định khả năng tuyển sinh, cho nên chương trình cần đón đầu nhu 
cầu giảng viên dạy CNXH ở các trường đại học, cao đẳng trong thời gian tới là 
phù họp. Vì vậy, kiến thức về năng lực giảng dạy ở đại học cần được tăng cường.

+ Tr 6, phần 9 khối kiến thức giáo dục đại cương, có môn Toán và khoa 
học tự nhiên, nhung trong chương trình khung (tr 13) chỉ có một phần tin học ứng 
dụng, vì vậy, nên đổi luôn từ cấu trúc chương trình là môn Tin học ứng dụng cho 
đúng với nội dung học phần.

+ Đây là ngành học phát triển sâu của Triết học trong các vấn đề xã hội, do 
đó, cần có chuyên đề thế giới quan, phương pháp luận và phương pháp nghiên 
cứu triết học trong chương trình này để thay thế, làm giảm bớt những chuyên đề 
của CNXHKH.

+ Phần 10 hướng dẫn thực hiện nhầm các học phần tiếng Trung

Chương trình đào tạo ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền đã đạt được những yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý 
những vấn đề như đã nêu ở trên

II. KẾT LUẬN:

Xác nhận của đơn vị công tác
(Ký^^ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

íg^MỈgBỊỊÁNH VAN PHONG
(Kýi_ghi rõ họ tên, đóng

Người đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)

VI THÁI LANG

ihiếu tá Hoàng Huy Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

TRÌNH Độ ĐẠI HỌC NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Người thẩm định: PGS.TS. Nguyễn Sỹ Trung 

Cơ quan công tác: Trường Đại học Giao thông vận tải

Được giao thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo trình độ đại học ngành CNXHKH của của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tôi 

có một số nhận xét như sau:

1. Muc tiêu của chưong trình đào tao

Mục tiêu được nêu trong chương trình này mang tính khoa học, toàn diện, đầy đủ 

và có tính khả thi. Chương trình đã đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình đào 

tạo trình độ đại học ngành CNXHKH, phù họp với các quy định hiện hành của Bộ 

GD&ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- về mục tiêu chung:

Đã khái quát hóa và làm rõ được mục đích trọng yếu của chương trình là đào tạo 

ra đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ngành Chủ nghĩa xã 

hội khoa học, đồng thời có năng lực tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có khả năng phát triển lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về 

lĩnh vực chuyên môn này.

- về muc tiêu cu thể:• •

Chương trình này đã chỉ rõ được một hệ thống các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, 

phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ ngoại ngữ, tin học... và các vị trí công tác có thể 

đảm nhận sau khi tốt nghiệp. Đây là những phẩm chất cần thiết phải có đối với mỗi sinh



viên đại học nói chung và sinh viên ngành CNXHKH nói riêng khi thực hiện đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ.

- về chuẩn đầu ra:

Nhìn chung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng đào tạo trình độ đại học ngành CNXHKH đã đáp ứng tốt yêu cầu về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà sinh viên cần phải đạt được sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như đã cam kết với 

người học và xã hội. Điều này đã được thể hiện ở chuẩn đầu ra của chương trình, cụ thể 

là:

+ về kiến thức kiến thức: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, hệ 

thống và phương pháp luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các khoa học xã hội và nhân 

văn; Hiểu, nắm vững và có khả năng nhận thức được các tri thức về lịch sử tư tưởng xã 

hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tư tưởng Việt Nam... trên cơ 

sở đó vận dụng vào học tập các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành; Hiểu và có 

phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nghiên cứu và giảng dạy 

CNXHKH; Phân tích, tổng hợp, đánh giá và có khả năng dự báo được các vấn đề chính 

trị xã hội đã, đang và sẽ diễn ra ở các nước TBCN và các nước XHCN trong thời đại 

ngày nay; Hiểu và phân tích được các nguyên lý cơ bản của CNXHKH thông qua việc 

nghiên cứu các tác phấm kinh điến; Hiếu, phân tích và tong hợp được các tri thức chuyên 

sâu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, thời đại, hình thái kinh tế xã hội cộng sản 

chủ nghĩa, cách mạng xã hội chủ nghĩa, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, con người, gia đình, 

giới và bình đẳng giới... Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo trong quá trình hoạt động thực 

tiễn; Xác định được những quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập 

với hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lựa chọn được các phương pháp, 

xây dựng các biện pháp đấu tranh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, xây dựng và phát triển CNXH.

+ về kỹ năng: Nắm vững và vận dụng sáng tạo các phương pháp nghiên cứu và 

giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học từ đó có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ



giảng dạy và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên môn 

đào tạo; Có kỹ năng phân tích, đánh giá những sự kiện chính trị-xã hội, đường lối, chính 

sách của Đảng và nhà nước Việt Nam từ thế giới quan khoa học và cách mạng của chủ 

nghĩa Mác- Lênin; Kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kỹ 

năng tuyên truyền,diễn thuyết; Kỹ năng biên tập báo, tạp chí khoa học (lý luận); Có kỹ 

năng tư duy theo hệ thống; Kỹ năng tư duy phản biện; năng lực sáng tạo, phát triển và 

dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp; Kỹ năng quan sát, đọc, phân tích và xử lý tài 

liệu; Kỹ năng viết bài và nghiên cứu khoa học; Có kỹ năng tự chủ và thích ứng với môi 

trường sống và làm việc; Kỹ năna làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý 

và lãnh đạo; Có kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ; Có khả năng úng dụng công 

nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

+ về phẩm chất đạo dức cá nhân: Có lòng yêu nước, lập trường tư tưởng vũng 

vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tôn trọng và tuân 

thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật; Có ý thức phục vụ cộng đồng; cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư; đấu tranh cho xã hội dân chủ, công bằng và văn minh; Kiên quyết 

chống lại các hiện tượng tiêu cực, các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù hòng xóa bỏ vai ừò 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Khách quan khoa học; Chủ động, tự giác 

và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỉ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của 

tổ chức; Có ý thức trách nhiệm truyền bá tri thức ngành; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 

sống theo chuẩn mực của xã hội và chuẩn mực nghề nghiệp; Gưcmg mẫu trong thực hiện 

các nhiệm vụ được giao.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo trĩnh độ đại học ngành chủ nghĩa xã hội khoa học (hệ cỉ 

nhân 4 năm) với 130 tín chỉ chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục 

quốc phòng như vậy là đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đà( 

tạo về đào tạo theo hệ thống tín chỉ và phù hợp với thời gian đào tạo ngành chủ nghĩa xí 

hội khoa học hiện nay.

- Chương trình được cấu trúc thành thành hai khối kiến thức gồm: Khối kiến thứ<



giáo dục đại cương và Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, cấu  trúc này đã thế hiện 

rõ được sự cần thiết cũng như vị trí, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu đào 

tạo của chương trình. Các học phần của toàn bộ chương trình và giữa các khối kiến thức 

được phân phối khá cân đối và họp lý cụ thể là: Khối kiến thức giáo dục đại cương với 

48 tín chỉ chiếm 36,92%, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 tín chỉ chiếm 

63,08% (trong đó Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ chiếm 21,95%, Kiến thức ngành 

43,90%, Kiến thức chuyên ngành 28 tín chỉ chiếm 34,14%). Việc sắp xếp trình tự các 

học phần trong chương trình là hợp lý và lôgic đảm bảo được các việc cung cấp các 

kiến thức cơ bản làm nền tảng nhận thức của sinh viên từ đó đi vào nghiên cứu học tập 

các kiến thức cơ sở của ngành CNXHKH, tiếp đó đi vào nghiên cứu các kiến thức thuộc 

ngành rộng, sau cùng là kiến thức chuyên sâu của ngành CNXHKH và làm khóa luận 

tốt nghiệp. Như vậy sinh viên sẽ vừa có được kiến thức vừa đủ rộng lại vừa sâu về 

CNXHKH để có thể vận dụng ngay được vào công việc của mình sau khi ra trường.

3. Sự phù hợp về thời lưọng của chương trình đào tạo
về thời lượng của chương trình đào tạo nói chung và của mỗi học phần thể hiện 

trong chương trình này là hoàn toàn phù họp với mục tiêu và thời gian đào tạo dành cho 

hệ đại học chính quy tập trung 4 năm ngành chủ nghĩa xã hội khoa học hiện nay.

4. Nội dung chương trình đào tạo
về nội dung chương trình đào tạo được xây dựng tương đối toàn diện, đầy đủ, chi 

tiết, cụ thể, đáp ứng tốt mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ, có tính hiện đại, hệ thống, mang tính hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay. Các nội dung trong chương trình đã gắn lý luận với 

những vấn thực tiễn, gắn các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta nói chung của chủ nghĩa xã hội khoa học 

nói riêng với những vấn đề của thời đại ngày nay.

5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
Các điều kiện được nêu ra đã cơ bản đáp ứng được thực hiện chương trình như: 

giảng đường: bảng, bàn ghế và phòng học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các 

trang thiết bị trợ dạy học như: máy tính, Projeter, micro, giấy, bút, phấn...



6. Góp ý khác

- ở  phần về các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp nên sắp xếp lẹ 

theo trình tự cho lôgic hcm: cụ thể là:

+ Giảna dạy môn CNXH KH và các môn lý luận chính trị khác (Triết học, Kinh t 

chính trị học, lịch sử ĐCSVN, Tu tưởng Hồ Chí Minh) ở các trưòng đại học, cao đẳn£ 

trường Chính trị, trung tâm giáo dục chính trị của các địa phưong trong cả nước.

+ Nghiên cứu khoa tại các viện và học viện cùng chuyên môn trong nước.

+ Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung ương tc 

địa phương trong hệ thống chính trị...

- ở  mục 9.2.Chương trình khung, 1.Kiến thức giáo dục đại cương, 1.1. Khoa họ

Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cần xem lại Nc 
dung cần đạt được của timg học phần viết là “Học phần trang bị những kiến thức c 

bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm củ 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.” . Có lẽ những người biên soạn có sự nhầi 

lẫn khi viết “Học phần trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Má< 

Lênin..... đưòng lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

- Phần Căn cứ xây dựng chương ừình cần bổ sung thêm Quyết địn 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐTngày 15 tháng 8 năm 2007của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về viẹ 

ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

- Cần nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại hc 

ngành CNXHKH này theo hướng các học phần thuộc khối kiến thức đại cương và một í 

học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành thống nhất hoặc gần thống nhất với các ngành hc 

khác thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho ngư< 

học có thể linh hoạt chuyển đổi từ ngành học này sang ngành học khác (liên thông the 

chiều ngang) và liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hoặc từ đại học lên cao hc 

(liên thông theo chiều dọc) tại Học viện một cách dễ dàng. Ngoài ra còn tạo điều kiệ 

thuận lợi cho công tác bố trí, phân công giảng dạy của các khoa trong Học viện....



- Bên cạnh đó cũng cần xem xét tính đến việc xây dựng và hoàn thiện chương trình 

đào tạo này phù họp với chương trình đào tạo của các trường đại học, học viện có những 

điểm tương đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc công nhận các học phần của nhau khi 

người học có nhu cầu chuyến đoi.

7. Kết luận: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNXHKH của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền đáp ứng tốt các yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay. 

Sau khi chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tôi đề nghị Hội đồng thông qua để gửi đến Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định công nhận.

Xác nhận của cơ quan Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2018

TƠI fr !M n  C1AI H r . r  r ĩ i a r i  T H n N íl  V Ấ N  T A i
Người nhận xét



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ----------------1----------------------
SỔ:40ồ2//QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 thảng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Triết học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Triết học gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Phản biện 1
3. PGS, TS. Trần Đăng Sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội: Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Lan Hiền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học

theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học theo quy định hiện hành.



Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có' 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi Hhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

SM Đ Ó C íịị/

Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

=====o0o=====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Đào tạo đại học ngành Triết học

Vào hồi lổhoo ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chưcmg trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Triết học theo Quyết định 

số 4062/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền đã tô chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Phản biện 1

3. PGS, TS. Trần Đăng Sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội: Phản biện 2

4. PGS, TS. Đỗ Lan Hiền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: ủy viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung cuộc họp

/. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, câu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần); sự phù họp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các Ỷ kiến nhăn xét:
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QUOC'

ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Ŝ OCHlVAv Unịi-ình <3Ô đai hoc, ngành T riết hoc

■¿YÊHTRUVEyi/ Y • v fe v

Họ ^ ặ fì- th à rr^ v iên  Hội đồng thẩm định:....!7ĩ:<*y<^./^Ễ/t.. A ốỉ*»...........
Trình độ đầb tạ o : ...................P.&Sy.TS.................................................................
Ngành đào tạo: ..................... CÁíoé?. . ói... Ẩjfrc...............................................
Đơn vị công tác: .................... . .Ư/&.. .LỈ. TcAr ĵê .̂.Úĩ ẽ̂i,....
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ........ư ư , . M .  ■■.................... ................
Tên khoa đề nghị thấm định: Triết học
Ngành đào tạo: Triết học Mã số: 7229001

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

r

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

Mu
Y>

-------------1
ỉ

2

Mục tiêu của chương'trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

(cắSK £(#<
Y

■ 3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

( j  (ữA) y $JịỊ
A Y

4

Sự phù họp về thời lượng eủa 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

V

5

!

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu câu phát triển kinh tê - 
xã hội đất nước...

CẲ Cữổ-5 MỊ)

4

y



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
ỉỹ Đôns ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bồ sung những 
nội dung cụ thê sau:



Trình độ đẩơTạêrN<273?l .-M Ị-..........................................................................
Ngành đào tạo: . . . .¡.YlÚ . Jưx'r . .TlZŨfâỊr...............................................
~  '  *ụM.MMÝĩCAẠ/r .sú&jb.}ùntíậ:......

lẩm định:. .ìÍm 1. . k$ộ. .Ậrv.............................
y

Đoti vị công tác: . }y.u3w-(/..
Trách nhiệm trong Hội đong thâm
Tên khoa đề nghị thẩm định: Triết học
Ngành đào tạo: Triết học Mã số: 7229001

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không
đáp úng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dụng chưong 
trình đào tạo is

2

Mục tiêu của chưcmg trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

Ẳ

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiên thức, của việc săp xếp 
trình tự các học phần...)

Ả

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ắ

5

Nội dung chưong trình đáp úng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thong, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nưó’c ...

oC



Ý kiến nhận xét khác:

... Mv?.. Ằhũî í.. itaVi ..hẤJ .̂(Ùẳ.,

Kết luận:
H Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
& Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

,Cọ,..W '..cd...(4ĩỉr..VMty... JjỊa . ..ịhvxjí..ẨiẤiU^ry/..CỈlhy- K̂Ỉ. ìỷụứẨp 

□ Không thông qua chương trình đào tạo vơi lý dô cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



; ........
PHỊẾỪyraẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ư  HÔỖ Vỉ EN VA •
ĩỊrình độ đại học, ngành Triết học
/  ̂ Iy „ ^
ìn Hội đồng thẩm định:.... rỄD. ¿¿u*... ffy£o . .Họ

Trình đợứẩơtạo 
Ngành đào tạo: .

Ỹ
% 'ẩ. .ha. .........r  .....................ỉ ..................u........ ị ........

Đơn vị công tác: .. ttõz.IĂ£*?.. CÂ/:/rĩ£.•/[/.. ÝCÍẨI. .ứfe. .fứ..ỡấỉ.. /U(n
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:............¿¿ .̂.ừìt/p.............................
Tên lchoa đề nghị thẩm định: Triết học
Ngành đào tạo: Triết học Mã số: 7229001

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

r

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dụng chương 
trình đào tạo <

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

K

o3

Cấu trúc chuông trình dào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

X

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5

Nội dung chưong trình đáp úng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

T

___________



r r

Y kiên nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
tó Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

„ .c/<ủ.aL..¿/..gỉ... . . .  r/ì£7)ũ...jcAut?a..cÂưếhpỹ.
ũxỉ: kAẳ\.../U£K>...rhbrkic....Cầj/..ị0duí. (

□ Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



1
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Ket luận

TT Nội dung thấm định Đáp 
ứng vêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
vêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

èo; £ur\CỊ (HdbirVị 
Cafiứ!ỉị)iiCĩ

2

Mục tiêu của chưomg trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

Hữ rasrt)
Ậf)d A >

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, hợp lý của các khối 
kiên thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

G rìẮ x n

4

Sự phù họp về thời lưcmg của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

r

5ịI

Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu câu phát triên kinh tê - 
xã hội đất nước...

Cỏ/San đxf p



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
$1 Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

— ..cỉar^)..ủa. .. VXLQ.. Ằcỉ.. y\tf).. Ạ . .CíLC. . r^aĩ)..ẩcdf>.. JừũJữ...
ỈJxẢ...CỴjẤâ....................................................................................

.T T ...W ja...4a£n..cẴ x2Ì..ầ^..r^ ..jC ^j?Ễ & ...n& 3w o...|C uX .iỗ ic.;.

. ỊC^ .p .. .. .C í^u. . ri^cưỉ)... n£\purc>..........................

□ hLhông thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ the sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



HẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 
f / HỌC \o|rrình độ đại học, ngành Triết học
í BẴpcHivÀ. n r  • v ’

inL^ẬUt'ền 'tliấn^ưên Hội đồng thẩm định:... Jacu4 .. rT̂ ồ̂uLữ. ..
T r ì r à ì ^ ^ ^ ặ á o i ^ ĩ S S . rĩls..........................................ộ..................
Ngành đào tạo: ...... |.t 2<£Ậ. .yẴsQĜ .................................... .............................
Đơn vị công tác: ... . X o c . . . .Q . .'pẨcuA,^.. . Vt eb. ' . ............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......... yẴữỈA. .. k ù A ........................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Triết học
Ngành đào tạo: Triết học Mã sổ: 7229001

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chưong 
trình đào tạo d ư  ầ i V "

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mực tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả lõ chuẩn đầu ra)

ự

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xểp 
trình tự các học phần...)

Ằ ị
/

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chưong trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ban píuA

5

Nội dung chuông trình đáp úng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

(j& Lxo iliACị
J



r r

Y kiên nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
ừ^Thôna qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhữne 
nội duna cụ thê sau:p n /

t \ [7  9 /  ỉ n  /  \............... I. V. AvvÁ.... ơXu, ■ ■ -V\jhữAẠ ■ ■ ■ ........................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

/ ỉ r -

p . T S  ì aÍ m __



NHẬN XÉT

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH TRIÉT HỌC

NỘI DUNG

Chương trình được xây dụng trên cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, cơ 
sở thực tiễn do đó đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo cử nhân triết học 
hiện nay ở Việt Nam.

Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình khung đã đảm 
bảo được tính khoa học, tính khả thi.

Các chuẩn đầu ra được mô tả rõ, chi tiết.

GÓP Ý

1. Trong CDR15 phần 4: Thời gian đào tạo: 3- 6 năm.

Ở đây nên cụ thể thời gian đào tạo cho từng đối tượng : 3 năm, 4 năm, 
5 năm, 6 năm là những đối tượng nào?

2. Trong phần “ cấu  trúc của chương trình” trang (5 ), phần Khối kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp có tổng sổ là 82 tín chỉ, song tổng số tín chỉ 
phần lại là 93. Cụ thể:

-  Kiến thức cơ sở ngành ngành ( 18)

- Kiến thức ngành ( 29)
- Kiến thức bổ trợ ( 6)
- Kiến tập ( 2)
- Kiến thức chuyên ngành (29)
- Thực tập nghề nghiệp( 3)
- Khóa luận tốt nghiệp (6)

3. Trong mục 9.2. Nội dung chương trình, thì ở phần 5 ( Tư tưởng Hồ 
Chí Minh) ( trang 7) cần viết lại trong nội dung tóm tắt cần đạt được ( cụ thể 
là bỏ nội dung; chủ nghĩa Mác -  Lênin, đường lối quan điểm của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước).

1



4. Trong khối kiến thức khoa học và nhân văn ( 15 tín chỉ) nên chăng bỏ 
bớt một số trong các môn môn không trực tiếp lien quan nhiều lắm đến khoa 
học triết học để tăng thời lượng lên 3 tín chỉ cho các môn có vị trí quan trọng
h ô n (10)7(12), (?)
5. Phần nội dung Toán và khoa học tự nhiên ( trang 10) chỉ thấy có 
môn( ỉ 9) Tin học ứng dụng mà không thấy có môn toán học đại cương, sinh 
học đại cương hoặc vật lý học đại cương. Nếu cho thêm các môn này vào thì 
rất tốt cho chương trình.
6. Trong phần ngoại ngữ ( tmg 10) chỉ thấy tiếng anh và tiếng Trung. 
Nên cho thêm tiếng Nga nữa vì tiếng Nga rất cần cho các khoa học cơ bản, 
đặc biệt là triết học Mác -Lênin. Phần tiếng Trung chưa thấy có Nội dung 
cần đạt được của môn học.
7. Phần khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ( trang 12):

Môn (30) nên thêm là Đạo đức học Mác -Lênin
Môn (31) chưa có Nội dung cần đạt được của môn học.
Môn (34) có sự trùng lặp với môn (32)
Nên bỏ môn (37)

8. Phần Kiến thức ngành ( tr. 14):
Môn (38) nên sửa là: Mỹ học Mác -Lênin
Môn (40) nên viết lại Nội dung cần đạt được của môn học
Môn (41) nên tách thành hai:
Lịch sử triết học Trung Quốc cổ - trung đại 
Lịch sử triết học Ấn Độ cổ- trung đại
Nên tăng thêm thời lượng cho môn này từ 4 tín chỉ lên 7 tín chỉ 
Môn ( 42) cũng nên chia ra các môn: Lịch sử triết học Hy -  La cổ đại; 

Lịch triết học phương Tây thời trung đại; Lịch sử triết học phương Tây thời 
Phục hưng -  Cận đại; Lịch sử triết học cổ  điển Đức; Lịch sử triết học 
phương Tây hiện đại.

Nên tăng thời lượng xứng đáng cho các học phần này vì phần Lịch sử 
triết học có vị trí đặc biệt đối với chương trình đào tạo cử nhân triết học.

Môn ((44) viết lại Nội dung cần đạt được của môn học
Nên cụ thể tên của chuyên đề duy vật biện chứng và chuyên đề duy vật 

lịch sử

Môn (56) nên chia thành 3 nội dung:

2



Phương pháp giảng dạy triết học Mác -  Lênin

Phương pháp giảng dạy tác phẩm kinh điển triết học

Phương pháp giảng dạy chuyên đề triết học

Môn (61) nên bỏ vì đã có môn triết học phương Tây hiện đại rối

Môn ( 62) nên sửa lại là Triết học trong các khoa học tự nhiên

Nên thay môn ( 63) bằng một môn khác

Xác nhận của cơ quan Hà Nội, ngày 05/10/ năm 2018
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BẢN NHẬN XÉT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Cơ sở giáo dục: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên văn bằng: Cử nhân Triết học

Tên chương trình: Triết học Mác - Lênin

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Triết học, Mã số: 7229001

Người nhận xét: PGS,TS Đỗ Lan Hiền

Cơ quan công tác: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Mục tiêu đào tạo:

- Xác định rõ hai nhiệm vụ: đào tạo đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu.

- Mục tiêu đào tạo cần hướng đến cung cấp cho xã hội đội ngũ cán bộ có trình 

độ đại học chuyên ngành triết có khả năng tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh 

vực, nhiều chuyên môn, nhiều khu vực công - tư, nhiều tổ chức phi chính phủ, 

tổ chức xã hội dân sự khác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình:

- Đã tham khảo quốc tế. Tuy nhiên, khung chương trình và nội dung chương 

trình cần tham khảo thêm 02 quốc gia khác nữa là Trung Quốc và Nga.

3. Chuẩn kiến thức đầu ra:

- Xác định chi tiết, đầy đủ từng chuyên đề.

4. Thời gian đào tạo:

- Đào tạo theo hình thức tín chỉ, do đó thời gian có thể linh hoạt, tối thiểu là 3 

năm, tối đa là 6 năm.

- Theo tôi, không nên kéo dài đến 6 năm, chỉ nên từ 3-4 năm.

5. Cấu trúc chương trình:

- Hợp lý, trọng tâm, trọng điểm, cân đối về thời lượng, môn học.

1



- Tuy nhiên, kết cấu số tín chỉ giữa khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo 

dục chuyên nghiệp có thể cân đối lại.

- Tổng số tín chỉ khối kiến thức đại cương + kiến thức cơ sở ngành = 84 tín chỉ, 

trong đó, kiến thức ngành + kiến thức chuyên ngành có 58 tín chỉ?

6. Nội dung chương trình:

- Lựa chọn các môn học phù hợp với từng khối kiến thức.

- Tuy nhiên, một số khối kiến thức có thể xem xét điều chỉnh:

Kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc): bao gồm 4 môn (Tâm lý học sư phạm, 

Lý luận dạy học Đại học, Đạo đức học, Kinh tế phát triển) chưa thực sự phù 

hợp. Nên chuyển các môn Mỹ học, Logic học, Tôn giáo học, Tâm lý học (thậm 

chí thêm xã hội học) làm các môn cơ sở hỗ trợ cho ngành và chuyên ngành.

Kiến thức ngành (bắt buộc): nên bổ sung 02 môn Triết học Hồ Chí Minh, 

Tâm lý học.

Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) nên bổ sung 03 môn: triết học xã hội, triết học 

sinh thái, triết học kỹ trị. Bỏ triết học con người.

7. Học phần thay thế cho khóa luận (tự chọn):

- Triết học ngoài mác xít hiện đại sẽ trùng một phần với môn lịch sử triết học 

phương Tây, triết học con người, triết học sinh thái, triết học kỹ trị.

Kết luận: trên đây là một số ý kiến nhận xét về khung chương trình đào tạo Đại 

học, ngành Triết học. về cơ bản, khung chương trình và nội dung chương trình 

đáp ứng yêu cầu, đạt được mục tiêu, đảm bảo chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất 

của Học viện Báo chí hoàn toàn đảm bảo cho đào tạo.

Hà Nội, ngày/Ỵ thángÁD năm 2018 

Người nhận xét
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC• • •

I. THÔNG TIN CHƯNG

1. Tên chương trình: Triết học Mác -  Lênin

2. Trình độ đào tạo: Đại học (Cử nhân triết học)n

3. Đơn vị đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4. Người nhận xét: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

- Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS

- Cơ quan công tác: Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chức danh trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

6. Yêu cầu nhận xét: Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đề án 1677

Chương trình Triết học Mác -  Lênin được viết và trình bày trong 23 trang in 

khổ A4 chứng tỏ công sức lao động của tập thể biên soạn là rất lớn, các đồng chí đã nỗ 

lực làm việc và kết quả đạt được ban đầu là rất CO' bản, đã có bộ khung cùng 

chất liệu cần thiết chủ yếu để chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình này, nghiệm 

sớm đưa vào thực hiện kế hoạch đào tạo cử nhân triết học tại Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền.

Chương trình đào tạo được trình bày sạch, đẹp, rõ; đã có gần như đầy đủ các 

mục, tiểu mục khá chi tiết theo quy định chung như: thông tin về mục tiêu đào tạo 

(Tổng quát và Cụ thể về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị và đạo đức, ngoại 
ngữ, tin học và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp -  3 kỹ năng in nghiêng này nên xếp 

theo thứ tự như tôi xếp ở đây -  tr. 2). Căn cứ để xây dựng chương trình gồm 6 chương 

trình đào tạo cử nhân triết học trong và ngoài nước, cùng các văn bản của nhà nước 

ban hành những năm gần đây là quá đầy đủ và tin cậy để xây dựng chương trình đào 

tạo này. Đặc biệt là hệ thống chuẩn đầu ra gồm 15 đầu mục (Kiến thức khoa học cơ 

bản 6; Kỹ năng” 7; năng lực tự chủ và trách nhiệm 2 -  gồm phẩm chất đạo đức cá 

nhân và nghề nghiệp). Như vậy, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đều đảm bảo tính 

khoa học, có tính khả thi. Các mục khác như thời gian đào tạo ( 3 - 6  năm); dung lượng

BẢN NHẶN XÉT
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kiến thức toàn khóa (130 tín chỉ); cũng như đối tượng, điều kiện tuyển sinh; quy trình 

đào tạo và tiêu chí tốt nghiệp; thang điểm và cách thức đánh giá đều đã được cân nhắc 

viết đủ.

Cấu trúc chương trình được chia thành hai khối 1/ Giáo dục đại cương với 4 

nhóm kiến thức (Khoa học Mác -  Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (15TC); Khoa học 

xã hội &nhân văn (15TC); Ngoại ngữ (15TC); Toán học và khoa học tự nhiên) tất cả 

gồm 48 TC/130 = 37%, trong đó có 3 môn tự chọn với 6TC trên tổng số 9 môn với 

18TC -  phần Khoa học xã hội &nhân văn. 2/ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

82TC = 63% cũng được chia thành 4 nhóm là Cơ sở ngành -  18 (12 và ố); Ngành - 

29TC (24 và 3 -  như vậy thiếu 2); Bổ trợ - 6 (3 và 3, vậy thừa 2TC kiến tập, nếu đưa 2 

TC này lên Ngành thì ở Ngành cũng đủ mà ở Bổ trợ thì không thừa), nói chung số 

phận môn “kiến tập” hiện chưa rõ, cả ở Ma trận chuẩn đầu ra (tr. 22) cũng thể hiện sự 

ngập ngừng khi riêng mình nó được in nghiêng (số 33) có lẽ để đánh dấu; và Chuyên 

ngành -  29TC (26 (17-3-6) và 3). Như thế nói chung là rõ ràng, đầy đủ các khối kiến 

thức số môn tự chọn luôn gấp 3 lần số môn được chọn. Các học phần đều là cần thiết, 

mỗi môn có một vai trò xác định trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của chương 

trình; các khối kiến thức khá cân đối, trình tự các học phần cũng được sắp xếp hợp lý 

Nội dung chương trình (tức là tóm tắt nội dung các học phần) và phân bổ thời 

lượng (giảng bài/thảo luận) về cơ bản cũng đã được viết thận trọng phù hợp với CĐR 

và khá tương thích với tên học phần, với tổng thời lượng của chương trình, với mục 

tiêu, thời gian và hình thức đào tạo và trong tương quan với nhau. Các nội dung của 

từng học phần đã góp phần đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo,đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, tính mở, hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn có vài điểm cần trao đổi như sau: 

1/Neu coi khối Toán học và khoa học tự nhiên chỉ có độc môn “Tin học ứng dụng” (số 

19) thì tên khối không thể là như thế được; ít nhất cũng phải có một môn kiểu như 

“Toán học dành cho khoa học xã hội” hay “Toán thống kê” hoặc kết hợp được như 

môn số 62 “Triết học và khoa học tự nhiên” thì tên khối mới có thể gọi như đã gọi.
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2/Việc tóm tắt nội dung các học phần đã có quy định khoảng trên dưới 100 từ gì đó,

nhưng ở đây có những tóm tắt dài gấp 6 lần tóm tắt của môn học cùng (3) tín chỉ (54

và 61) như thế là có tóm tắt quá dài, không còn là tóm tắt nữa, cái thì quá ngắn. Theo

tính toán của chúng tôi với độ rộng như cột nội dung trong bản in này thì mỗi tóm tắt

từ 13 -  16 dòng là vừa. 3/Nhiều học phần chưa có tóm tắt nội dung (18, 24, 25, 26, 27,

31, 36, 37, 47, 48) — có thể hiểu các môn đó thuộc phần tự chọn nhưng không bao giờ

được chọn dạy, hoặc là môn học do các khoa khác không phải khoa Triết phụ trách mà

người làm chương trình này chưa đi đòi được nên thiếu. Các tóm tắt còn thiếu nhất

thiết phải được bổ sung cho đầy đủ thì mới đủ điều kiện ký Quyết định ban hành

chương trình đưa vào thực hiện. 4/Việc phân bổ thời lượng dạy/thảo luận hoặc nên có

quy định chung thống nhất tỷ lệ cho tất cả các môn học; hoặc tùy theo nội dung, tính

chất của môn học mà người dạy quy định cho phù họp một cách tương đối, nếu vậy thì

môn “Logic học hình thức” (40) hay “Nghệ thuật phát biểu miệng” (37) không thể có

tỷ lệ 2,5:0,5 trong khi môn “Lý luận về nhà nước và pháp luật” (36) lại có tỷ lệ 2 ,0 :1 ^ % ^

[môn “Môi trường và phát triển” (35) tỷ lệ 2,5:0,5 là họp lý]. 'NGX\ '
» Ọ? .V

Ma trận CĐR đã được cân nhắc kỹ theo nguyên tắc một môn học có thể phftfcHQiiJ
' ■■n’vän/

vụ cho nhiêu CĐR, và một CĐR có thê do nhiêu môn học đáp ứng. Điêu này.cho phépc
¥

nói rằng các môn học có tính liên thông tốt, có thể thay thế hay hỗ trợ cho nhau đữợc

Tuy nhiên, về mặt thể thức trình bày nên có sự cách tân nho nhỏ: về cột ở phần CĐR 

nên chia thành 3 cột lớn, trong đó cột thứ nhất gồm các cột 1,2,3,4,5,6; cột thứ hai gồm 

7,8,9,10,11,12,13; cột thứ ba gồm 14,15. về thứ tự các học phần thì trong cùng một 

khối nên xếp các môn bắt buộc trước, kế đến là tự chọn, không nên lộn xộn như các 

môn từ số 7-12 (tr. 21). Hơn nữa cũng phải xếp hết các môn tự chọn vào ma trận (chắc 

chắn chúng không thể cùng phục vụ cho một số CĐR giống nhau được), không nên chỉ 

xếp những môn được chọn dạy, vì như thế là làm mất ý nghĩa của phần tự chọn: người 

học sẽ căn cứ vào việc môn học đó phục vụ cho các CĐR nào để quyết định học hay 

không, và như thế sẽ tăng thêm tính trách nhiệm của giảng viên biên soạn và/hay giảng 

dạy chúng.
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Cơ sở vật chất của Học viện theo mô tả ở cuối Ma trận thừa đủ điều kiện đảm 

bảo chất lượng đào tạo cử nhân triết học.

Kết luận: Khoa Triết học nên sửa một số chỗ như đã góp ý cụ thể ở trên. Trên 

cơ sở đó, Tôi đồng ý đề nghị Giám đốc Học viện ký Quyết định ban hành Chương 

trình giáo dục đại học này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VA NHÂN VẦN
XÁC NHẬN CHỮ KÝ

Hà Nội, ngày 0$ thángỵí ũ năm 201 X

Hà Nội, ngày 4/10/2018 

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —— -------—-----------------------
Sổ: 4063/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 ỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lv Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc
tế,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế gồm các ông (bà) có tên 
sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Phạm Văn Linh, Hội đồng Lý luận Trung ương : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phưọng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phản biện 2
4. PGS, TS, Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam : ủy  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông quốc tế theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: __ GIÁM ĐÓ
- Ban Giám đôc Học viện; •<s==s=S=7:r>>>.
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẪM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc lOhOO ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, 
tòa A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chuông trình đào 
tạo trình độ đại học ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
đã họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Phạm Văn Linh, Hội đồng lý luận Trung ưcmg : Phản biện 1

3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phản biện 2

4. PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam: ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

n. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Quan hệ quốc tế báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung 
chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông quốc tế.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Phạm Văn Linh, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như hạn 
chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây dựng trên cơ sở 
pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính kho học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, cấu trúc họp lý, nội dung tương đối phù họp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của xã 
hội. Đề xuất chỉnh sửa các nội dung khoa học Mác- Lê nin, TTHCM; đôi tên môn Đường 
lối thành Lịch Sử Đảng.

PGS, TS. Hà Huy Phượng, Phản biện 2 nhận xét: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm 
bảo tính khả thi; có cấu trúc hợp lý, nội dung rỗ ràng, thời lượng phù họp. Đề xuất bổ 
sung căn cứ xây dựng chương trình, mục tiêu cần khái quát hơn; tăng cường các môn 
CNTT.

PGS.TS. Nguyễn Thành L ọi,, ủv viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng 
nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, họp lý giữa các khối kiến 
thức; thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đề xuất viết lại



mục tiêu đào tạo, đặt tên lại một số môn cho phù họp với xu thế phát triển của xã hội; viết lại 
mô tả môn học

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chưcmg ừình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hon và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hơn.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồns nhận xét về 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đề nghị bổ sung căn cứ xây dựng chương 
trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hơn.

3. Khoa Báo chí ừả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu họp lệ: 5

- Phiếu không hợp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 1 lh ngày 04 tháng 10 
năm 2018. .

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. LƯU VĂN AN
0

Cảảm

PGS.TS J ía i(ềứ c Jíg ọ c
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TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

'y
2 Mục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

\ y

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

-.eiuT^, -6 7 -* £  

***
ĩL*r

v/

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiếu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ky

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

V

Ý kiến nhận xét khác:



... /Wr. ... G4LÌf. . £ết^.. 2̂ .ũ*jiý.... ọ. ỉ. JƠ..

Kết luận:
sj%)ồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cẩn chỉnh sửa, bổ sung 
B7Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

Pổrỉ' ư, PAa* l/£
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Đơn vị công tác: .
Trách nhiệm trong Hội đồna thấm định:.
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Ngành đào tạo: .. !ĨT A Ĩ..............................  ............ Mã số: ỉỉ.loA .ọ .ỉr.

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo > <

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

*

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trinh, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hĩnh thức 
đào tạo

y

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hơp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

*

Ý kiến nhận xét khác:  ̂ ^

.......................iluụC t..$&>....Ọ f? ^ Ỵ Ỉ... .^ f ỉ . . ..v$^. h Ị$ k /.

Ẽ

..}.tô.7kf\t.y..Ỷjư4..m̂ .ệu ....^ ...ĩ.................. ..........
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....Q - ^ - f o TẨ i ạ y . .................................... .......................

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
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TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo 1 /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

t /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

r ì

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

l /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

ư

Ý kiến nhận xét khác:



. Kết luân:/
ị/Đ ồ n g  ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:
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TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hơp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
0  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

7.. SiMíg,.. .cò»... .Cu!.l>ơUị... Ẳbg.. .cẤidrnỷ. ií?)xk icí.

.b c k . p . L c u ũ . . .Scụp...q Ẳv£ . . . .b Xj./.ÍU y . . .b r b ọ íĩL ~ k o C „ . .v ỡ ũ . . .Ẩ a L éâlì}<j.. . b ia C . .

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, g/ũ rõ họ tên)

PGS.TS. Lưu Văn An
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TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ỆũJẬưỴ‘

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiếu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

tÁỈ/Ị
¿tó? c$ồ, r f
Cu -Mì' krsũ

L /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

7 -  — — -----

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

V

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
[VThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

......... ..............................................................................................

....................ũhlJLjéui................................................................................

9

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYỂN TRUYỀN —---- :-------- ----------- -----------
Số: 4067/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chuông trình khung đào tạo 
đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phữong tiện

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Bảo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chưong trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thône tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phương tiện gồm các ông (bà) 
có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. TS. Cao Minh Thắng, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đa phương tiện theo quy định 
hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N oi nhận\
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, 
tòa A I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào 
tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành Sản phẩm truyền 
thông đa nhươne tiên của Hoc viên Báo chí và Tuvên truvền đã hoD. cu thể như sau:

Chủ tịch HĐ 

Phản biện 1 

Phản biện 2 

: ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Báo chí báo cáo tóm tắt nội dung quá hình xây dựng và nội dung chương trình 
đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phượng tiện, chuyên ngành Sản phẩm 
truyền thông đa phương tiện

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Đinh Văn Hường, phản biện 1 nhận xét chươns trình, điểm mạnh cũng như 
hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp. Chương trình được xây dựng trên cơ 
sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính kho học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù hợp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của xã 
hội. Đề xuất bổ sung căn cứ thực tiễn cho xây dựng chương trình, gia tăng tính ứng dụng 
thực tiễn, thực tế, bài tập cho các học phần, chỉnh sửa hình thức, văn phong.

TS. Cao Minh Thắng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Phản biện 2 nhận xét: 
Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm bảo tính khả thi; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ 
ràng, thời lượng phù họp. Đề xuất bổ sung căn cứ xây dựng chương trình, mục tiêu cần 
khái quát hơn; tăng cường các môn CNTT; bổ sung tiến trình đào tạo, các quan hệ tiên 
quyết; bồ sung mã học phần và học phần về ngôn ngữ hình ảnh.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ủy viên nhận xét chương 
trình có căn cứ, mục tiêu đáp úng nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền :

2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội :

3. TS. Cao Minh Thắng, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông :

4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:



cân đối, hợp lý giữa các khối kiến thức; thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp ứng 
các mục tiêu đề ra. Đề xuất xem xét tên môn số 38, 39 xây dựng riêng cho chuyên ngành đa 
phương tiện; đổi tên môn số 60.

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chương trình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hơn và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hơn.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyên, chủ tịch Hội đông nhận xét vê 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đề nghị bổ sung căn cứ xây dựng chương 
trinh, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hơn.

3. Khoa Báo chí trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu hợp lệ: 5

- Phiếu không họp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 17h ngày 03 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. LƯU VĂN AN

^PHÓ GIÁM ĐỐC 
PGS.TS j\ia l% ứ c  J íg ọ c
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Đơn vị công tác 
Trách nhiệm trong Hội đông thâm định:
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :....... .<&*................................................................
Ngành đào tạ o : ......A ặ r ìã  sổ: ...Ĩ3<2.£1PM..

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

r  K <Co Co*
(  /Ìầ̂ p ị đ̂/ì c/fy >  +-

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

-  '*'•
— (~tỉfóịữ M**-

------------

nỏ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

-C T & ^ caQ »-

k ỉ  Ịíám .̂
i
m*

> 
-----

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

o 0*

[r-C^r
-h

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

-

-  U í ỉ p h - t i ỉ  
ứ ì C t V i  '

ị .
/



Kết luận:
□ Đồng ý  thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung  

ẾT^Thông qua chương trình đào tạo^ yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau: — ?k ****** ô Ắ> *64**^

.rrr:..... f&.. t á i :. ¿ 9

.rrr..... ...... T r̂ỉ .̂ '̂Út.ấyãTĩ*
. 1 A  1 . > • 1 4 . \ . r • 1 r 1 . 1 Ả□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên) '

vo  ỉ

N
:N

rì í

cíế



QUÕ,
ÍIÉ Ụ ÌÌ

HO' VIÊN
Trình đỊỂTâạỄBln̂ CNi

Họ v à " 1'
Trình đọ^Ị^TẸƠí^^ ớ /f e ^  ...................... . ........
Ngành đào tạ o : ......híỊýỊ̂ U .TìẦlĂíf. .W)Ặ. .clhírì^.
Đơn vị công tá c : .......... \ĩv.. Vìh*... . fầụ. /. ..............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. . . . . . li//. ....................................
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :.......... ịĩẮvỢỸ)... F)iẻữ.. iỆư......................................
Ngành đào tạo: Mã số: ..Ầ3.zcflũy...

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

~~̂ÁịỊ?\)ị âẢ- Y
2 Mục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

1/K/UX-
'.kkn. b*'

V .

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình,, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cẩii%vjí ¿¿c 

(jX_
‘ìỀbỉị -

•V

4 Sự phù hợp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ì & r f \ X v / T  

m ù ỵ l k
l ik y  « ' ũ ' ,

ỵ

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

ĨMM
M ịn  I rỉữ
ỉđ^bu>



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
ĩá- Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau: /. ,

........................... , T 7 . ............... ....................................................................................................................................................................................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
c, ngành Truyền thông Đa phương tiện

Họ \^ãfUtMmfeUVỈ&í^ội đồng thẩm định: Cao Minh Thắng 
Trình ữ ể ^ o la o ị r ^ h  sỹ 
Ngành đàoTậõT"Ưy thuật điện tử
Đơn vị công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện
Tên khoa đề nghị thẩm định:..........................................................................
Ngành đào tạo: ........ Mã số:

TT Nội duns thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

Chưa đủ thông tin 
(như mô tả trong 
trang 5)

X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Mục tiêu chung 
cần nêu khái quát 
hơn (không nên 
mô tả cụ thể công 
việc quản trị 
website,...)

X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần ưong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của. chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
ưình tự các học phần...)

Toán và KHTN 
(mục 1.3) có môn 
Tin học ứng 
dụng là không 
phù hợp.
Còn khá thiếu 
kiến thức về công 
nghệ (chỉ có 1 
môn Tin học ứng 
dụng

X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

'’Ịo'1'sẨ X&Ỉ /

b í  ^  t e

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trinh độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

T T
fi'iM X



• ( f'

Ý kiến nhân xét khác: *. *í-:

- Chưa có mã số chương trình đào tạo

- Học phần 37 chưa có mã số

- Học phần 38, 39 (sản xuất Audio, Video) cần được xem lại tên (ví 

dụ dựng Audio, dựng Video).

- Nên có học phần về ngôn ngữ hình ảnh 

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
e/Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

- Bổ sung mã số chương trình

- Chỉnh sửa, bổ sung theo một số nhận xét nêu trên

r - '* i v  1 V

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trình/$c lđạfchtìệ;íta
ÌHẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
X ầ i h ...... . Koĩìỷ.. éỉh . .ỹiiiấru.. Ẩ ĩn ........................

Lta ; vLk™ A^u. ì\f/h, 1 . , ư  Tkrt ___ội đông thâm định: ..../• ypiỳm-
rhr /y
W Ă.y:

£,

....đtỵ&ũT.':.......................................................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... ỵĩịil. Ẩưj..............................
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :......ỉĩáẨ. íẲi......................................................
Ngành đào tạo: ......... Ị̂ììí̂ ã..'ÍẮọBỷ?.....................  Mã số: . .JlỉZ£lù.\l.,

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chưcmg 
trình đào tạo ị-lLílị^

2 Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa h ọ c ,. 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ỹtibư (Jư^ cJữ
ju-ịfưL; r /̂ữ-siý 

sẨouỉ
3 Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ỵ

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...
Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

................................................................................................................................................................

.......- .....ÉẢĨỈL... ỉm .....ÌĨÀUÙ.. ẢLĨi.......ỊrẺ^TT.........................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đòng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



/Ố^HIEUTOỈẲM đ ị n h  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

Trìnhíđọ ầ ^ ^ ^ n g Ị ấ ih .....Lfív .̂4v..M ứ xíị..ầCỉ—Ị> .ỉtvả ỉ^..4 ỉển ..................
Họ đồng thẩm định:...........L icu  .. ứó^r.. .ệnw............
Tnrò^ e ^ ^ :........ .T £ ......................................................................... .....
Ngành đào tạ o : ...............CHhnẴk. .¿ú . hsrg~.......................................................
Đơn vị công tá c : .................VÌ.ỌXÍ.. Ư.CTX...........................................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.......... .Orkv. itc Ằ ... ......
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :......haS...cẤ ......................................................
Ngành đào tạ o : ..........................................................  Mã số: ....Ĩ.ÌL&l.ờ.ụ

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo /

2 Mục tiêu của chương trinh đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trinh, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

i /

Ỷ  kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trinh đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
[ / Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

. Ề ỉ . . . h lL . .. b.ỉ.... ầ&UXl... c ầ k .. CjZ. . .yk:.CUj... cluùị.. .cịị&ểíx.. án.da.. 1.. viủ
[ ”  ̂  ̂s-l rP Tí'"" kL ^ J y ọ. I. ì-.Qa ... tr.m c,. .ti .......Chiưun.... íTÓ a... íữ^.y.ữ,— . A&CÍI.. .to /.... .thu. .ciư-r^

. .bf. Cr. |>.b .$>.1.... SCLO... .clV»... .LcCỊÌCLỷ.... kị. Ls.Cu. . ho. u. .V.CL— hc,. ầkcmcỳ ...In ẩm...:.

1
□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lưu Văn An



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HO CHỈ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —----  ------ ----------- -----------
Sổ: 4068/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thấm định chuông trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chí ngành Xuât bản

GIÁM  ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chi và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quỵ trình mở ngành đào lạo. đình chí tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành dào tạo trình độ đại học, cao đăng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1TT-BGDDT ngậy 17/02/201 1 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào lạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình dộ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học dạt dược sau khi tốt nghiệp dối với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trình dào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ. tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ,

Càn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bậ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. đào tạo cap IV trình độ đại học;

Xét đề nghị cua Trưởng ban Quán lý Dào tạo và Trưởng khoa Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Xuất bận gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn An Tiêm, Tạp chí Thế giới ảnh : ú y  viên
5. TS. Nguyền Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điêu 2. Hội đông có trách nhiệm thấm định chưong trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xuất bản theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như diều 3;
- Lưu: V ỉ , ĐT.

PGS, TS. Truong Ngọc Nam



BIÊN BẢN THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 8 hOO ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Xuất Bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể 
như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện 1

3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2

4. PGS, TS. Nguyễn An Tiêm, Tạp chí Thế giới ảnh : ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

H. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Xuất Bản báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình 
đào tạo trình độ đại học ngành Xuất Bản.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như hạn 
chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây dựng trên cơ sở 
pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính kho học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù họp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của 
hội. Đe xuất bổ sung căn cứ xây dựng chương trình, cách viết mục tiêu, CĐR, bổ sung 
một số nội dung giảng dạy, xem xét lại một số học phần nhằm đảm bảo tính logic, bổ 
sung thông tin về kế hoạch đào tạo dự kiến.

PGS, TS. Hà Huy Phượng, Phản biện 2 nhận xét: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm 
bảo tính khả thi; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù họp. Điều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung, văn phong, hình thức trình bày.

. PGS, TS. Nguyễn An Tiêm, ủy viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng 
nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, hợp lý giữa các khối kiến 
thức; thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp úng các mục tiêu đề ra. Đề xuất bổ sung 
căn cứ xây dựng, gia tăng thời lượng thực hành, bổ sung môn tác nghiệp báo chí đa phương 
tiện và makét tác phẩm báo chí.

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chưons trinh cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuân đầu ra mans tính cụ thể, rõ ràng hon và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và



nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hon.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét về 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chưong trình. Đe nghị bổ sung căn cứ xây dựng chưong 
trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hon.

3. Khoa Xuất Bản trả lòi các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chưong trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chưorng trình thu về:

- Phiếu hợp lệ: 5

- Phiếu không hợp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chưorng trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chưong trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: lOhOO ngày 05 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. LƯU VĂN AN

yCoic h lia n



/ ^ O T E ^ H Ẳ M  ĐỊNH CHƯ ƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Ngành đào tạo :........... ỵjLÁ0...Ấ<Lh..'?......................  Mã số:

T r  Ặ . 1 A,

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo *

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tinh khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/
fiị

3 Cấu trúc chương trình đào tao 
(sự cần thiết, vai trò của các 
hpc phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

)C

1

4 Sự phù hợp về thời lượng cứa 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

bC

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiên đai, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hơp
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hôi đất nước...
Ý kiến nhận xét khác:1 M C i l  ỉ i Ấ l a ỉ ỉ  A v l  A l ỉ d t .  ỉì y  £ —  \  .
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Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
K̂L Thông qua chương trình đào tạo, yêu càu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

Ị\V ođ DmỊ
..... ......................................................ỵ.................<77Tr..........................
. c . ĩ m .. . ¿ t c  XOứÁr. r Ể ^ Ị ) . . ÙÙL. .éicỵ:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



Ì.M ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trìĩửr
Ngành đ ằ ể * l ĨẾỉ̂ P. . ahỉ.. cSuÂ ẹ.̂ . CJN. h^l/.dỂíi r .^ ẩ ^ r :  
Đơn vị công tác: .. ịệrự.bõffr^-..........................................................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ịĩ̂ Ằ.&Lr'.........................................
Tên khoa đề nghị thẩm địrứn ... iCÉỹ̂ L ỳa.Uìfâý!. kr&ừi....................................

Mã số: .. 'U .Z ù ừ :fJNgành đào tạo: ...

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ư

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ư

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần ừong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

ư

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ư

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

u

Ý kiến nhận xét khác:



A \JF

/  Kết luận:
ỊjzfE)ồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



Họ và 
Trình â 
Ngành đào

ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
độ đại học, ngành Xuất bản

i đồng thẩm định: Đỗ Thị Quyên 
; TS, GVCC 

doanh xuất bản phẩm
Đon vị công tác: Đại học Văn hóa Hà Nội 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Xuất bản 
Ngành đào tạo: Xuất bản Mã số: 73 20 401

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp
ứng

yêu cầu

Không 
đáp ửng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo

Đảm bảo các căn 
cứ pháp lý và thực 
tiễn

X

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô 
tả rõ chuẩn đầu ra)

về cơ bản nêu 
được mục tiêu đào 
tạo của ngành, mô 
tả bao quát được 
chuẩn đầu ra của 
CTĐT, cấu trúc lại 
mô tả

X

/
/
u

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai ừò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương trình, sự cân đối, hợp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

về cơ bản cấu trúc 
CTĐT phù hợp với 
mục tiêu đào tạo, 
KCT khá cân đối, 
khối kiến thức cụ 
thể nên rà soát và 
có điều chỉnh

X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

về cơ bản tổng thể 
thời lượng là phù 
hợp (130 TC), 
song nên rà soát kỹ 
từng khối kiến thức 
để đảm bảo tính 
khoa học, thực 
tiễn, linh hoạt của 
CTĐT

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, 
đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, 
tính hội nhập và phù họp với yêu

về cơ bản đáp ứng 
yêu cầu

X



cầu phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước...

’

Ý kiến nhân xét khác:

Tổng thể chương trình về cơ bản đảm bảo các điều kiện, tiêu chí của 

các vãn bản hướng dẫn của BGD & ĐT qui định. Tuy nhiên, ở phương diện 

thực tế đào tạo cần rà soát, điều chỉnh và bổ sung chi tiết các nội dung trong 

chương trình đào tạo tránh trùng lặp kiến thức, thiếu đào tạo kỹ năng (mục 

tiêu của ngành học là đào tạo nghề) .. .nhằm đảm bảo tính khoa học, họp lý và 

linh hoạt (độ mở) của CTĐT trong quá trình đưa chương trình vào sử dụng.

Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những
nội dung cụ thể sau:

- Cấu trúc lại mục tiêu về kiến thức
- Bổ sung thêm mục tiêu về kỹ năng mềm
- Rà soát lại CĐR và vị trí việc làm

.'x
- Cân đôi các khôi kiên thức: Giáo dục Đại cương và Giáo dục Chuyên '*c 

nghiêp; Kiến thức cơ sở (của nhóm) ngành và Kiến thức cơ sở ngành; TÌ 
kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành; Đối với mỗi khối kiến ;ỌÁ 
thức nên thiết kể hai mảng kiến thức Bắt buộc và Tự chọn

- Các góp ý chi tiết cụ thể khác, góp ý trực tiếp trong văn bản CTĐT (đặc 
biệt các góp ý cho mục 9. Nội dung chương trình)

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
fRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HA NỘI 

X Á C  N H Ậ N

..........

Là  cán bô Truừng Đai hoc Văn hóa Hà N ô i
H q j ể ê i tháng ỉ.ộ... nỡm 201 f  

■ ỆuTRƯỞNG
o TRƯỚNGị ĐẠI H< " 

u  VẨN HƠI 
\ ' HÀ NỘI

ỈƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH. TONG Hộp

Hà Thi Thu Hà

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CH LONG TRÌNH ĐÀO TẠO
............................................................................... ' ......................................................

đồng thẩm định:..... [^¿¿¿£¿7. ■ ■¡■hr... HÁíểi<\o.....
s± /.....r  m ^ : . . . . J..ổ............ ..............ỵ . ......
......Siừắ...cỉu<:....................................
....tìY ia .ĩ.: . .....................................................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:........ỉĩkụt. .ly.................................
Tên khoa đề nghị thẩm định:........ JủiỈLẦ..ĩỊã-h.............................................
Ngành đào tạo :..............?ÌcZ..'J?w.. .A ụầJ ..ỵ Ẳ í L .. M ã SỐ:

‘HIẼU
Trìnỉ;/ u

Họ
T rìnhs^g^CLtạo^.
Ngành đáo'
Đơn vị công tác :................. 'ỊrÌy.Y.CẨ
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

y

•-> Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chưone trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khổi 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/

\
4 Sự phù hợp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo /

5 Nội dung chươna trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

l/



Kết luận:
Q Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
tí Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

...... ' ........... .........Í Ị k , . . . f c u ...... m ....................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Ấ Ễ u ầ M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình ....... ^ í & ỉ . . h ơ n .........................................................

T r ĩ  T T  ư  , Ị ;  Ị ư  Â

Trình ... P.Gnễ.A. n x ..................................................................
Ngành đào'ìặrrrrrrh..... .QGinA.. Ạ ’. iiAC-..........................................................
Đơn vị công tác: ............. fA?v.. ỉll£n... ỒCXTT7...............................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... ...... C ÍẦ . .ÌìcJh. .hcn.. d s^ .........
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịnh :......PXmJ}. .. hás).................................................
Ngành đào tạo: .... XwU. .hcín ............................. Mã sổ: .. A iL ib .* Ỉ-Ltí

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
ri Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

- ỳ ẹ  y y j j ị í ị ' .  . h c .... Ỉ Z & J >.. í u X . .. .yìccùị... À j &%... . Ỷ ỉ ? h Ầ  . ỷ  .V'J Â > r . . .

. t o ^ Ì é Á L .  y . .  C Ấ - Ã ấ .  . É ể u L . .  .. V.ÍU d m x i . . .n e n ... . ĩ L u > ? ỳ . . . Ẩinnp Aóưi

. Q x s . . .cL ữ . .... b % ỳ £ ~ ỷ . k 9f L . u a , . . . .  h £ . . ... h c £ n  ...............................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lưu Văn An



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÔ CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- -----------------------
Số:4(ỳỊ0 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 thảng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Chính tri học, 
chuyên ngành Truyền thông chính sách

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO’ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BỌDĐT ngàv 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Truyền thông chính 
sách gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Bùi Phương Đình, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1
3. TS. Trần Quang Diệu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ naành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông 
chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nltận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS7TS. Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

=====o0o====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Hôm nay, vào hồi .. ngày .Ao., tháng .Áo... năm 2018, tại phòng 

họp c nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định 

chưong trình khung đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách theo Quyết định số 

4070/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Bùi Phương Đình, Học viện Chính trị quốc gia HCM : Phản biện 1

3. TS. Trần Quang Diệu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2

4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân : ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạo, của từng học 

phần trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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n C e  C A n  oV ỡ m  á e ỏ - ỉ ƯCLO r f í \  croo Jr\0 c  ¿ f e o

— C<xc 

frxLh 

Sc¿ch

ü
/

ư

ẴcLír fe-uoc, •

■ * P Ỡ S ,  7 £ . IU c ú  'p u.c f V jp e

— Gan rV ¿c  fe rn  fe to  iụ f e f e  Cịxưxn 'frtrrsĉ  du*) f e  
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ÍẶM  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO‘A\ * •
m  độ đại học, ngành Chính trị học,

clíLùyên ngành Truyền thông chính sách
^ 'C- •  ̂ i t )

Họ và têntM nh viên Hội đồng thẩm định:., ... M c ú . su .c. m  oc .....
Trình độ đào tạo: .... .TưrO. ỉn. Ị.. . GiìơXi.. ẲU.................................
Ngành đào tạo: .. ....... . r |r i . . /^ a c ....................................................... .
Đon vị công tác: ... rHr.C.VHỈA.. Ẽoí.. slũĩ.. lưxịss. ...
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ,... .C Ẵ Ị.. rfư-rỉ)..rỊÌậ..
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền ĩ
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo )C

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Y
oJ Câu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Y

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Y

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

X

Ý kiến nhận xét khác:

.... .¿ai.....vù.. .íã.'... 1/yb).... ị/h#ựy.. .ỊÚtUi/.... ■ ■ "S4t-■ ■

— jcỷ. (fa  mgi? C f  fay -



Kết luận:
yỉ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sunạ 
□ Thôns qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô suns nhũng 
nội dung cụ thể sau:



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
( r (  đai hoc, ngành Chính tri hoc,
L Ị  BÁO CHỈ VA T j  L  , '  •
ŷTUYỀNTRue&OTỊỊti ngành Truyền thông chính sách

Họ và tlyùaạtìh^iến Hội đồng thẩm định:.. rrr.VTỖ̂ .. (&*&*}§.. .P.Lh.
Trình độ đào tạo: .........T3>....................................................................
Ngành đào tạ o : ......CẠTÍX. s. .O r ...........................................................
Đơn vị công tác: ... AtT. .ị.Ọ-.Ọ*'. .T T ........................................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:..............................................
Tên khoa đề nshị thẩm định: Tuyên truyền
Naành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

|fW-r Ầr J\ ý i /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

v /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

l /

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ự

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cẩu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

/

Ý kiến nhận xét khác:

CẦụẨpty hNL .ékn> 'Lm? «Tị $'c cLịĵ

• C^..lrtữd..cWộJCf,. .............................



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:V © ■ 5 ?

....... taK. . .vví6!  .oí. [./ỵŷ .Ẳỉr.. ĩẰ.<ĩP.... vịỊU*.'

.... ly . tâutyiả. .-hvtyM.. iýgp.rg. .ị... ỵ&.. Ẻb.. ỵ.f... .hnỳtto.. xK.Ệũb) ■

...' .̂ÕìẶíŜ v̂ y)..ĩ— .. O / V í ^ t / . /!. • •• Ĉ cc/V (Ịc*£K v> .Mtaínỹ íur<»3

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



QIJò c \
^ ^ ÍĨ ĨE Ữ ^ m Ẳ M  ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 

0  ' £ 1 4  đ9 đ?‘ học, ngành Chính trị học, 
\Ệ\J^'’ÊN~RVYcti}ỊỹJkn ngành Truyền thông chính sách

Họ và tềmthầnìi viên Hội đồng thẩm định:.... \\o\ưjẬo>.. ỉỉíí.. ư lL c .. .ịẲụ Ị̂
' u A' ♦  T ' r /  ip ' r  * ‘ 0Irình độ đào tạo: ......Ịulo .Ẵ)'..................  .......................................................

Ngành đào tạ o :......... G luxto .JạỊ. C ị C c u P .. Ậ ì - Ạ r C - ,.....................................
Đon vị công tác: . ... .'ậũc .l9tUo.. ía&.cẴL .ư a . JL Ả í^nrỈT T u^ío ..........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:................¡Ắu.Ậu...........................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

Nhận xét của 
thành viên Hội 

đồng

Kết luận

TT Nội dune thâm định Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo 'ĩicD-ị đ u

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

C an ro ra ív j j 

cịluln JỈJrr>
nò Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

\ỈỈT
Ả è f  X j

r

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ừ i a n  ị$ T /Í& ị>

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

tyữJỊỊ /dnj >

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sưa, bô suns 
Ị£ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rỗ họ tên)

h l g u ^ e n  1%Ị |/jqa  \%iLị



/ g /  PH IẾ ưệH Ẩ M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

ự í  đ9 đại học, ngành Chính trị học,
T Ị  i\/CKl T D 1 iV !-íir> .m ti-Ta r i  n r r o  n  l i  ' I t ỉ i  A M  í~r n l i  1 n  h  o n  t©V.TIĨYẾN mwến€ỷ

Họ và 
Trình độ đào tạo

;̂ t ì ịÍÈ ịh  độ đại học, ngành Chính trị học, 
mưrícỳliịỳễn ngành Truyền thông chính sách

fànế viên Hội đồng thẩm định:.. .'M>... Cfìt4.N̂ fu,ơu. 
0 tạo: ..............................................................................

Ngành đào tạo: ...............................................................................................
Đơn vị công tác; ễdí.jhur,Âìứj.. nAaẴ. cÊìh y/ . . ỉh/7. p&Tỹ. (ỹcm..̂ $ọ>:
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... ....ữỹt. mò....................
Tên khoa đề nghị thấm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo >

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

v /

ỏ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

v /

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

y

Ý kiến nhận xét khác:

....... ( h í ? . . K i Â d C . . . rr& t. s ữ ( . Ý i * . é k L . .  ...................................

. . .  , r r . .  ..Qúẫ.. ..(ừ£.ĩfỀu!C... cấaii.. írìu:?̂ rắA}.. . .Áư̂ &ỉSL.. .

i(ề<6ỳ ... cấứư....tâỈẴ........................................................................................



....... 7ỉS. .......................

. —  C a £ ..flĩỌ % .. .Ọ £ tn ... .. (ỊÁ ía /.. . . t ó ẩ . .  n e j$ ..á fííẩ . ■.

.. Yệỉĩ.. .Ị^hZs&Ẩf.. Ẩ pl<&. ..,............................................. ...........................

Ket luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
H ^hông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



Trình độ đào tạo: .............Ịatô.&i?J......................................................................
Ngành đào tạo: . ......XX.AịỈẬ'.s$.6Ị-...................................................................
Đơn vị côns tác: \Ub. X ttâệ^ oc. ¿.ékt. vì£b. C&hẼ. 4** \ . tỉCM
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:..........XềĩnXữh.^L ....................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

ọ Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

X

i Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

'de riỷfiir (fĩỉy hííh
cẤuLỷ&} n̂ ữnl

An' v /

4 Sự phù họp vê thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tê - 
xã hội đất nước...

v /

Y kiên nhận xét khác:

____(X .íỉX . '.oMuýỄĨì.. m t â .. .tỉ.... Í4?.... Yĩ?ỉ>. .&ể&b... Qrắí^éầ. K ^ a a i . ...........

/  ỉ)U.õ..Ap.J..surỹ.. . . rũto...*.J.ífưn.\4Ểữf..va.ĩ.t/..cá(ỳ?..cáXẨếẰi ±
^  l&̂ ktAỹrrrmd. é*... xnX.. kX.AX ■ .^aXTcừn... 44ưìib................



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
ự  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

{Ký, ghi rõ họ tên)



BẢN NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cơ sở giáo dục : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Tên văn bằng : Cử nhân Chính trị học 
Tên chương trình: Truyền thông chính sách 
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo : Chính trị học; Mã số : 7310201
Người nhận xét: PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa
Cơ quan công tác: Báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội

1.

2.

Đánh giá chung:
Đây là một chương trình đào tạo cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay. 
Nội dung chương trình thiết kế cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn nghề 
nghiệp và nguồn lực của cơ sở đào tạo, có tính khả thi.
Một số góp ý hoàn thiện:

Mục “Các vị ừí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp” nê: 
cân nhắc bỏ nội dung: Chuyên viên quản trị của các tập đoàn, công ty truyền 
thông, người phụ trách truyền thông của các tồ chức quốc tế, phi chính phủ 
hoặc hoạt động truyền thông nội bộ của các doanh nghiệp. Lý do: Truyền 
thông chính sách nên hướng tới chủ thể là các cơ quan quản lý Nhà nước, các 
cơ quan truyền thông. Việc đào tạo PR cho doanh nghiệp là lĩnh vực khác, với 
những yêu cầu về phẩm chất năng lực, mục đích rất khác, không phù hợp với 
mã ngành cử nhân chính trị của chuyên ngành này.

Cân đối hơn nữa giữa các tri thức về khoa học chính trị và kỹ năng 
truyền thông chính sách. Mục 3.2.( Kỹ năng) nhấn mạnh rất nhiều yêu cầu về 
phẩm chất nghề nghiệp như: CĐR7 (Cỏ năng lực tư duy tổng hợp, tư duy logic 
trong sử dụng thông tin, trình bày thông tin dưới dạng nói và viết một cách 
khoa học, sáng tạo); CĐR8 (Có kỹ năng tổ chức tiến hành các hoạt động 
truyền thông chính sách: Nắm được và thực hành thành thạo các bước, các
khâu của một quy trình hoạt động truyền thông chính sách. Thành thục các kỹ 
năng: truyền thông truyền thống và hiện đại; tĩnh - động hoặc tổng hợp, trực 
tiếp - gián tiếp, ngôn từ - phi ngôn từ; định kỳ và đột xuất... Có kỹ năng cơ bản 
trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật và các phần mềm công nghệ truyền 
thông phục vụ cho sáng tạo nội dung và tố chức sản xuất sản phẩm truyền 
thông chính sách với cả nhóm sản phẩm truyền thông đại chúng truyền thống



và các sản phẩm truyền thông trong môi trường sổ).
Các kĩ năng này cần được bảo đảm bằng nội dung các môn học cụ thể. Thực 

tế, phần kiến thức cơ bản và cơ sở các môn khoa học chính trị đã chiếm dung 
lượng khá lớn, cho nên phần chuyên ngành cần quan tâm phù hợp đến các môn đào 
tạo kĩ năng truyền thông chính sách. Hai nhiệm vụ này cần được đặt song song và 
cân đối phù hợp, bảo đảm đúng mục tiêu đào tạo.

Một số môn gần nhau nên nghiên cứu xem có thể tích hợp lại trong chương 
trình đạo tạo cử nhân truyền thông chính sách hay không (chẳng hạn các môn bắt 
buộc như: Lịch sử tư tưởng chính trị; Hệ tư tưởng học; Nguyên lý công tác tư 
tưởng... có thể chắt lọc dể vừa bảo đảm nội dung rất quan trọng, vừa không quá 
chiếm thời gian của các kĩ năng chuyên ngành khác, khône nhất thiết giữ nguyên 
thời lượng và kết cấu như đào tạo cử nhân chính trị học chuyên ngành công tác tư 
tưởng hay quản lý tư tưởng -  văn hóa). Các môn học như: Truyền thông trong chu 
trình chính sách công; Hệ thong chính trị và quy trình chính sách... nên xem xét 
đưa vào chương trình bắt buộc thay vì tự chọn (mà thực tế nhiều khả năng sẽ là 
không chọn).

Tóm lại: Đây là một chương trình đào tạo rất có tiềm năng. Việc hài hòa 
giữa các tri thức chính trị và kĩ năng truyền thông sẽ bảo đảm tính độc đáo, hấp 
dẫn của chương trình, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Xác nhận chữ kỷ 
của PGS, TS Đỗ c j t íNghĩa

Tn’ TAN TRI Sự

Người nhận xét

PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa

Nguyên Thị Minh Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Chương trình đại học ngành Truyền thông chính sách

Người nhận xét: Bùi Phương Đình, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Xã hội học

Cơ quan công tác: Viện Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Mục tiêu tổng quát hiện nay hơi nghiêng về các hoạt động quan hệ công 
chúng của cơ quan tổ chức. Nên bổ sung ý về hoạt động truyền thông, báo chí 
về đường lối chính sách phát triển của đất nước.

Vị trí việc làm có thể đảm nhận: nên bổ sung thêm nghề nghiệp phóng 
viên, biên tập viên báo chí truyền thông chuyên trách các hoạt động chính sách

2. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Cấu trúc hiện nay phù họp quy định chung. Phân bố các tín chỉ trong 
phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở ngành 18 tín chỉ - Ngành: 32 tín 
chỉ - Chuyên ngành: 30 tín chỉ còn chưa hợp lý vì kiến thức chuyên ngành còn 
ít;

Đề nghị: nâng kiến thức chuyên ngành lên trên 40% thời lượng. Có thể 
chuyển môn Truyền thông trong chu trình chính sách công (48) vào phần 
Chuyên ngành.

3. Sự phù hợp về thòi lượng của chương trình

Phân bố chung mỗi môn 3 tín chỉ là phù hợp quy định, tuy nhiên đối với 
các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành có thể cân nhắc tăng thành 4 tín chỉ 
đề thêm thời gian cho thực hành của sinh viên.

1



4. Nội dung chương trình đào tạo
Danh mục và nội dung các môn học đưa vào chương trinh là tương đối 

phù họp. Bên cạnh đó, khối kiến thức chuyên ngành nên bổ sung thêm môn học 
về Khai thác và sử dụng dữ liệu (bao gồm dữ liệu thông kế và dữ liệu điều tra 
nghiên cứu) để sinh viên hĩnh thành kỹ năng thu thập, xử lý dữ liệu khách quan 
, thực chứng trong hoạt động nghề nghiệp.

Một số môn học hiện nay mới chỉ có tiêu đề mà chưa có nội dung mô tả: 
32, 44, 45, 49 -  52, 70 -  73.

5. về các điều kiện đảm bảo chương trình đào tạo
Phần trình bày trong đề án còn hơi sơ sài. Tuy nhiên vì chương trình 

thực hiện tại Học viện báo chí tuyên truyền với nhiều khoa giảng dạy mạnh cho 
các môn học liên quan thì các điều kiện đảm bảo chương trình đào tạo là hoàn 
toàn đáp ứng được.

6. Nhận xét góp ý khác
Đe nghị bổ sung hoàn thiện theo các nhận xét nêu trên.

Hà Nội, ngày thảng 10 năm 2018
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỔ CHÍ MINH Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN -- ------------------------ “----------
Số: 4071 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Văn hóa phát triến

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN • «
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cùa 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều, kiện, hồ sơ, quy trình mỏ'.ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đang ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chưcrng trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên ngành Văn hóa phát triển 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

ĩ . PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Bích Huyền, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Hữu Thức, Ban Tuyên giáo Trung ương : ủy  viên
5. TS. Nguvễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát 
triển theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐG4i/i/
- Ban Giám đôc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Hôm nay, vào hồi . .$... ngày , /L .  tháng ./lù., năm 2018, tại phòng 

họp c nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định 

chương trình khung đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển theo Quyết định số 4071/QĐ- 

HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Bích Huyền, Đại học Văn hóa Hà Nội : Phản biện

2
4. PGS, TS. Nguyễn Hữu Thức, Ban Tuyên giáo Trung ương : ủy  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký 
HĐ
II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đổi, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạo, của tùng học 

phần trong chưong trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo...

2. Các ỷ  kiến nhận xét:
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Ịũí Bkp^x'^Tfàjịh độ đại học, ngành Chính trị học, 
u J^ỵ(chuyên ngành Văn hóa phát triển

x g s - < 5 y  1 0 <v______ '
Họ và tênXiĩanh viên Hội đồng thấm định:. J.y$ỳaìỷtiv. /ọAịv. JJr&>\íjS
Trình độ đào tạ o : ..................................................................................................
Ngành đào tạo: ....... ịíà^Ẩurei.............................................................................
Đơn vị công tác: ẰUh,.. kỉi^Urí. Uk . Pf&Jrfcíiu). . ÌẢ̂ xkdLỉẲụ. Ị*ẮJ/U .$Ảự. ẹ.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. .......Ị tá .,fcụ « t,...: . ............ .
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ímg 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

'Ậtĩlc <ỷủCAJ) K
2 Mục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

<

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lv của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ậttc *

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

ứ-J-

lỷ£u cũjT
<

r  r

Y kiên nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
tV fhông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

— . ìỉ\JLxj-y ...\....................................................................................
........... .Iríị.ĩẲû Mr.. ,<ý\ẮữJr.. ........................................................

..........±. ..ắ̂ .̂CỊrixẨk,. r&L. ixÙkỂte.. kỉr... ỈĨÙJÛ ................

...............................................................................................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rồ họ tên)



ệ y  PHÌẺƯTÍĨẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ỊvỊ \tVinh ớộ đại học, ngành Chính trị học,
^\T  UYẺN ĩ RU Y è ìyp ị chuyên ngành Văn hóa phát triển

Họ^vằ^êỉít-hẳnh viên Hội đồng thẩmyầịnh:.. .ỹ.̂ íS. y . r X . ,. .cfypý.. .&&.. Ặ/ứirC/
Trình độ đào tạo: ... ......A & Í..4 Ì? .................................................................... :
Ngành đào tạo: .. .........(Ầtù\..fy..Sw& /......  ................. ......................
Đơn vị công tác: .......Hỵ&. .. cẨlị.. y/ĨỲ.. ẨlrtýCý. .th>
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ... .c Ẩ J ..t íJ ) ..
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khôna 
đáp ứne 
yêu cầu

1 Căn cứ đe xây dụng chương 
trình đào tạo X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

OjỊKaỉ'
*#> tuí1

oÍvvvị/ oọo 1 ^ 2
X

Ó Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

i

c j  (mI  n/i*, X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ị X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tê - 
xã hội đất nước... 1

r r

Y kiên nhận xét khác:

t



Kết luận:
^ Đ ồ n u  ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thôna qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bo sung những 
nội dung cụ thể sau:



/ /  ^ r m À T H A M  ±>ỊNH CHUOiNG 1K1NH ĐAU TẠO‘ < s 'K p / ' • •

E«ình độ đại học, ngành Chính trị học,

TUYENTRUYÈN joịchuyên  ngành Văn hóa phát triển

viên Hội đồng thẩm định:.. . .íềìt.íỳ. ĨỶkuỷAP.,
Trình độ đào tạ o :...................................................................................
Ngành đào tạo: . .. .CẮữ. ....................................................
Đon vị công tá c : ......Uữihy.$££(?stíỉọt.. Vcỉõ.ỵẲốQ. ,<tf&. .Nề:..........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. ....ĨẼM.bữ.h.^...........
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Ket luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
vêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo >

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

v /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

y

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tìmg học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

y

Ý kiến nhận xét khác:

. . . . . . . Ổ Ô ? .  .. ùữẨ. sẵtíh .. . ỴÊU.. ữtà. ,^Â gS, oa*. M .v d '

.Jld... é&.rhp... <éu:.̂ s.ứỉ............................................................................



Kết luận:
s^Đồn g ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



M ú ỉ ệ ụ t M m đ ị n h  c h ư ơ n g  t r in h  đ a o  t ạ o
/# H Ọ C V J ậ  v l
ÌÌÕỊ 'TÌi^^pệộ đại học, ngành Chính trị học,

uyên ngành Văn hóa phát triển

Họ và tê n th ^ k v iể n  Hội đồng thẩm định:... j>jn . .kf\c...l-1-ỉuc..T^uu-ị
Trình độ đào tạ o :......ị.ÙLn. .h .............................................................................
Ngành đào tạo: .........ŨU-TOrx JC .̂CịlQJ .̂ẢlLC...........................................
Đơn vị công tác: . ... .'tìpọ. .ư u /n .. tẢữ.. c& í. ư<c. Ảuu r̂O. .'{íTXLprì...........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. ...7ỉ\yX.Ầlị....................................
Tên khoa đề nghị thấm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo '■íbû y

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Can t u  'tíac ỉỉdrr
jiỊŨLrr> -fụW

)ịíw))ỉpLxn < $ Jc
>

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phân...)

Ị/ịuÃ" Ẵởỵ
r

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

|9Ẩ lT  Jỉ&Ỵ
>

5 Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triên kinh tê - 
xã hội đất nước...

ệctp ¿ohc

Ý kiến nhân xét khác: *



Kết luận:
□ Đồng V thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
£8 Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

..... w ..................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



1 BAOCHivẠ rrp h  aọ aại học, ngành Chinh tri họ
TỊ ỊYỆii truyền ữj: ’ *•>

chuyên ngành Văn hóa phát triển

Họ và tềh thành viên Hội đồng thẩm định:. . ..Dlỹiyet?. à itu .ĩỉựắ.
Trình độ đào tạ o : .................................................  ...................................
Ngành đào tạo: ..........................................................................................
Đơn vị công tác: . .&&&.. iđèbip...........................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.......  .............. Uỳ.)wh............
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo ríkỹ'Ậ? 7

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

7
oJ Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

7

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ffuT 7

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tê - 
xã hội đất nước...

ftjié
r

Ý kiến nhận xét khác:

... „  bỉeti. . Kỉ^tâ...híìtâ.sủ*r 

... Yoầ.<Ểt̂ .Y^.. ktâĩ. ..<fiuY..ơs^ícLc.. ...



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
CF Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên văn bằng: Cử nhân Chính trị học 
Tên chương trình: Văn hóa phát triển 
Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201
Cơ sờ giáo dục: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Người nhận xét: PGS.TS. Phạm Bích Huyền 
Nơi côns tác: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Nội dung nhận xét \
1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chương trình được xác định là hợp lý, phù 

họp với ngành đào tạo và tên chương trình đào tạo.

Các mục tiêu cụ thể đã được xác định một cách chi tiết, rõ ràng về kiến thức, kỹ năng 

và phẩm chất chính trị, đạo đức.

Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp được xác định họp lý, phù

họp.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và trình độ Tin học phù hợp với các qui định của Bộ 

Giáo dục và đào tạo và điều kiện thực tiễn.

2. Chuẩn đầu ra
2.1. Kiến thức

Các chuẩn đầu ra từ CĐR1 đến CĐR5 được xác định hợp lý, bao quát một cách toàn 

diện các kiến thức có được của sinh viên sau khi tốt nghiệp, phù họp với ngành đào tạo và 

tên chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, CĐR6: “Nắm vững kết cấu, nội dung chính sách văn hóa, các dự án phát
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triển văn hóa, các mô hình quản lý văn hóa, phương thức xây dựng, quản lý và duy trì văn 

hóa cộng đồng. Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, quy trình, phương pháp xử lý tình 

huống trong quản lý văn hóa, bao gồm các tình huống phức tạp, nhạy cảm” theo tôi là yêu 

cầu hơi cao đối với bậc đào tạo đại học.

2.2. Kỹ năng
CĐR7 và CĐR8 được xác định một cách khoa học, họp lý.

2.3. Năng lực tụ' chủ và trách nhiệm
CĐR9 và CĐR10 được xác định một cách khoa học, hợp lý.

3. Nội dung chương trình

3.1. Cấu trúc chương trình
- Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chi Giáo dục 

thể chất và Giáo dục quốc phòng): theo tôi là hơi nhiều, hiện nay, một số trường, ví 

dụ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã điều chỉnh tống số tín chỉ của chương trình 

đào tạo bậc đại học là 125 tín chỉ.

- Tỉ lệ giữa các khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp là hợp lý.

- Tỉ lệ giữa các khối kiến thức cơ sỏ' ngành, kiến thức ngành và kiến thức 

chuyên ngành trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cũng như tỉ lệ giữa các 

học phần bắt buộc và tự chọn là hợp lý, phù họp với các qui đinh hiện hành.

- Các học phần kiến tập, thực tập nghề nghiệp và khóa luận/các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp được xác định số tín chỉ phù hợp, khoa học.

3.2. Khung chương trình cụ thể
- Trung khôi Kiên thức giảo dục đại cương, các học phần thuộc nhóm Khoa học 

Mác - Lênin, Tư tưởng Hô Chí Minh; Khoa học xã hội và nhân văn; Toán và khoa 

học tự nhiên; Ngoại ngữ được xác định họp lý, khoa học, đảm bảo các yêu cầu qui 

định.

- Ngoại ngữ: chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung là điểm rất tốt, có thể đáp ứng 

các nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp khác nhau của sinh viên.

- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (LT/TH/Tự 

học) của các học phần trong phần này đã được xác định khoa học, phù họp.
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- Trong khối Kiên thức giáo dục chuyên nghiệp, khối Kiến thức cơ sở ngành: các 

học phần được xác định là khoa học, hợp lý. Các học phần bắt buộc và tự chọn có nội 

dung và số lượng tín chỉ họp lý.

- Tương tự như vậy, ở khối Kiến thức ngành và chuyên ngành, các học phần bắt 

buộc và tự chọn được xác định là khoa học, họp lý, có nội dung và thời lượng, cũng 

như phân bố thời gian lý thuyết, thực hành, tự học họp lý. Các môn học đa dạng, toàn 

diện, đảm bảo cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho ngành 

đào tạo và chương trình đào tạo, đảm bảo yêu cầu của công tác lãnh đạo và quản lý 

văn hoá nghệ thuật ỏ' nước ta hiện nay.

4 .  M a  t r ậ n  k ỹ  n ă n g  c h u ẩ n  đ ầ u  r a  c h ư ơ n g  t r ì n h :  được xác định là khoa học, hợp lý, 

đảm bảo thực hiện được mục tiêu đào tạo của chương trình.

5. P h â n  b ổ  c h ư ơ n g  t r ì n h :  khoa học, hợp lý, đảm bảo các yêu cầu qui định.

6. Học liệu: Giáo trình, Tài liệu hướng dẫn người học, Tài liệu tham khảo: nên lập 

danh mục các tài liệu cụ thế.

K e t  l u ậ n :  Chương trình đã được xây dựng một cách khoa học, chuẩn đầu ra và nội dung 

chưong trình đào tạo được xác định một cách khoa học, họp lý, phù họp với yêu cầu của 

ngành đào tạo, tên chưong trình đào tạo và đáp úng tốt nhu cầu thực tiễn của xã hội.

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN

Hà Nội, ngày 5/10/2018 

NGƯỜI NHẬN XÉT
/

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÃN HÓA ha NỌI
XÁC NHÂN

• /  ^

Là  cán bô Trưừng Đai hoc Văn hóa Hà Nộ i
Hà Nôi, ngàv /4?. tháng Ẩ.p. nám 201 í?

PGS.TS. Phạm Bích Huyền

TL. H1ÊU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH, TÔNG Hựp

Hà Thị Tho Hà



Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

BẢN NHẬN XÉT

v ề  Chương trình Văn hóa phát triển (năm 2018) của Học viện
Báo chí và Tuyên truyền

- Người nhận xét: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, nguyên Vụ trưởng Vụ 
Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, giảng viên cao cấp, Trường 
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

NỘI DƯNG

Đánh giá chung:

Chương trình Văn hóa phát triển (năm 2018) của Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền đã cập nhật được nhiều môn học mới về văn hóa những năm gần 
đây và tích hợp được những môn học rất cơ bản ở các Chương trình đào tạo của 
các cơ sở khác (ngành Quản lý văn hóa -  Đại học Văn hóa Hà Nội; ngành Quản 
lý văn hóa — Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; ngành chính trị học -  Trường 
Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng với các môn học được 
Học viện đúc kết qua nhiều năm đào tạo, đảm bảo mục tiêu đào tạo đặt ra, kết 
họp lý luận với thực tiễn.

Với khối lượng kiến thức toàn khóa mà sinh viên phải học là 130 tín chỉ 
(chưa bao gồm 12 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng), với cách 
xây dựng khung Chương trình có quy định các môn học bắt buộc và môn học tự 
chọn, Chương trình Văn hóa phát triển của Học viện cơ bản đáp ứng được nhu 
cầu, nguyện vọng theo hướng mở cho sinh viên trong lựa chọn môn học phục vụ 
hướng nghề khi ra trường.

Các môn học bắt buộc và tự chọn ở hai khối kiến thức: giáo dục đại 
cương và giáo dục chuyên nghiệp được phân bố hợp lý đảm bảo trang bị lý luận 
chung và xen kẽ những môn rèn luyện kĩ năng.

Tôi cơ bản nhất trí với khung Chương trình Văn hóa phát triển đã nêu
trên.



Góp ý:

Những năm gần đây, một số cơ sở đào tạo có đưa môn học Quản lý nguồn 
nhân lực văn hóa hoặc Phát triển nguồn lực văn hóa (con người, thiết chế, thể 
chế) vào giảng dạy ở bậc đại học, cao học ngành quản lý văn hóa.

Do vậy, tôi đề nghị Học viện có thể bổ sung thêm một môn học là Phát 
triển nguồn lực văn hỏa vào khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, có thể ở 
mục kiến thức chuyên ngành. Đây là vấn đề có tính thời sự liên quan đến xây 
dựng và sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người trong phát triển văn 
hóa và rất cần đối với sinh viên sau này về công tác ở cơ quan lãnh đạo, quản lý 
văn hóa.

Xác nhận chữ ký bên đúng là của Người nhận xét

PGS. TS. Nguyên Hữu Thức

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức
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ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO • • • •

NHẬN XÉT THẤM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH

Người nhận x é t: PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng (Phản biện 1)

Tên chương trình: Chương trình đại học chuyên ngành Văn hóa phát triên 
Ngành đào tạo: Chính trị học 

Mã số: 731 02 01

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Muc tiêu của chương trinh đào tao

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định đảm bảo tính khoa học, 

khả thi, miêu tả cụ thể chuẩn đầu ra

2. cấu trúc của chưong trình đào tạo
- Chương trình đào tạo được bố trí về cơ bản là hợp lý, có sự cân đoi giữa 

các khối kiến thức, có sự sắp xếp theo trình tự phù họp

- Tuy nhiên cần cân nhắc tên môn học: Văn hỏa phát triên hay Văn hóa và 
phát triển. Từ tên môn học sẽ có sự lựa chọn các học phần phù họp. cần xem xét 

bổ sung thêm các nội dung sau:

+ Khái quát về các lý thuyết phát hiển của nhân loại trong thế kỷ XX và 

thế kỷ XXI

+ Phát triển vãn hóa, con người Việt Nam trong thòi kỳ hội nhập quốc tế 

+ Mối quan hệ giữa văn hóa và sự phát triển 

+ Văn hóa truyền thông 

+ Công nghiệp văn hóa 

+ Văn hóa nônẹ thôn 

+ Văn hóa đô thị 

+ Văn hóa biển đảo 

+ Văn hóa gia đình
1



+ Văn hóa công vụ

+ Văn hóa công sở 

+ Văn hóa học đường

Nên điều chinh tên một số học phần:

+ Khoa học lãnh đạo -  Lãnh đạo học

+Thông tin đối ngoại Việt Nam -  Văn hóa đối ngoại Việt Nam

+ Nghệ thuật phát biều miệng -  Nghệ thuật thuyết trình

+ Văn hóa phương Đông và phương Tây -  Đại cương về vãn hóa phương 

Đông và phương Tây

+ Văn hóa vùng và vừng văn hóa -  Các vừng văn hóa Việt Nam

+ Truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông mới -  Các loại hình 

nưyền thông đại chúng đương đại

3. Sự phù họp về thòi lượng của chương trình, của từng học phần 

trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo

Cơ bản là họp lý

4. Nôi dung chương trình: đáp ứng được mục tiêu, đảm bảo tính hiện đại, 

hệ thống, tính hội nhập, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

5. về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: đội ngũ giảng viên, cơ sở 

vật chất đảm bảo được yêu cầu đào tạo của chuyên ngành

6. Kết luận: Đây là khung chương trình được biên soạn công phu nghiêm 

túc, khoa học, phù họp với các yêu cầu đào tạo hiện hành của bậc đại học, đúng 

với chuyên ngành và mã số đào tạo, sau khi xem xét cân nhắc chinh sửa thêm có 

thê được ban hành đê thực hiện.

Ngày 6 tháng 10 năm 2018 
Phản biện 1

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —---- -------- ----------- -----------
Số: 4074/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, 
chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam .

/X

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ SO', quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
nsười học đạt được sau khi tốt nehiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Lịch sử Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện Lịch sử Đảng, HVCTQG HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Vũ Quang Hiển, Đại học Khoa học xã hội và nhân vãn: Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Học viện Chính trị Khu vực 1: ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3..Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có
tên trên thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM Đ Ó C * ỵ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

= = o 0 o = = = =

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Đào tạo đại học ngành Lịch sử,

chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Vào hồi 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, chuyên ngành 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 4074/QĐ-HVBCTT- 

ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền đã tố chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Viện Lịch sử Đảng, HVCTQG HCM : Phản biện 1

3. PGS, TS. Vũ Quang Hiển, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Học viện Chính trị Khu vực 1: ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

2. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù họp về thòi lượng chương trình đào tạo...

2. Các ỷ  kiến nhận xét:
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Họ và tên 
Trình độ đào tạo 
Ngành đào tạo: .

ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
đô đai hoc, ngành Lich sử 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

i đồng thẩm định:.. ...P is iì.ĩh àậi đông thânj định:.

..CAím L  .....  .......  .................
. .146*... ỉtoi.. . %Ýi.. ẤV\Ầ.. Ĩìyyĩ

i đồng thẩm định:..
Đơn vị công tác:
Trách nhiệm trong Hội đông thâm định 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Lịch sử Đảng 
Ngành đào tạo: Lịch sử Mã số: 7229010

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khôngo
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xâv dựng chương 
trình đào tạo V

2

Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

u \faL p h u i
Ạ ỷ V

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

V

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tùng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

V

5

Nội dung chương trình đáp ímg 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

* 7
V



^  Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:



QHÔ,
. M  đ ị n h  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

OÍ - ■ T -  $ n h  đ ô  đ a i  h o c ,  n g à n h  L i c h  s ử
! P.ẬÔ CHÍ VÀ, 1 ' ỉ

TirvC Ị.ftụ ‘ỳ ^  Ịtmn h  L ị c h  s ử  Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V i ệ t  N a m
^7 ̂ \. /  'jị/ ^

Họ và Hội đồng thẩm định:... i - W |t o  .T V ,  í w  .
Trình độ đào tạo: .... 1ỪLT)... !hf..................................................................... ......
Ngành đào tạo: . ... .(QẳảCỈX) . *^1*.. a ù ^ o .  ..............................................
Đơn vị công tác: . . . t t t ẽ c . . iể c ir ) .. . . © ¿ V ọ . .CỈJt.. \JcC. h u ịù r ) . .c t /T U v p n .............

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... TỉẮlì. ..<’2¿ 1 ..................................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Lịch sử Đảng 
Ngành đào tạo: Lịch sử Mã số: 7229010

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo N

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

icậả ề l r

oJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phẩn trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Qd / í tb | ĩíị

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chưong trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

$ ujT /ịịữj
f

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh te - 
xã hội đất nưó-c ...



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:

0J Đông ỷ thông qua chuông trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chưong trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
độ đại học, ngành Lịch sử 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Họ và tên tBi&ổí*H?ến Hội đồng thẩm định:......\!'±.. 1 rí ƯH.
Trình độ đào tạo: ...................................................................................................
Ngành đào tạ o : ......................................................................................................
Đon vị công tá c : ............' Xy y ỉ / . y y MỊLX Ịt .iCVN.V. , . pp ự
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.......... ỈẢ/ụị. .............. .
Tên khoa đề nghị thẩm định: Lịch sử Đảng 
Ngành đào tạo: Lịch sử Mã số: 7229010

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1
Căn cử đê xây dựng c h ư ơ n g  

trình đào tạo
X

2

Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

- ] ỈY'
_ iL'uỊ V-X ̂

tv/ i VỊ/íú
A

3

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phẩn trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự cảc học phần...)

m '
X

4

Sự phù họp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chưong trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

„ /Mị, 
r ~ ’ r / A

_ r ì

cl* f

/

1 si »-/

Nội dung chương trình đáp úng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

w A



_r  r

Y kiên nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chưong trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô sung 
& Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hôi đồng thẩm đinh

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DÀO TẠO 
h đô đai hoc, ngành Lich sử 

nh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Họ và tề^ t a r b E ^ M'Hội đồng thẩm định:. . . .lWí|.-vL. . .Ib.....................
Trình độ đào tạ o : ......) .$ . , ..................................................................................
Ngành đào tạo : ....................... . A Ỉ .. ] ì l ì l . . ứt„s.........................................................................

Đơn vị công tá c : .........N s , .. ,jÙ. . 7 ^ « ^ . ........  ..................... ........
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:................. ...........................................
Tên khoa đê nghị thâm định: Lịch sử Đảng 
Ngành đào tạo: Lịch sử Mã số: 7229010

TT Nôi dung thẩm đinh
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chưong 
trình đào tạo 1 /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

2 ^ -  esid-t
t s

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đoi, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phẩn...)

hL  ị ,  L j /

ị /

4

Sự phù họp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

L - N

/

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

vd|> »w~~.



Ý kiến nhận xét khác:

/  Kết luận:
IV]7Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hôi đồng thẩm đinh

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
s  BẰocHÌVẦ Trỉậh độ đại học, ngành Lịch sử

mTUXÉNTRUYỀỈƯ  ̂ T\  ' ,  ' ,  °  X7. ^ XT%? \Cniiyen iíganh Lich sử Đảng Công sản Viêt Nam\ o \  & V & V

, n / r-^^T) rrO /) II (—
Họ và tên tnẵĩĩh^vưên Hội đồng thấm định:..:
Trình độ đào tạo: ... rirũ*ì. ữÁ.. ■ ■
Ngành đào tạ o : ......LìcẤ./^ư............................................................. . ..........
Đơn vị công tác: ... XJaộX. LXÁ. .ổhd. . .̂ 7. .'¡jĩ£'. Uịỉs). ■Cn!̂ ịụ..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... /ụỊị .Vi£o.......................................
Tên khoa đề nghị thấm định: Lịch sử Đảng 
Ngành đào tạo: Lịch sử Mã số: 7229010

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chưong trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

f

4

Sự phù họp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ĩ

5

Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
vói yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

f



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thônơ qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung những



NHẬN XÉT Dự THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO cử  NHÂN LỊCH sử  
CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG

Cơ quan chủ tri'. Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí -  Tuyên truyền

1- ưu điểm:
- Có tham chiếu chương trình của một số cơ sở đào tạo.
- Xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

và chuẩn đầu ra của chương trình;
- Cấu trúc chương trình và phân bố thời lượng hợp lý, bao gồm hai khối 

kiến thức đại cương và chuyên nghiệp (cơ sở ngành và ngành); có các đơn vị học 
phần bắt buộc và tự chọn;

- Xác định rõ nội dung tóm tắt mỗi học phần và phân bố cụ thể các loại giờ 
tín chỉ (lý thuyết, bài tập và tự học);

- Xác định rõ phương thức kiểm tra, đánh giá;
- Khẳng định những điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình.
2- Một số ý kiến đề xuất:
- Trong xác định chuẩn đầu ra không nên sử dụng những từ thường dùng 

chung chung như “nắm vững”, “hiểu, nắm vững” (tr. 2), mà cần sử dụng những từ 
cụ thể hơn (có thể cân đong, đo, đếm được), ví dụ như phân tích, đánh giá, nhận 
xét...

- Xem lại một số chuẩn quá cao đối với trình độ đào tạo là cử nhân (tr. 2):
(4) “Nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học độc lập về Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam).
(13) “Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn]...’’ (cần bổ sung thêm: đối với 

sinh viên).
- Tr. 4: Thời gian đào tạo: 3-6 năm (đối với người học không thuộc đối 

tượng ưu tiên trong đào tạo), cần cụ thể hơn về đối tượng 3 năm, 6 năm... Bằng 
đại học 3 năm có hợp lý không? Có nên kéo dài đến 6 năm không?

- Tr. 5: “Điểm kiểm tra giữa kỳ là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và 
những điểm thành phần đánh giá khác đã công bố cho sinh viên trong đề cương 
môn học”. Phải chăng nên để riêng điểm đánh giá thường xuyên và chuyển thành 
tự kiểm tra, đánh giá. vấn đề là tạo ra một cái cân để sinh viên tự cân.

- Trong cột 5 (Khối lượng kiến thức) của 9.2. Khung chương trình, có quy 
định số tín chỉ và số tín chỉ Lý thuyếưthực hành/tự học. Nên cân nhắc lại, không



nên quy định theo tín chỉ, mà cần quy định theo tỷ trọng. Mặt khác nên quy định 
phần lớn các học phần đềacó giờ tín chỉ tự học.

3. Kết luận:
Chương trình đào tạo cử nhân Lịch sử Đảng của Học viện đã được xây 

dựng công phu, nghiêm túc.
Đề nghị cơ quan quản lý cho phép nghiệm thu

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2018 
NG

PGS. TS. Vũ Quang Hiển



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT THẤM ĐỊNH
(CHƯƠNG TRÌN H  Đ À O T Ạ O  TRÌNH  Đ ộ  Đ Ạ I H Ọ C  N G ÀN H  LỊC H  s ử )

- Chương trình đào tạo: Cử nhân lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Cơ s ở  đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Người nhận xét: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Khoa Lịch sử Đảng - Học 
viện Chính trị Khu vực I
1. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chuông trình đã được xác định rõ, 
toàn diện đảm báo tính khoa học và có tính khả thi. Vói 13 nội dung chuẩn 
đâu ra, chưong trình đã hướng tới đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hành nghề 
nghiệp cho sinh viên.
2. Cấu trúc chương trình đào tạo:

Chưong trình đào tạo được thiết kế với 130 tín chỉ thuộc các khối kiến 
thức giáo dục đại cưcmg; kiến thức khoa học xã hội nhân văn; kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp, kiến thức ngành; kiến thức chuyên ngành và các tín chỉ về 
ngoại ngữ, toán và khoa học tự nhiên... đã đảm bảo tính toàn diện, chuyên sâu 
và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Các môn học tự chọn trong các 
khối kiến thức đảm bảo sự đa dạng, hiện đại và cập nhật.
3. về thòi lượng của chương trình và các môn học:

Thời lượng của chương trình và các môn học được xác định là phù hợp, 
đảm bảo sự cân đối giữa các khối kiến thức và nội dung của các môn học.
4. Nội dung chương trình đào tạo:

Nội dung chương trình đào tạo có khả năng đáp ứng mục tiêu, chuẩn đầu 
ra đã được xác định và phù hợp với trình độ đào tạo. Các môn học được xây 
dựng đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, hội nhập và phục vụ tốt cho việc đào 
tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
5. Các điều kiên đảm bảo chất lương đào tao:

Vê đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chât được xác định là đáp ứng tôt yêu 
cầu triển khai chương trình đào tạo.
6 .  Một s ố  góp ý :
- Nên bô sung thêm mục tiêu về phẩm chất:

+ Có trách nhiệm tuyên truyền lịch sử đảng.
+ Tham gia đấu tranh với những quan điểm sai trái, ảnh hưởng đến lịch sử, 

uy tín của Đảng.
-V ê  chuân đầu ra: đề nghị sắp xếp lại các ý trong chuân đầu ra theo hướng 
chuân đầu ra về kiến thức, về kỹ năng, về phẩm chất.





THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO c ử  NHÂN LỊCH sử ,
CHUYÊN NGÀNH LỊCH s ử  LỊCH s ử  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM• • • •

Của cơ quan: Học viện Báo chí và tuyên truyền 
Người nhận xét: PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà 
(Viện Lịch sử Đảng -  Học viện CTQG Hồ Chí Minh)

1. Chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Lịch sử, 

chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Học viện Báo chí và tuyên 

truyền đáp ứng được yêu cầu bức thiết tăng cường và đổi mới đào tạo cử nhân Lịch 

sử nói chung, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Đồng 

thời, cơ sở đào tạo Học viện Báo chí đã có những điều kiện rất tốt, nhất là về nguồn 

nhân lực, hoàn toàn có thể thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này.

Viện lịch sử Đảng và cá nhân tôi mong muốn chương trình khung này sớm 

được phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Nhìn chung, Đe án được thực hiện bài bản, khoa học, đứng quy định.

- Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định phù hợp, rõ ràng, cả mục 

tiêu chung và mục tiêu cụ thể; có tính khả thi. Đặc biệt, trong chương trình này nêu 

rất rõ về chuẩn đầu ra.
r >

Câu trúc của chương ừình đào tạo khá phù hợp. Các học phân khá toàn diện, .'K
•> \  r  r  ỉ ị ' ỵ

hướng vào nội dung chuyên ngành và chuân đâu ra, cơ câu và trình tương đôi họp lý. N

- Từng học phần có thời lượng hợp lý, phù hợp với mục tiêu, thời gian và 

hình thức đào tạo của cả chương trình.

- Nhìn chung, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng được mục tiêu, phù 

hợp với ừình độ đào tạo, có tính hiện đại, hệ thống, thể hiện được sự hội nhập và 

phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Để hoàn thiện hơn chương trình này và nhất là nhằm tổ chức thực hiện 

tốt ngay khi chương trình được phê duyệt, xin được chia sẻ một số ý nhỏ:

1



- Một số tiêu chí về chuẩn đầu ra có vẻ hơi cao.

- Có thể thêm một số học phần: Sử liệu học, sử liệu học trong nghiên cứu 

lịch sử Đảng; Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới đến nay; Chính trị học; 

Nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương...

Đánh giá chung: Chương trình được chuẩn bị, xây dựng công phu. Đe nghị các 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm thực hiện.

XÁC NHÀN CHỮ KÝ CỦA 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà

Hà Nội, ngày tháng năm 2018. 
NGƯỜI NHẬN XÉT

Nguyễn Danh Tiên PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà

X
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM
- _ m in h  dộc Ịập _ Xụ. do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN ——  --------2— ------ ------ -----
SỐẠÍ05 /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẳm định chuông trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 
chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyêt định sô 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đổi với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý gồm 
các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Truông Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Nguyền Đức Nhuận, Đại học Thương mại : Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Trí Tùng, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Đăng Thuận, Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng : ủy  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Kinh tế chuyền ngành Kinh tế và Quản lý

Vào hồi 8h00 ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà Al, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành 

Kinh tế và Quản lý theo Quyết định sổ 4105/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tố 

chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Đức Nhuận, Đại học Thương mại : Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Trí Tùng, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM : Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Đăng Thuận, Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng : ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần); sự phù họp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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. .fsJệ#z.. kJ<*A
Trình đThầàôâẹđĩ............... fỉữíỷ. AS...............
Ngành đào tạ o :___ ........... ■<tà \ .
Đon vị công tác: .... ....... rffữz.. Uìĩb.. Hậỉ.. c&r. .u.ữ.. Ẩitoýề.ì.. ýkuLAýÃt,..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:..........cẵts'.. ỉfi.cC.. jf.jp....................
Tên lchoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế '  Mã số: 7310101

TT Nội dưng thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đông

Kết 
Đáp 

ứng yêu 
cầu

luận 
Khôna 

đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xâv dựng chưong 
trình đào tạo d i / >

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Ịc&rx 'ỔéC
>

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

0

>0

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

>

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu câu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

u  Cài

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
Ỹ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
□ Thôna qua chương trinh đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung nhừng 
nội dung cụ thê sau:

□ Khôna thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:



Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nội duna thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

n Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

V

5 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sấp xếp 
trình tự các học phần...)

V

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phân trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...
Ý kiến nhận xét khác;



Kết luận:
JS Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chinh sửa, bô sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cẩu phải chinh sưa, bô sung những 
nội dung cụ thẻ sau:

□ Không thôn2; qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

> 9
Thành viên Hội đông thâm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



[ẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Hđ&đạrỊiọdĩip gành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

r i  BÁpcmv^ư ỵ  , — __
H ọ\^^ễịrtììẵhhc!MM Hội đồng ỹiẩm định:....... J)j(pụịỊ^ụ.... I.Ậ ... ..ỈM>SGL/
T r ì ............ ị { L Í t y . l í ì l i Ể ^ h . . / > . . ¡ ( t í .  C Ỉ k t/h Ẩ ...............

Ngành đào tạ o : ........................ ■ 9>..[.cu..o ũ iả i< C .............................................
Đơn vị công tác: ....... t l o c . . . .d ĩ S ị  ữ~7. . . . h í .  C /V /......................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:........... !̂ Ậữtụ.. hịg<{ll. . ................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo ” T Z "

0 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuân đầu ra)

i /

J Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

y

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thòi gian và hỉnh thức 
đào tạo

y

5 Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợo trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nưó’c ...

/

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bồ sung 
tenrhông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau:

.77 f y íG Ỉ .  í l u k i . . . . .  k ^ r. ĩ m . . m .  ?..tã'r i i h y . .. Ỉ M

./% .. p Ặ m  c i b .  .^Ằiĩ.. Iuịò Ầ £ i  ,. ...... ......................................
□ Không thong qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



Ngành đào tạo: ... ..........¡úMrbl.
Đon vị công tác: ..........Ị.wJìrj... /h # z... J.ẲịÙÌ\ỹ.. .tísAJỤ..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:....................... ...................
Tên khoa đề nghị thấm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nôi dung thẩm đinh
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đông

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

v x

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

V

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cân thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

T

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trinh độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

\ í

Ý kiến nhận xẻt khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung
□ Thông qua chưong trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



iNgann aao tạ o : ............................................. ..........y.......................................
Đon vị công tác: .........c . .ưỉ&tí.. .. ciu. j.Ỉ4M%K>.. .^Tvvpgs....
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. .......Hui..ký. J . ..........1 : .......
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tê Mã số: 7310101

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xâv dựng chương 
trình đào tạo K

~) Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Ỷ

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

í

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

K'

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

<

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
'ý Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT
CHƯOTVG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

- Cơ sỏ’ giáo dục: Học viện Báo ch ỉ và Tuyên truyền

- Tên văn bằng: Cử nhân

- Tên chương trình: Kinh tế và Ouản lỷ

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Ngành đào tao: Kinh tế 

-M ã số: 7310101

- Nguôi nhận xét: TS. Nguyễn Đăng Thuận

- Đơn vị công tác ngưò i nhận xét: Tổng Công ty 36-CTCP

NỘI DUNG NHẬN XÉT

Sau khi đọc kỹ Chương trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh 

tế và Quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi có nhận xét như sau:

1. về nội dung chưong trình giáo dục

Chương trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản lý 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phản ánh đầy đủ các nội dung cần 

thiết của một chương trình giáo dục đại học. Cụ thể là:

- Đã làm rõ mục tiêu, yêu cầu chung và chi tiết, chuẩn đầu ra của chương 

trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản lý đó là: tạo 

ra các cử nhân có trình độ, kiến thức nền và chuyên sâu về kinh tế và lĩnh 

vực quản lý, có thể làm việc ở các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên viên 

trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, tham mưu, 

tư vấn cho các cấp lãnh đạo,...;

- Đã làm rõ sự cần thiết thực hiện đào tạo chương trình giáo dục đại học về 

việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản lý là đáp ứng nhu cầu xã hội của cả 

người học và người sử dụng lao động trong bối cảnh hiện nay;

- Đã làm rõ nội dung, chương trình và chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo chương trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản



lý;
- Đã thuyết trình rõ, đầy đủ và thuyết phục luận cứ khoa học và thực tiễn 

của nội dung chuông trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh 

tế và Quản lý;

- Đã thuyết trình rõ các yếu tố đảm bảo cho hoạt động đào tạo chương trình 

giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tể và Quản lý như: Cơ sở 

vật chất, giảng viên, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập;

- Đã nêu rõ đối tượng, tiêu chí, quy trình đào tạo, thời gian đào tạo, khối 

lượng kiến thức và cách thức đánh giá cho việc đào tạo chương trình giáo 

dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản lý.

2. về kết cấu chương trình giáo dục

Kết cấu chương trình phù họp vói một chương trình giáo dục đại học chất 

lượng cao, logic và chặt chẽ.

3. về hình thức chương trình giáo dục

Văn phong diễn đạt dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc.

4. Một số góp ý hoàn thiện chương trình giáo dục

Đe nâng cao chất lượng chương trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử 

nhân Kinh tế và Quản lý, nên nghiên cứu chỉnh sửa các nội dung sau:

- Chương trình cần cụ thể hơn về điều kiện giúp sinh viên có thể có trình độ 

ngoại ngữ và trình độ tin học đạt chuẩn để có thể có thêm nhiều cơ hội 

trong việc tìm kiếm việc làm trong các tổ chức, doanh nghiệp sau khi ra 

trường;

- Chương trình cần chú ý hỗ trợ sinh viên về việc tiếp cận cơ sở dữ liệu và 

thư viện phục vụ cho các công trình nghiên cứu;

- Chương trình nên xem xét đưa vào những khóa học mang tính thực hành 

cao như: thời gian và nội dung thực hành thực sự tại doanh nghiệp và các 

tổ chức ngay trong thời gian học;

- Bổ sung thêm các kỹ năng mềm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp như : 

thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving), khả năng tự tạo 

động lực cho bản thân (Self-motivation), quản lý thòi gian và làm việc 

dưới áp lực (Time management and ability to work under pressure), làm 

việc nhóm...



* Đánh giá chung và kết luận

Chương trình giáo dục đại học về việc đào tạo cử nhân Kinh tế và Quản 'lý 

đã đáp ứng đầy đủ về nội dung và hình thức đối với một chương trình giáo dục 

đại học.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

TS. Nguyễn Đăng Thuận
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHẶN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC• • • •

Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý
Người nhận xét: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
Cơ quan công tác: Trường Đại học Thương mại

Ý KIÉN NHẬN XÉT
1. về nhu cầu và sự cần thiết đối với chuyên ngành đào tạo
Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình cao, có kiến thức chuyên môn sâu về 

kinh tế và quản lý, làm việc chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, quản lý 
thực tiễn, tư vấn và hoạch định chính sách ở các cơ quan kinh tế trong hệ thống quản lý 
nhà nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các trường đại học, viện nghiên cứu. Việc 
xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý nói trên là phù hợp với chủ 
trương, định hướng của Đảng và nhà nước và phù hợp với xu hướng phát triển của của 
các cơ sở đào tạo đại học hiện nay, chương trình đáp ứng được các yêu cầu của thực tế và 
nhu cầu xã hội.

Đặc biệt Học viện Báo chí và tuyên truyền là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa 
học có uy tín trong lĩnh vực về quản lý nhà nước nói chung và về lĩnh vực kinh tế nói 
riêng. Với các nguồn lực mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu,... phục vụ cho 
giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt với đội ngũ các Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng 
viên lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu. Đâv là các nguồn lực 
cơ bản và quan trọng để đảm bảo cho việc tổ chức và triển khai thành công chương trình 
đào tạo này.

Vì những lý do trên, việc mờ chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý của Học viện 
đáp ứng đòi hỏi của nhu cầu xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

2. về mục tiêu đào tạo của chuyên ngành
Mục tiêu của chươns trinh đào tạo đã xác định cụ thể và rõ các tiêu chí cho kinh tế 

và quản lý, bao eồm các kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năns và đạo 
đức nghề nghiệp. Trong triển khai thực hiện chương trình nếu như đạt được chuẩn đầu ra 
của các tiêu chí này thì sàn phẩm đầu ra của chương trình đào tạo sẽ đáp ứng được nhu 
cầu của xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao.
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Chương trình đào tạo cho người học có được trình độ chuyên môn sâu về kinh tế 
và quản lý; được trang bị các kỹ năng nhận dạng, phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với 
các vấn đề kinh tế - quản lý để ứng dụng vào công việc thực tiễn; có thể làm việc tại cơ 
quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ 
chức kinh tế quốc tế ,,,

3. về khối lượng, cấu trúc, nội dung chương trình; phương pháp đào tạo; về 
cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; về đội ngũ giảng viên

Thời lượng của chương trình đào tạo đảm bảo 130 tín chi phù hợp với quy định 
chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.1 về khối kiến thức cơ sở: Bao gồm: Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ 
Chí Minh; Khoa học xã hội và nhân văn; Toán và khoa học tự nhiên; Ngoại ngữ; Giáo 
dục thể chất và giáo dục quốc phòng bao gồm các học phận bắt buộc và tự chọn đảm bảo 
bám sát và phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo cho người học 
nắm vững các tri thức cơ bản và có hệ thống về đường lối, chủ trương chính sách của 
đảng và nhà nước các kiến thức chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội và khoa học tự nhiên. 
Các kiến thức này là nền tảng vững chắc cho người học trong việc tiếp cận các kiến thức 
chuyên sâu của lĩnh vực kinh tế và quản lý.

3.2 về khối kiến thức chuyên ngành: Bao gồm: Kiến thức cơ sở ngành; Kiến thức 
ngành; kiến thức chuyên ngành; thực tập và làm khóa luận. Đảm bảo cho người học nắm 
vững các tri thức cơ bản và chuyên sâu, có kỹ năng thành thạo về kinh tế và quản lý, có 
khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có 
trình độ và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và quản lý.

3.3 Tỷ lệ giữa khối lượng kiến thức lý thuyết và thực hành ở các học phần được 
thiết kế về cơ bản là tương đối hợp lý. Chương trình đảm bảo tính liên thông giữa các bậc 
đào tạo.

3.4 Người học được tiếp cận với hệ thống học liệu phong phú, đa dạng đáp ứng tốt 
các nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin phụ vụ giảng dạy và học tập. Cơ sở vật chất đáp 
ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập, và nghiên cứu ở một cơ sở giáo dục đại học.

3.5 Đội ngũ giảng viên của học viện bao gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, các giảng 
viên đáp ứng các yêu cầu đào tạo ở bậc đại học và sau đại học. Đặc biệt đội ngũ giảng 
viên giảng day chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bao gồm 10 tiến sĩ, 13 thạc sĩ cơ hữu 
của Khoa. Ngoài ra còn có các Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ đảm nhận chức danh giảng 
viên kiêm nhiệm của học viện. Đội ngũ này đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy chuyên 
ngành Kinh tế và quản lý.
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4. Một số trao đổi
- Khối lượng kiến thức Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (15 tín 

chỉ) là hơi năng (theo quy định cho các đối tượng không chuyên 10 tín chỉ). Và nên kết 
cấu theo chương trinh chung của Bộ GD&ĐT.

- Môn học Thông kê doanh nghiệp nên thay môn học Nguyên lý thống kê để đảm 
bảo cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về thống kê, để người học có cơ 
sở thể tiếp cận với kiến thức chuyên sâu của khoa học thống kê cả trong lĩnh vực kinh tế 
và quản lý.

- Môn học Kinh tế lượng nên bố trí trong phần kiến thức cơ sở ngành vì ở học 
phần này sẽ cung cấp cho người học công cụ và phương tiện để người học tiếp cận, phân 
tích và đánh giá thực trạng qua hệ thống các dữ liệu thu thập được.
■ér Nêu có thế được bo sung thêm các môn học về quản trị dịch vụ và quản trị chuỗi cung 
ứng thì chương trình đào tạo sẽ bao quát hơn và có tính liên thông cao hơn trong đào tạo ở 
lĩnh vực kinh tế và quản lý.

5. về khả năng đáp ứng nhu cầu KT - XH
Đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình, người học sẽ được trang bị 

kiến thức về chính trị, đạo đức, các kiến thức chuyên môn, các phương tiện và kỹ năng 
thành thạo về lĩnh vực kinh tế và quản lý đáp ứng nhu cầu xã hội và người học có thể tiếp 
cận học tập các chương trình đạo tạo ở các bậc đào tạo khác.

6. Đánh giá chung
Chương trình đào tạo Kinh tế và Quản lý đã đảm bảo được những nội dung cơ bản, 

thể hiện rõ yêu cầu và sự cần thiết của việc tổ chức chương trình đào tạo Kinh tế và Quản 
lý tại Học viện. Tôi hoàn toàn nhất trí và tán thành đề nghị Hội đồng nghiệm thu và đưa 
chương trình vào tổ chức đào tạo tại Học Viện.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

Ngưòi nhận xét

K.T TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HCTH
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phức

NHẬN XÉT•

về: Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tìùnh 
độ đại học chưyên ngành Kinh tế và Quản lý -  Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền 

Ngưòi nhận xét: TS. Nguyễn Trí Tùng -  Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM

A. Nhận xét tổng quát

1. về mục tiêu chung: đồng ý với dự thảo chương trình

2. về mục tiêu cụ thể: đồng ý với dự thảo chương trình

3. về các căn cứ: đồng ý với dự thảo chương trình

4. về chuẩn đầu ra: đồng ý với dự thảo, có góp ý hai điểm

a. CĐR 2: “sở hữu đầy đủ” chưa phù họp, vì nội dung đào tạo phần 

này quá ít, do vậy nên chỉnh sửa thành “nắm chắc kiến thức về..

b. CĐR 10: cần bổ sung “trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế 

và khu vực”

5. Số lượng tín chỉ: đồng ý

6. Quy trĩnh đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: đồng ý

7. về cấu trúc, nội dung:

a. Mặt đạt được

i. Số môn học (BB,TC) tương đối đầy đủ và phù họp vói 

chuyên ngành kinh tế và quản lý kinh tế hệ cử nhân; Phân bổ 

giữa các kỳ học có tính logic xét về tổng thể

ii. Các phần trinh bày về “Nội dung cần đạt được” khá cụ thể, 

rõ ràng, phù hợp với nội dung của môn học

1



(u p  Phân bổ về lượng tín chỉ cho các cấu phần của chương trình

đảm bảo theo yêu cầu
, ,

iv. Phân bô vê khôi lượng kiên thức của từng môn học nhìn 

chung tương đối phù hợp, logic 

b. Mặt góp ý

i. Phân kỳ chi tiết các môn học trong 8 kỳ đôi khi chưa theo 

trật tự logic tiếp nhận kiến thức của sinh viên, sinh viên cần 

có kiến thức cơ bản và tổng quát trước mới có thể tiếp cận 

sâu được các môn chuyên ngành và vận dụng vào thực tiễn 

công việc, nghiên cứu

ii. Một số môn học không quá cần thiết, hoặc lệch sang các 

chuyên ngành khác, dễ gây phân tán về mục tiêu đào tạo cho 

sinh viên, cũng như gây tốn kém về thời gian cho quá trình 

đạo tạo.

iii. Trong phần nội dung cần đạt được, ở một số môn học nêu 

chưa đầy đủ, hoặc chưa đúng, do đó cần chỉnh sửa và bổ 

sung cho phù họp với mục tiêu và chuẩn đầu ra.

iv. Đổi với các môn học quan trọng trong các phần học cần bổ 

sung phần tiểu luận (chiếm khoảng 20-40% điểm tổng kết 

môn), qua đó có thể đánh giá nhận thức và kỹ năng độc lập 

của sinh viên khi đã tiếp thu kiến thức từ môn học

V. Cần thêm môn Lãnh đạo học (hay Khoa học lãnh đạo) đổi 

với chương trình bắt buộc, có thể ở các phân kỳ giữa và cuối, 

vì đây làm môn khoa học cung cấp kiến thức về cách thức, 

nội dụng, mục tiêu, lý luận về lãnh đạo, phù hợp với chuyên 

ngành quản lý và kinh tế
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B. Góp ý về nội dung của từng phần

a. Mục 1.2 KHXH&NV

i. Môn XHH (13) nên đưa vào môn BB/ Chính trị học (7) nên đưa 

vào phần TC

ii. QL HC công (11) nên đưa vào BB vì thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước, và nên phân kỳ vào năm thứ 2 hoặc 3 vì sinh viên cần các 

kiến thức về kinh tế học, tài chính và xã hội trước.

iii. CSVH Việt Nam (17): có thể không cần thiết với chuyên ngành 

kinh tế và quản lý, vì đây là môn học chuyên ngành thuộc văn 

hóa, sư phạm, lịch sử

b. Mục 1.3 Toán và KHTN

i. Toán kinh tế (20) cần làm rõ là môn BB hay TC, cần triển khai 

trong năm học đầu để sinh viên có kiến thức toán kinh tế áp 

dụng trong các môn kinh tế học, thống kê và kinh tế lượng sau 

này

ii. Địa lý kinh tế (37) nền bổ sung vào phần này

c. về phần ngoại ngữ

i. Nên áp dụng các chuông trình tiếng Anh quốc tế thông dụng 

như IELTS, TOFLE,... vì có tính quốc tế hóa, phù hợp cho sinh 

viên sau tốt nghiệp nghiên cứu lên trinh độ cao hơn, hoặc tuyển 

dụng trong môi trường của thị trường lao động quốc tế hóa 

mạnh mẽ ở Việt Nam và Quốc tế

ii. Cần nghiên cứu có nên bổ sung tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản 

hay không, vì độ mở cửa nền kinh tế của Việt Nam với hai nước 

này rất lớn, hệ thống kinh tế của hai nước này tại Việt Nam 

cũng rất rộng.

d. về các môn chuyên ngành

i. Mục 3.1
3



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHỈ VẢ TUYÊN TRUYỀN

Số: 4106/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2Oi8

QUYẾT ĐỊNH
về v i ệ c  t h à n h  l ậ p  H ộ i  đ ồ n g  t h ấ m  đ ị n h  c h u ô n g  t r ì n h  k h u n g  đ à o  t ạ o  

đ ạ i  h ọ c  t h e o  h ệ  t h ô n g  t í n  c h í  n g à n h  K i n h  t ế  c h í n h  t r ị

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia ITỒ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tố chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ SỌ', quý trinh m ở  ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đắng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ. Quy định về tiêu chuân.đánh giá chất lượng chu'0'ng trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/20 16/TT-BGDĐT 
ngày 14/3''2016 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiêu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt dược sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo cùa giáo dục dại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ. tiến sĩ, ban hành kèm iheo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/201 5 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Cấn cử Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 cua Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trinh khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chí ngành Kinh ti chính trị gồm các ông (bà) có tên sau 
đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tùyên truyên: Chú tịch HĐ
2. PGS, T s’ Đoàn Xuân Thủy, Viện Kinh tế chính trị, HV CTQG HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Vãn Dũng. Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia HN: Phản biện 2
4. TS. Phạm Thị Nguyệt, Học viện Ngân hàng : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ





CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  • • •

Độc lập -  Tự  do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tao đai hoc ngành Kinh tế chính tri

Vào hồi 14h00 ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế chính trị theo 

Quyết định số 4106/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Giám 

đốc Học viện Báo chí và Tuvên truyền đã to chức họp, cụ thế như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyên: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Đoàn Xuân Thủy, Viện Kinh tế chính trị, HVCTQG HCM: Phản biện 1

3. PGS, TS. Phạm Văn Dũng, Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội: Phản biện 2

4. TS. Phạm Thị Nguyệt, Học viện Ngân hàng : ú y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, câu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần); sự phù họp về thời lượng chương trình đào tạo...

2. Các ỷ  kiến nhộn xét:
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Q,JÕC'
^ Ú e H l ì lH Ọ C  VtỌtv V I  E N  \  

BÁO CHÍ VÀ T
‘ịVTUYẼN TRUYỀN

;h a m  đ ị n h  c h i  o n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

ih độ đại học, ngành Kinh tế chính trị

ìên Hội đồng thẩm định:... .A/ý&c. . A/a.Họ^ầẠỊn thùrìh .viên Hội đông thâm
T'lình độ"đàò tạo: .............p.ổf. s  ọ. T.S.

Ngành đào tạo: .... ............c£tiư£. .'ệrỉ. . ẲữĩL* *

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo ố(i> >

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra) fưJ V

nJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

U  (? đ s

y

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

*

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triên kinh tê - 
xã hội đất nước...

0  u

ề ỹ  &

Ý kiến nhận xét khác:
♦



Kết luân:

Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sun 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung 
nội dung cụ thê sau:

ơ

những



P H ỊẸ l^ H Ẩ M  ĐỊNH CHU ÔNG TRÌNH ĐÀO TẠO
w  H Ộ C  V ÌẸ N  Ỵ s Ỵ  7
u  BẮOcHỉ VẨTr 1 fì-h độ đại học, ngành Kinh tế chính trị
ặ \ T U Y Ê N  TR UYÊhỵP/

H ọ \ằ |ê iư h à p ^ / iê n  Hội đồng thẩm định:... .. \/a*i■ ■..£).U(1

Trình aặ^ứẳơTạo:.......TS-r.....................................*............................... 1 .....

Ngành đào tạ o : .........k+iAẦ. '.cẨ/Uỷ..TỀ»................................................
Đơn vị công tác: . . . .'ù.&à...1Lrx~.. .kryỉQ. . 7 Ỉ Ẩ . ( Ũ H . &.Ểr..Há/............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......PẴ.âửn. .. ...................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dụng chương 
trình đào tạo X

?
Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

N

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cân thiết, vai trò của các 
học phẩn trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

X

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tùng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5

Nội duna chương trình đáp úng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thốne, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

X

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
l^Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau:

— c u iu<jf »1 ~~Í-LL*Ọ (Mỡ C-IuXIk)*
......................... K  • • • • .......................................Ị . ............................. .. ............................................ : .........................................................................................

— iyừUi 'ỹứ ,1/ưrc Ịâ L̂t̂ ỵl '

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký. ghi rõ họ tên)



í i /  p h iM ^ h â m  đ ị n h  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

"T^nh độ đại học, ngành Kinh tế chính trị

• iên Hội đồng thẩm đị nh:..I. S? V.. .. JŨrC.. ./ì
T rìnnđộ^ồàố tạo: ... .ịĩuuá.. ............. ...........................................................*
Ngành đào tạo: .. k ị ) 7ỈỌ .7X2........... ...................... , .........................................
Đơn vị công tác: .. .ỊrC&C- ■ .V.L&0. ... llỹCẤ/O... Ề kCIJ.X .̂..........................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định........................... ..................................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X .

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

K

4

Sự phù hợp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

K

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

K

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
p  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
ựí Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thể sau: ,

/,Ur... ì?0.yjỊ... Ẳd. ĩth .... 'Ir.tTh ..ịã. ỉ.>3 ... .Ỹ&ki... ỀLúi.. dĩr.Ịĩ. O ỷiuẦ p. .0?....
I Ì ul!... ẦMỈ02. . ỵ lịsr... 'íĩh ( ... (Ui-. ũ ơ n . xểị.... ...........................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỌC VIÊN
P H ỉỂ k  THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

JUYÊN TRUYỀN/?, 
ỊoNà tên t'

Ịình độ đại học, ngành Kinh tế chính trị

viên Hội đồng thẩm định:... ữ&ạAt. .. XuKh.Tr^Ọ .̂.
Trìhứđộ đẫo tạ o :.........................................................................................
Ngành đào tạo: .. ......................................................
Đơn vị công tá c :__feộfr-. .kv&ì.. .Ọ&ÙPĨỄ'.'.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.......
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

t&uo
CíSù t /

9
Mục tiêu cúa chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ố a ¿ Ố I /  2*7/
‘Ojỹ><\A~CỊ J  AổT ^
£u-, /áí£rì »vui, rìẫ/
íJU

í /

Ó

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc, sắp xếp 
trình tự các học phần...)

éxyU\J yễy ũẦj

l /

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chưong trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ụ£Xd Ểxtũ,

í /

5

Nội dung chương trình đáp úng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tể - 
xã hội đất nước...

 ̂ Gx±,

í /

Ý kiến nhận xét khác:
dập/ Ậv 'ẬeiLs aẩ-,( ^

/ÍT^ ỵ  ̂  ̂ỹ li TƯ*

,JÛ Z... ¡¡tô&íT.y.. <k>! . ỹ.êx>.?s&2..
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Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chuông trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
^ T h ô n g  qua chuơng trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

... Ằĩ. ?Ẵ>r3.. ĩT^rt. dbSTíVạ ■ ?. sp.. Tfhiy.. bd-ĩy!. rykrr^Áợ ■ . Ể ĩểC

~Zj* y? ‘ốx̂ ty~ ̂ ệ~r r ¿̂ 2>7 í7 ị!/v̂  '7^-^£ỵ h íụ ^   ̂ ¿dẹịk —13 Ỹ Ca*_

^  ^  ‘̂ ẹ_Ĉ í>-7 f̂£Lị

□ Không thông qua chuông trình dào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hôi đồng thẩm đinh

(Ẩ/ý, ghi rõ họ tên)



PHiỂCvrxiẦM đ ịn h  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  t ạ o
-ỌC VIỀN w \
BẲOCHÌvfr'1W  độ đại học, ngành Kinh tê chính trị

ĨUYEN ĨRuYỀN k ị.  \  , ị r  p  o  _ ỹ  ọ  *
Họ thành,vìen Hội đồng thẩm định:.. . M\y.. l/hu m uu .,
rp < M ư b p ư  T .?  , ò J r  • 1
Trình đồ^đao-tao: ...ịuuo.íív................................................................................

Ngành đào tạo: Kinh tế chính trị Mã số: 7310102

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo "ktTƯ coo ca.ỵ LLrJf

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Rỉ* rO ivv/ịcíU
P 'Ư V

*

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lv của các khối 
.kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

C ò

CÂjt\ ¿5^)

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

G?
X

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triên kỉnh tế - 
xã hội đất nước...

Co1 Ắ osì
X

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô suns
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bỏ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Khône thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



NHẬN XÉT THẲM ĐỊNH THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ 
CÁC ĐIÈU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Chuông trình đào tao trình đô đai hoc ngành Kinh tế
chính trị •

Cơ sỏ đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh

Người thâm định: PGS.TS Đoàn Xuân Thủy, Viện Kinh tế chính trị học, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 1

Nôi dung nhân xét:

- về mục tiêu của chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đã xác định 
rõ mục tiêu chung là đào tạo cử nhân kinh tế, nhóm ngành lý luận chính trị, chuyên 
ngành kinh tế chính trị với các mục tiêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất 
chính trị, đạo đức, các vị trí công việc có the đảm nhận sau khi tôt nghiệp, trình độ 
ngoại ngữ, trình độ Tin học. Chương trình đào tạo đã mô tả rõ chuẩn đầu ra theo Quy 
định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 
sau khi tốt nghiệp đổi với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiên sĩ (Ban 
hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngàv 16 tháng 4 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đã mô tả rõ 5 chuẩn đầu ra về kiến thức, 5 
chuẩn đầu ra về kỳ năng và 2 chuấn đầu ra về năng lực tự chịu trách nhiệm. Những 
trình bày về mục tiêu và chuẩn đầu ra đã đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, tính khả 
thi của chương trình đào tạo.

- về cấu trúc chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đã xây dựng cấu 
trúc đảm bảo yêu cầu của các quy định tại thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 
tháng 9 năm 2017 Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo 
và đinh chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học gồm
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các Khối kiến thức giáo dục đại cương, Khôi kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
Các khối kiến thức và học phân đã được lựa chọn trong nội dung chương trình là 
cần thiết, đặc biệt là bô sung các học phân (Tác phâm kinh điến về kinh tế chính trị 
tư bản chủ nghĩa và Tác phấm kinh điển về kinh tế chính trị thòi kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hôi) thuộc kiến thức bô trợ trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
Các học phân thuộc các khôi kiên thức có vai trò quan trọng trong cung cấp các tri 
thức, kỹ năng cho sinh viên trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình. Các 
khối kiến thức và học phần được săp xêp theo trình tự có logic, về cơ bản là cân đối 
và họp lý

- Thời lượng cua chương trình, của từng học phần trong chương trình về cơ 
bản phù hợp với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo;

- Nội dung chương trình đào tạo có khả năng đáp ứng mục tiêu, phù họp trình 
độ đào tạo, đảm bao tính hiện đại, hệ thông, tinh hội nhập và phù họp với yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bôi cảnh mới.

- về các điều kiện đàm bảo chẩt lượng đào tạo: Học viện có đội ngũ giảng 
viên đu vế số lượng, phù hợp về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và có hệ thống cơ 
sở vật chất -  kỹ thuật cân thiết đế thực hiện mục tiêu và nội dung chương trình đào 
tạo.

- Nhận xét, góp ỷ khác:
+ Trong mục tiêu cụ thế về các vị trí công việc có thế đảm nhận sau khi tốt 

nghiệp nên bô sung thêm; đảm nhận các vị trí việc làm về lãnh đạo, quản lý điều 
hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh

+ Xem lại Khôi lượng kiên thức toàn khóa: 130 tín chỉ (Chưa bao gồm Giáo 
dục thế chẩt và Giáo dục quốc phòng) phù họp với quy định tại Chương II, Điều 4. 
Khoản 1 Thông tư số; 07/2015/TT-BGDĐT; Trình độ đại học: 120 tín chỉ. Đối với 
những ngành có thời gian đào tạo 5 năm hoặc 6 năm thì khối lượng kiến thức tích 
luỹ tối thiểu tương ứng là 150 hoặc 180 tín chỉ.

+ về Đối tượng tuyến sinh nên bố sung tiêu chí về kết quả xếp loại học lực và 
hạnh kiểm đối với đổi tượng là học sinh tốt nghiệp Trung học bổ túc trở lên.

+ Điều chỉnh lại thời lượng học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” thuộc Khoa
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học Mác -  Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh phù họp với Kết luận số 94-KL/TW 
ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “Ve việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị 
trong hệ thống giáo dục quốc dân”: giảm từ 3 xuống còn 2 tín chỉ. Thay học phần 
LS01001 “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” bằng học phần “Lịch 
sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

+ Trong học phần KT01001 Kinh tế chính trị Mác -  Lênin thuộc Khoa học 
Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Khối kiến thức giáo dục đại cương nên 
chỉ rõ thêm nội dung tổng quát cần đạt được là trang bị những tri thức cơ bản, cốt lõi 
và mở rộng của Kinh tế chính trị Mác -  Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của 
đât nước và thế giới ngày nay, giúp cho sinh viên hiểu được những vấn đề kinh tế 
chính trị cơ bản và mới của kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.

+ Trong học phần KT03116 "Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị tư bản 
chủ nghĩa” cần bố sung thêm các tác phẩm của V.I.Lênin.

+ Trong học phần KT03113 “Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa giai đoạn độc 
quyên” bô sung thêm nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

+ Cân nhắc thay học phần KT02101 “Địa lý kinh tế” bàng học phần “Địa kinh 
tế” hoặc bổ sung thêm học phần “Địa kinh tế” để đảm bảo yêu cầu mở rộng và cập 
nhật tri thức phù hợp với bối cảnh mới của đất nước và thế giới.

+ Rà soát lại toàn bộ nội dung các học phần và so sánh với Chương trình đào 
tạo thạc sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị đảm bảo tính liên thông.

+ Xem lại sự phù họp giữa kể hoạch đào tạo dự kiến gồm 8 học kỳ và thời 
gian đào tạo từ 3 đến 6 năm.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018 

PHIẾU NHẶN XÉT

Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Họ và tên: Phạm Văn Dũng

Chức danh khoa học và học vị: PGS.TS

Cơ quan: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế chính trị

Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nội dung nhận xét

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)
*ƯU điểm nổi bật:

- Các mục tiêu nêu rất rõ.

- Chuẩn đầu ra rất rõ về kiến thức, về kỹ năng, năng lực tự chịu trách nhiệm 

*Một vài vấn đề cần nghiên cứu thêm:

- Mục tiêu chung và cụ thể quá cao

- Chuẩn đầu ra cần khớp hơn với mục tiêu. Nên xuất phát từ các khối kiến thức 

để xác định chuẩn đầu ra.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo (sự cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình, sự cân đối, họp lý của 
các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự các học phần)



*ưu điểm nổi bật:

- Các học phần nhìn chung phù họp, cần thiết trong thực hiện mục tiêu đào tạo 

của chưcmg trình.

- Các khối kiến thức cân đối, họp lý.

- Việc sắp xếp trình tự các học phần lo gich, hợp lý.

*Một vài vấn đề cần nghiên cứu thêm:

- Cần bổ sung thêm các học phần mang tính hội nhập, thay cho các học phần: 

Xây dựng Đảng đại cưong, Quản lý hành chính nhà nước, Dân tộc học đại 

cương, Tôn giáo học.

- Sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

3. Sự phù họp về thời lượng của chưcmg trình, của từng học phần trong 

chương trình với vói mục tiều, thời gian và hình thức đào tạo

- Thời lượng của chưong trình, của từng học phần trong chương trình nhìn 

chung phù hợp với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo.

4. Nội dung chương trình đào tạo (khả năng đáp ứng mục tiêu, phù hợp với 
trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước...)
- Nội dung chương trình có khả năng đáp ứng mục tiêu, phù hợp với trình độ 

đào tạo.

- Đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước...

5. về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở 
vật chất của cơ sở đào tạo)
- Đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế Chính trị và giảng viên thỉnh giảng cho 

phép thực hiện tốt Chương trình đào tạo.

- Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo tốt.

Người nhận xét



Ý K IẾ N  NHẬN X ÉT

Cho Chương trình giáo dục Đại học -  Ngành Kinh tế chính trị 

của Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền
Người viết nhận xét: TS Phạm Thị Nguyệt 

Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng

1. Ưu điểm

Chương trình được thiết kế cẩn trọng, bám sát sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo 

chính phủ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ giáo dục đào tạo. Chương 

trình đã thể hiện tính cập nhật với xu hướng phát triển ngành kinh tế chính trị hiện 

nay. Các học phần được đưa vào chương trình có nội dung đa dạng, giúp người học 

có cách tiếp cận toàn diện, đảm bảo cho người học có đủ kiến thức, kỹ năng cần 

thiết cho các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị sau khi tốt nghiệp.

2. Ý kiến góp ý
- Nên sửa tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XX thành Lịch sử 

các học thuyết kinh tế từ thế kỷ XX đến nay.
- Nên tách học phần Kinh tế học thành 2HP: Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.

- Nên thay học phần Kinh tế chính trị thế giới thành Kinh tế quốc tế.
- Nên có tiêu chuẩn cụ thế về trình độ ngoại ngữ đầu ra

- Chỉnh sửa một số lỗi chính tả, lỗi chế bản trong Chương trình.

3. Đánh giá chung: Nội dung chương trình có chất lượng tốt, đáp ứng tốt một 

chương trình đào tạo hướng tới cách tiếp cận năng lực người học. Tôi nhất trí 

thông qua chương trình này.

Ngày 09 tháng 10 năm 2018 
Người viết nhận xét

TS. Phạm Thị Nguyệt



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc l ậ p - Tự do - Hạ n h  phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN ------ -------------------- :-----------
Số: 4107/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Q UYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, 
chuyên ngành Quản lý kinh tế

G IÁ M  Đ Ố C  HỌC VIỆN BÁ O  CHÍ VÀ TUY ÊN TR U Y Ề N

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng. nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuvên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành dào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tu 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quv trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Kinh tế,

Q UYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế gồm các 
ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truvền: Chủ tịch HĐ
2. TS. Hà Văn Tuấn, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hoàng Yến, Đại học Kinh tế quốc dân : Phản biện 2
4. TS. Nguyễn Thị Luyến, Viện Nghiên cúư và Quản lý kinh tế TW : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chưong trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thông tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế theo 
quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3:
- Lưu: VT. ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

=—==o0o====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Kỉnh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuvên truyền, Hội đồng thâm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế, chuyên ngành 

Quản lý kinh tế theo Quyết định số 4107/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 17 tháng 9 

năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức họp, 

cụ thê như sau:

I. Thành phần Hội đồng:
1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. TS. Hà Văn Tuấn, Viện Kinh tế, Học viện CTQG HCM: Phản biện 1

3. PGS, TS. Hoàng yến, Đại học Kinh tế quốc dân : Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Thị Luyến, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế TW: ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung cuộc họp
1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sấp xếp trình 

tự các học phần); sự phù họp về thời lưọ'ng chương trình đào tạo ...

2. Các Ỷ kiến nhận xét:
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OUOc"
 ̂ Ếu THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

^ m ư ữ ộ \â ạ i học, ngành Kinh tế, chuyên ngành Ọuản lý kinh tế
BAũCHỈvvn v 6 ’ J é V J

ịựx'1 ' 5T V ì h ^ | ĩ ộ ) 3 ầ i  h ọ c ,  n g à n h  K i n h  t ê ,  c h u y ê n  n g à n h  Q u ả n  l ý  k i n h  t ê

T<IVPN TPxUYỀK /Ệ iỊ , <T 1 A *
^ H o v a  ten dyahh viên Hội đông thâm định:.......7 tù.cc^.. A/ỷđx.. A/avty.

Ịfelfíh~IọIÌẩo tạ o : ...................:ÈGSỲ TS......................................................
Ngành đào tạ o : ...... .............. ú & v / . .<fn\. Ălùz..................................................
Đon vị công tác: ............. .. ưcễt». Âấà.. câ/.. ị/A. . éỵu<ýjêĩr.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:... .......CÁị..éđ.....................
Tên khoa đê nghị thâm định: Kinh tê
Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đông

Kết 
Đáp 

ứng yêu 
cầu

luận 
Không 

đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chưong 
trình đào tạo <ĩ)*y âk r

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra) (ư j & Y>

ỏ Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

'ke!

ỂỊ Y

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

p&u 'Ổjp
y

5

1

Nội dung chương trình đáp ímg 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tê - 
xã hội đất nước...

Ị?À ¿kị/

u'l

Y>

Ý kiến nhận xét khác:



[Ị Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô sung 
□ Thông qua chương; trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



THẨM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO//ệ/
^/H Ợ ^lrtỆ ỉđọ tìạ i học, ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

{ B Ậ O C H Ì V Ậ  I  '  °  , í __  5 .

ề m m m ỳ M h  viên Hộỹđồng thẩm định:.....CAk.Ŝ ếHAU- ■■■!■ yk£Xi4.........
tạo: ..........1 AƯẠ .Sy\,.....................................................................

Ngành đào tạo: ............. .L unp .. . U.-L-Í.U'..................... *............. \.....  ...........
Đon vị côn2 tác: . .V • b m ... ]/v .1 •. .TT... \rU^ . V i • 'LẨaẤ ị • • /•*«/. ậ. ■ ór
Trách nhiệm trong Hội cỉồng thẩm định:. . .ư. .úu-YVì• • • m-m.'........... ..............
Tên khoa đề nghị thấm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Ket luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo V

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tà rõ chuân đâu ra)

/

5 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

V7

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thòi gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Ị

v /

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung
□ Thông qua chương trinh đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

..........1U I l i '... T T iA  ........ ¿ d u . / ....’ . U  .................................. .....................
1 n i n .............. .............................. '  '

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

H(w|^ten ỉố a r^ ậ e n  Hội đồng thẩm định:...........

Ngành đào tạo: .......... .................................................................. .........
Plrvn \ ĩ \  nAnrr tón* ư À S r ~ ?  r T s i  / c  T r  /t  í c  /-X- / T ổ / y

Ngành đào tạo: Kinh tế M ãsố :7 3 l0 l0 l

TT Nội dung; thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

l Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo V/

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

lX

'SJ Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phẩn trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chuông trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

v /

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chuông trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

v /

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
o  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẳm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



iNgann aao tạ o : ......... .o u m n . . .CỊLcư?..OM^Ọ.............................

Đơn vị công tác: ..rtto L. m Ỉ A . Ếclq . cỉ\í. aìcC .Ĩ m Ịiỉo .ịfĩí<upn.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. ....1ẤỈ. .M Ị ....... ..
Tên khoa đề nghị thẩm định: Kinh tế
Ngành đào tạo: Kinh tế Mã số: 7310101

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo >

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

t í a x  /& O C .

Y

3 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cớ N

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tùng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Cơ Ắar\ Ịp íủ i 

/w ẹ *

5 Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thổna, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Cỏ Ẵcb

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô suna
TE Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhữne

nội dung cụ thê sau: f 0 0 / 7 / 7
—..bo .ÍOLna/.aír\..OÀ. . .O lvirrđ .

ọ f /  1 0  - 3 u  d  ‘

....crvríb ../nụ...................................................................................................

........................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đông thâm định



TT Nôi dung thấm đinh
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo (ý\ ỔAj ¿n\A_ v /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

£jịjD0L.ỉee.\cft2

ỏ Cấu trúc chưong trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình ,' 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

ẽ

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chưong trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Q> ipL. Up

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/, 1 r  Lẻ ncỊ9

Ý kiến nhận xét khác:



□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cẩn chỉnh sửa, bô sung 
H Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



Biêu mâu 3

CÕNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 
Người nhận xét: TS. Nguyễn Thị Luyến

Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Ý KIÉN NHẬN XÉT

1. về nhu cầu kinh tế - xã hội đối vói chuyên ngành đào tạo

Chương trình đào tạo ĐH Quản lý kinh tế đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên ngành 
Quản lý kinh tế có kiến thức chuyên sâu đồng bộ về kinh tể, làm việc chuyên môn 
trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế, tư vấn và hoạch định chính sách ở các cơ 
quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các dự án 
và chương trình phát triển, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy ở các viện nghiên 
cứu, các trường đại học, cao đẳng khối ngành Kinh tế. Với nội dung đào tạo nói 
trên, chương trình đã luôn nhận được phản hồi tích cực từ thực tế về việc đáp ứng 
tôt nhu cầu xã hội.

2. về mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

Mục tiêu của chuyên ngành QLKT được xác định rõ ràng phù hợp với mục tiêu giáo 
dục đại học và đáp ứng nhu cầu xã hội cần. Việc cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của 
chuyên ngành bàng các chuẩn đầu ra đã được xác định rõ ràng và bao quát. Đó là, 
Chương trình đào tạo những sinh viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đa dạng 
và cập nhật nhất về lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế; kiến thức về quy trình chính 
sách và phân tích chính sách kinh tế, quản lý tổ chức, quản trị; về kỹ năng: được 
trang bị kỳ năng quản lý theo quy trình, kỹ năng nghiên cứu và dự báo, kỹ năng 
thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán, giải quyết xung đột, v.v. Những kiến thức, 
kỹ năng này có the úng dụng vào công việc thực tiễn hiệu quả; có thể làm việc tại cơ 
quan quản lý kinh tể nhà nước hoặc tổ chức kinh tế, v.v. Có kỹ năng chuyên môn, 
kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề, kỹ năng thực nghiệm và ứng dụng tri thức, kỹ 
năng suy luận và tư duy cá nhân, kỳ năng giao tiếp xã hội, làm việc nhóm, có đạo 
đức và trách nhiệm nghề nghiệp, làm việc sáng tạo và nghiêm túc.



Biểu mẫu 3

3. v ề  khối lượng, cấu trúc, nội dung chưong trình; phương pháp đào tạo; về 
co- sở vật chất phục vụ đào tạo; về đội ngũ giảng viên

a. về khối kiến thức giáo dục đại cương:

Khối kiến thức siáo dục đại cương đảm bảo cơ sở cho việc học tập khối kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp. Tuy nhiên sẽ hợp lý hon nếu giảm bớt Khối kiến thức giáo 

dục đại cương mà thay bằng cách tăng thêm khối kiến thức chuyên ngành.

b. về khối kiến thức chuyên ngành:

Khối kiến thức chuyên ngành hay khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp họp» lý, 

đảm bảo đủ để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay trong các cơ 

quan quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp, các tô chức nghiên cứu, các 

trường đại học khối kinh tế, các tổ chức tư vấn; công tác truyền thông kinh tế cho 

các báo, tạp chí, cơ quan truyền thông.

c. về tỷ lệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn (học phần thực hành; tự nghiên 

cứu):

Tỷ lệ giữa kiến thức lý thuyêt và thực tiễn (tự nghiên cứu, kiến tập và thực tập nghề 

nghiệp) phù họp.

Nhìn chung, khung CTĐT ngành QLKT được thiết kế bao gồm những học phần mở 

có khả năng định hướng về chuyên môn nghề nghiệp ban đầu nhằm mục tiêu 

khuyển khích khả năng học tập suốt đời cho người học. Người học sẽ được trải 

nghiệm và tham gia vào các học phần từ khối kiến thức chung đến khối kiến thức 

ngành để nắm các kiến thức từ cơ bản của ngành kinh tế đến chuyên ngành QLKT. 

Đe có thể thực hiện được toàn bộ CTĐT này, người học được đòi hỏi không chỉ có 

năng lực học tập mà còn phải có năng lực nghiên cứu, năng lực phát hiện vấn đề, 

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực quản lý thời gian.... Bên cạnh đó, việc đa dạng 

hóa các loại đầu ra trong mỗi mục tiêu đào tạo trong khung chương trình (Chuyên 

gia nghiên cứu hoạch định chính sách/ làm việc trực tiếp tại DN/ Biên tập viên,

2
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phóng viên mảng kinh tế tại các tòa soạn) thúc đẩy người học tìm hiểu nội dung học 

tập từ nhiều cách tiếp cận, từ đó phát triển nhu cầu học tập một cách tự giác cho 

người học. SY qua đó có điều kiện phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp cũng như đạo đức cá nhân lành mạnh, tinh thần tập thể và tôn trọng cá nhân. 

CTĐT được thiết kế công phu với sự đầu tư trí tuệ và công sức của nhiều nhà khoa 

học, nhăm mục tiêu đảm bảo cơ hội học tập công bằna cũng như khả năng phát triển 

học vân cho sv, qua đó khuyên khích tinh thần nghiên cứu và học tập có trách 

nhiệm và khả năng học tập suốt đời.

d. v ề  tính liên thông với CTĐT bậc thạc sĩ; bậc tiến sĩ:

Với nội dung chưong trì nil đào tạo, Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành 

Quản lý kinh tế, sinh viên có thể theo học được các chưoưg trình đào tạo thạc sỳ 

trong nước và nước ngoài. Như vậy, có thể nói, Chương trình đào tạo Đại học có 

tính liên thông vói Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ.

e. về nguồn tài liệu tham khảo:

Học viện có Website, có Trung tâm Thông tin khoa học; Khoa Kinh tế có riêng một 

tủ sách Chuyên ngành Kinh tế (cả tiếng Việt và tiếng Anh). Nguồn tài liệu tham 

khảo khá phong phú có thể tả cứu tài liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

f. về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo đầy đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạv 

và học tập Chuyên ngành Quản lý kinh tê tại Trường.

g. về đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giảng viên đông đảo, có trình độ cao, có năng lực, nhiệt huyết với nghề, có 

kiến thức nền tảng vững chắc, được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong 

và ngoài nước.

4. về  môn học cụ the

về cơ bản, các môn học/ học phần đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành Quản lý kinh



\
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5. về khả năng đáp ứng nhu cầu KT - XH

a. Khả năng đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của trình độ đào tạo:

Với thiết kế như dự thảo, Chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về kiến thức 

và kỳ năng của trình độ đào tạo.

b. Kha năng đáp ứng yêu cầu của người học:

Chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu câu cua người học.

c. Kha năng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động:

Chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.

d. Tính hội nhập quốc tế về nội dung chương trình, phương pháp đào tạo:

Với một số học phần (như Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tể, Lý thuyết tài chính tiền 

tệ, thương mại điện từ, v.v.) và nội dung cần đạt được của một số học phân cho thấy 

nội dung chương trình và phưo'ng pháp đào tạo có tính hội nhập quốc tế.

6. Ý kiến khác

Nội dung Chương trinh đào tạo có thế nghiên cứu, bố sung thêm những kiến thức 

nhàm nhăm đáp ứng nhũng biến đôi trong tương lai như cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0, toàn cầu hóa, v.v.

Ngày 09 tháng 10 năm 2018
jvr----  L £-------JL±

Nguyễn Thị Luyến
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

Người nhận xét: TS. Hà Văn Tuấn

Cơ quan công tác: Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ý KI ÉN NHẬN XÉT

1. về nhu cầu kinh tế - xã hội đối vói chuyên ngành đào tạo

Chương trình đào tao ĐH Quản lý kinh tế đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên 

ngành Quản lý kinh tế có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, các môn học được thiết 

kế có tính đồng bộ và khoa học.. Với nội dung đào tạo nói trên, chương trình đã đáp 

úng được yều cầu của xã hội.

2. về mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

Muc tiêu cua chuyên nganh QLKT dược xác đinh rò rang phu hợp với mục tiêu 

giao dục đai hoe trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đao tao cua chuyên nuành là đào 

tạo sinh viên có trình độ chuyên môn sâu, rộng về quản lý lý kinh tế ở các góc độ vĩ 

mô và vi mô. Bên cạnh đó chương trình cũng xác lập rõ những kỹ năng mà sinh viên 

cần phải có trong quá trình học. Những kiến thức, kỹ năng này có thể ứng dụng vào 

công việc thực tiễn hiệu quả; sinh viên tốt nghiệp chuvên ngành QLKT có thê làm 

việc tốt tại cơ quan quản lý nhà nước về kinh tể hoặc tổ chức kinh tế, các doanh 

nghiệp.

3. về khối lượng, cấu trúc, nội dung chương trình; phưo'ng pháp đào tạo; ve 

cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo; về đội ngũ giảng viên

a. về khối kiến thức giáo dục đại cương:



Khối kiến thức giáo dục đại cương đám bảo cơ sở cho việc học tập khôi kiên 

thức giáo dục chuyên nghiệp.

b. v ề  khối kiến thức chuyên ngành:

Khối kiến thức chuyên ngành là họp lýr đảm bảo đủ để sinh viên sau khi tốt 

ngtịiệp có thể làm việc được ngay trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, 

các doanh nghiệp, các tô chức nghiên cứu, các trưcmg đại học khối kinh tế, các tô 

chức tư vấn kinh tế ...

c. về tỷ lệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tiền (học phần thực hành; tự nghiên 

cứu);

Tỷ lệ giữa kiến thức lý thuyết và thục tiễn (tự nghiên cứu, kiên tập và thực tập 

nghề nghiệp) là phù họp và khoa học.

d. v ề  tính liên thông với CTĐT bậc thạc sĩ; bậc tiến sĩ:

Chương trình đào tạo Đại học có tính liên thông cao với Chương trình đào tạo 

bậc thạc sĩ.

e. về nguồn tài liệu tham khảo:

Nguồn tài liêu tham khảo khá phong phú, đáp ứng yêu cầu tham khảo, tra cứu tài 

liệu cho hoạt động đào tạo và học tập.

f. về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị đào tạo đây đủ đáp ứng yêu câu giảng 

dạy và học tập Chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường.

g. về đội ngũ giảng viên:

Đội ngừ giảng viên đông đảo, có trình độ cao, có năng lực, nhiệt huyết với 

nghề. Đội ngũ giảng viên được đào tạo cơ bản từ các trường có uy tín ở trong và 

ngoài nước nên đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo chuyên ngành quản lý kinh tê.

4. về môn học cụ thể
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Biêu mấu 3

Các môn học/ học phần thiết kế trong chưong trình đáp ứng yêu cầu của chuyên 

ngành Quản lý kinh tế.

5. v ề  khả năng đáp ứng nhu cầu K T  - X H

a. Khả năng đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của trình độ đào tạo:

Với thiết kế như dự thảo, Chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về kiến 

thức và kỹ năng của trình độ đào tạo đào tạo đại học chuyên ngành quản lý kinh tế.

b. Khả năng đáp ứng yêu cầu của người học:

Chương trình đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của người học.

c. Khả năng đáp ứng yêu câu nguồn nhân lực của thị trường lao động:

Chương trình đào tạo có tính chuyên sâu và đồng bộ nên đáp ứng được yêu cầu 

nguồn nhân lực của thị trường lao động hiện nay.

d. Tính hội nhập quốc tế về nội dung chương trình, phương pháp đào tạo:

Một số môn học/học phần trong chương trình như Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc 

tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, thương mại điện tử có tính hội nhập quôc tê cao. Các 

phương pháp đào tạo hiện đại có tính hội nhập quốc tê.

6 . Ý kiến khác

Chương trình đào tạo co thể nghiên cứu, bô sung thêm những kiến thức dướ 

dạng các chuyên đề như quản lý kinh tế trong bổi cảnh toàn cầu hóa và cuộc cácl 

mạng 4.0, quản trị chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hộp nhập kinh tê quô 

tế sâu rộng của Việt Nam.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 
Người nhận xét



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 
’ TUYỀN TRUYỀN

Biêu mẩn 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Chuyên ngành: Quản lý kinh te

Phương thức đào tạo: Giảng dạy môn học DX Nghiên cứu □
Người nhận xét: PGS. TS. Hoàng Yến
Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế Quốc dân

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Mục tiêu đào tạo : Mục têu đào tạo rõ ràng cả mục tiêu tống quát và mục tiêu cụ 
thể .ục tiêu tổng quát đào tạo các nhà QUẢN LÝ KINH TÉ và cq!i chuyên gia tư vấn 
quản lý kinh tế ở các cấp khác nhau, cả giảng dạy,nghiên cứu và truyền thông. Mục tiêu 
cụ thể về kiến thúc, kỹ năng, phẩm chất đạo đức chính trị, vị trí công việc có thê đảm 
nhận, trìn độ tin , ngoại ngữ, cơ hội học tập nâng cao.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo: với 130 tín chỉ trong đó khối kiến thức giáo dục 
đai cương 63, ,khối kiến thứ giáo dục chuyên ngành 80, là phù họp, tương đương 
ngành QLKT của một số trường kinh tế khác, số tín chỉ của các môn học tương đôi cân 
đối và phù họp chuyên ngành báo chí tuyên truyền Khối đại cương : KH Mác Lê Nin 
15 KHXH và Nhân văn 15, Toán và KH tự nhiên 6, ngoại ngữ 15, Giáo dục thê chât và 
quốc phòng 12 ( theo qui định) . Khối chuyên ngành : Cơ sở ngành 1 8, Kiến thức ngành 
35, chuyên ngành 27, là cân đối và phù họp. Việc xắp xếp các học phần theo thứ tự hơp 
lý để học sinh có thể kết nối kiến thức các ôn học , Tỷ lệ lý thuyết và thựchành là phù 
họp.

3. Sự phù họp về thời lượng chương chính: 6 tiết Toán và KHTự nhiên theo tôi có 
thể tăng thêm 2 thành 8 đê học sinh được trang bị kiên thức nên tảng học kinh tê vi mô 
và kinh tế vĩ mô, Mỗi môn môn tin họcvà tóan kinh tế 4 học trình thì tốt hơn. Nội dung 
các chương trình đào tạo : tương đối phù hợp thời lượng,

4. về các điều kiện đảo bảo chát lượng đào tạo : Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên . 
thư viện là tùy thuộc trường, nhưng cũng đảm bảo được chât lượng đào tạo

5. Nhận xét khác: nên khuyến khích các giảng viên tiên sĩ NCKH và làm chức danl 
PGS để tăng thếm uy tín của trường

Hà nội. ngày ỉ 0/10/20lt 
Người nhận x é t:



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYÈN —— :--------1----------- ^ --------
Số:4/10^/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 thảng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công

GIÁM ĐÓC HQG VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chi tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quv trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công gồm các ông (bà) có tên sau đây;

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc', Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch ITĐ
2. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển : Phản biện 1
3. TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Đại học Nội vụ Hà Nội : Phản biện 2
4. ThS. Đỗ Thùy Dương, Công ty CP Hội tụ nhân tài : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý công theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông '(bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

BẢN NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và tên người nhận xét: PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh 
Chức danh trong hội đồng: Phản biện 1
Cơ quan công tác: Khoa Chính sách công -  Học viện Chính sách và phát triên 
Chưong trình đào tạo: Ngành Quản lý công -  Chuyên ngành Quản lý công 
Trình độ đào tạo: Đại học 
Mã ngành: 7340403

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Sự cần thiết, căn cứ xây dựng chương trình đào tạo
Ngành Quản lý công là một ngành có các yêu cầu, đòi hỏi cao đối với

nguồn nhân lực, luôn có nhiều khó khăn và thử thách, song đồng thòi luôn đem
đến nhiều CO' hội nghề nghiệp và thăng tiến, hấp dẫn người lao động bởi môi
trường làm việc chuyên nghiệp. Hiện nay, Ngành đào tạo Quản lý công là một
ngành học còn tưong đổi mói tại Việt Nam; vói số lượng ít trường đào tạo, mặt ệ
khác đối với đào tạo hệ đại học ngành Quản lý công là số lượng sinh viên ra /L

' ’ . ' I *
trường hàng năm không nhiêu, chưa đủ đáp ứng yêu câu thực tiên hiện nay., u
Trong khi đó các tổ chức công, các CO' quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp \
và tổ chức liên quan đến lĩnh vực công vẫn luôn trong tình trạng tìm kiếm nguồn
nhân lực có kiến thức nghề nghiệp vững vàng, năng lực và kỹ nâng tốt, có đạo
đức, trách nhiệm xã hội và tác phong chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà việc đào
tạo cử nhân ngành Quản lý công với chương trình đào tạo được thiết kể phù họp
vẫn là một yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Và việc xây
dựng chương trình đào tạo đổi với ngành Quản lý công, chuyên ngành Quản lý
công là hết sức cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

2. Mục tiêu chương trình đào tạo
+ về Mục tiêu chung: Chương trình xây dựna đã đáp ứng được những 

kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, chính sách, cũng như khả năng thực 
hiện các công việc quản lý thuộc khu vực công.

+ Mục tiêu cụ thê :
- về kiến thức: Chương trình đào tạo đã đáp ứng được khối lượna kiến thức 

cần thiết của bậc đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý công, chuyên ngành 
Quản lý công với việc trang bị các khối kiến thức giáo dục đại cương; khối 
kiến thức cơ sỏ' ngành; khối kiến thức chuyên ngành; khối kiến thức nghiệp 
vụ.
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- về kỹ’ năng: Cấc kỹ năng cứng, kỹ năng mềm được nêu chi tiết trong 
chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng cần thiết cho chương 
trình đào tạo này.

về Thái độ, đạo đức: Chương trình đao tạo đã có đề cập đến những nội 
dung về trình độ ngoại ngữ, tin học, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, khả năng 
học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường của sinh viên đáp ứng được yêu 
cầu của chương trình đạo tạo.

Nhìn chung các mục tiêu đề ra của chương trình đảm bảo tính khoa học, 
khả thi gắn liền vói những yêu cầu của chuân đâu ra và tình hình thực tiên 
trong bối cảnh hiện nay.
3. Cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo có tổng số tín chỉ tích luỹ là 130 TC, có cấu trúc hợp 
lý, logic và khoa học, chương trình có thiết kế cân đôi, họp lý giữa các khôi 
kiến thức; việc sắp xếp trinh tự các học phân có các nội dung đêu có tính kê 
thừa lẫn nhau.
4. Thời lưọ’ng của chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 3-6 năm với 130

tín chỉ là phù họp với chương trình đào tạo trình độ đại học và theo quy
định của Bộ giáo dục và đào tạo.

5. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo có C-ấu trúc và nội dung đáp ứng mục tiêu, phù họp trình 

độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. Cụ thể:
Cấu trúc của chương trình đào tạo được chia thành hai phần cơ bản:

Phần 1: Kiến thức giáo dục đại cương: 63 Tín chỉ bao gồm 27 học phần đã 
đáp ứng được yêu câu cơ bản của phân kiên thức đại cương và theo đúng những 
quy định bắt buộc của Bộ giáo dục và đào tạo tại nội dung này.

Phần 2: Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 Tín chỉ được chia thành:
- Kiến thức cơ sở ngành: 18 TC
- Kiến thức ngành: 35 TC
- Kiến thức chuyên ngành: 27 TC
- Kiến tập; Thực tập và khoá luận: 11 TC

Với khối lượng kiến thức như vậy là phù họp với thời gian đào tạo và về cơ 
bản đáp ứng, cung cấp đủ khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo trình độ 
đại học ngành Quản lý công, chuyên ngành Quản lý công đồng thời phù họp với 
các quy định và các chương trình đào tạo lên các bậc học cao hơn của các trường 
đào tạo khác cùng nhóm ngành đào tạo.

Khối lượng kiến thức được nêu trong chương trình đào tạo này đáp ứng nhũng 
yêu cầu căn bản của các tố chức khu vực công trong và ngoài nước hiện nay.

6. Những đóng góp nhằm hoàn thiện chưong trình đào tạo:

2



r
- Mục 1.2.5 Trình độ ngoại ngữ nên xem lại tiêu chí có quá cao; Hoặc nên chuyên 
sang tiêu chí nội bộ; Trình độ tin học nên cập nhật theo chuẩn mới như IC3...
- Mục 4. Thời gian đào tạo: cần ghi rõ 3 năm với đối tượng nào; 4 năm hay 6 năm 
vói đối tượng nào.
- Nội dung Mục 9. Nội dung chương trình đào tạo nhóm biên soạn cần xem lại 
toàn bộ số tín chỉ; Hiện tại chưa khóp nhau.
Ban biên soạn chương trình
Nội dung Khối kiến thức thuộc Khoa học xã hội và nhân văn nên xem lại một số 
học phần: học phần số 8: Xây dựng Đảng nên chuyến xuống phần tự chọn; 
Chuyển học phần Quản lý hành chính công lên phần bắt buộc. Chuyển học phần 
Xác xuất thống kê xuống Mục 1.3 Toán và khoa học tự nhiên.
Nội dung phần Kiến thức cơ sở ngành
- Học phần: Đạo đức công vụ nên đôi tên thành: Văn hoá công sở và Đạo đức 
côgn vụ;
- Học phần (số 51). Quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường nên lược bỏ và bổ sung học phần: Quản lý Nhà nước về Kinh tế.
- Học phần (số 60). Qưan hệ công chúng khu vực công nên chuyến thành: 
Marketing khu vực côna.
8. Kết luận.

Khung chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ Quản lý công, 
chuyên ngành Quản lý công, Mã số 734 04 03 được biên soạn thể hiện sự công 
phu, đầu tư nghiêm túc về thời gian và hàm lượng khoa học của nhóm tác giả xây 
dựng chương trình. Đảm bảo các yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo, có tính kê 
thừa và phù hợp với xu hướng thực tế hiện nay của các Tổ chức công trong và 
ngoài nước. Tôi đồng ý thông qua chương trình đào tạo và chương trình sớm 
được phề duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Hà Nội, ngàv 16 thảng 10 năm 2018 
Người nhân xét

PGS.TS Ngô Phúc Hạnh

3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
trình độ đại học, ngành ngành Quản lý công

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: Bùi Thị Ngọc Hiền 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 2

Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo: Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Neành đào tạo: Quản lý công Mã số: 7 34 04 03 

Trình độ đào tạo: Đại học

Nội dung nhận xét:
1. Mục tiêu của chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Quản lý công 

đã trình bày mục tiêu chung rõ ràng, phù hợp với trình độ đào tạo. Mục tiêu cụ thể 

về kiến thức, kĩ năng, thái độ đảm bảo tính khoa học và khả thi. Phần kĩ năng 

mềm, cần bổ sung mục tiêu về Tiếng Trung vì trong Chương trình đào .tạo, người 

học được lựa chọn trong 02 ngoại ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung.

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo thể hiện được định hướng của Chương 

trình đào tạo, tiếp cận được với nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, cần 

bổ sung một sổ chuẩn đầu ra cụ thể hơn, ví dụ: năng lực nghiên cứu khoa học; 

năng lực soạn thảo văn bản hành chính; năng lực sử dụng máy tính và mạng 

internet... những kiến thức, năng lực này được thể hiện rõ ở các học phần được sử 

dụng trong chương trình.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo:

Các học phần trong CTĐT về cơ bản là hợp lý, việc sắp xếp các khối kiến 

thức khá khoa học và logic. Tuy nhiên, đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu đổi vị trí



của 02 học phần: Quản lý công đại cương (từ phần kiến thức đại cương thành 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) với học phần Quản trị học (từ khối kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp thành kiến thức đại cương)

3. Thời lượng của chương trình đào tạo: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) được chia thành các khối kiến thức giáo 

dục đại cương; khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; kiến tập, thực tập và khóa 

luận (các học phần thay thế khóa luận) với tỉ lệ giữa các khôi kiến thức và tỉ lệ 

học phần bắt buộc, học phần tự chọn trong các khối kiến thức là hợp lý, đảm bảo 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các học phần trong Chuông trình là 

cần thiết, đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của Chương trình.

4. Nội dung của chương trình đào tạo: cơ bản đáp ứng mục tiêu, phù hốp N '

trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu câu phátTRUOt
, , , * Qii hocn

triên kinh tê -  xã hôi đât nước. Tuy nhiên, theo ý kiên cá nhân tôi, nên xem xét bo ; ,,H A N

học phần “Quản lý hành chính công” vì có nội dung trùng với Quản lý công đaiV. t
cương với cách tiếp cận khác nhau; Học phần Quan hệ công chúng và Quan hệ 

công chúng trong khu vực công nên thận trọng khi thiết kế đề cương học phần vì 

với thiết kế 03 tín chỉ, rất có thể sẽ có sự trùng lặp về kiến thức.

Tóm tắt nội dung học phần Quản lý công đại cương cần được viết lại để phản 

ánh được đúng nội dung môn học, cũng là định hướng tư duy cho Chương trình 

đào tạo Quản lý công.

Học phần Quản lý xung đột và thay đỗi khu vực công chỉnh sửa tên thành 

Quản lý sự thay đối và xung đột trong khu vực công

Những ý kiến khác: Xuyên suốt Chương trình nên thống nhất về cách tư duy 

và sử dụng thuật ngữ. Nhất quán cách dùng “quản lý công” thay cho “quản lý nhà 

nước” hay “hành chính nhà nước”

Kết luận chung:



Chương trình Đào tạo Quản lý công trình độ Đại học được nhóm biên soạn 

công phu, nghiêm túc. Chương trình đáp ứng được những quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nội dung đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành Quản lý công. 

Tôi đồng ý thông qua Chương trình.

XÁC NHẬN CHỮ KÝ 
CỦA C ơ

' TRƯỞNG PHÒNG Tổ CHỨC CÁN BỘ 
N PHÓ T R Ư Ở N G  P H Ò N G

TRọC-N G 

ĐAI HUu KOI 
'■ HA h ộ t

Hà Nội, ngày....... tháng........năm 2018

PHẢN BIỆN 2

<ễ>ắẠ oNcị/ơ'
Ị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỎNG THẲM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

Đào tạo đại học ngành Quản lý công

Vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c  nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thấm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nước, 

chuyên ngành Quản lý công theo Quyết định sổ 4109/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 

17 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ 

chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển : Phản biện 1

3. TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Đại học Nội vụ Hà Nội : Phán biện 2

4. ThS. Đỗ Thùy Dương, Công ty CP Hội tụ nhân tài : ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chưong trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các ỷ  kiến nhận xét:
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ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 
đại học, ngành Quản lý công

Họ và tổ^p tfíh lyiểtèĩựỗệâồng thẩm định:..
Trình đ ộ \ & ạ a ■r-̂ 0Ểiềtữ. .<yjỵ............................................. .............
Ngành đào tạo: .. ......chỉJk:.0fnị..hítpr........ ........... ....................
Đơn vị công tá c : ....... .u^ri.. . k ứ . íẨ/Ù. .Xít. . .ílyJỊ . ’ẲãyỂ. ..
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. ...dul.lữẬ. . r M : . .......
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Quản lý công Mã sổ: 7340403

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo f b i  (nJj) 1 /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

t i  p tũU iị
V

3

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chươne trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

CỊ u i
V

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

u  U i ì/

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thốne, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát trì en kinh tế - 
xã hội đất nước...

1 /



K ế t  l u ậ n :

■̂ 4 Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bồ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dưng cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



Ngành đào tạo: Quản lý công Mã sổ: 7340403

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

úng yêu 
cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

áu /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

|cfia 'ií> k

nJ

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

Ẵị *

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

dỏ Ắín

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

Cữ’ Ẵỉn



Ý kiến nhận xét khác:

.......................:- \ ...............

Kết luận:
13. Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bồ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chưoơg trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



đ ịn h  c h ư o n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o

ị o f  độ đại học, ngành Quản lý công

Họ vỉềhẲội đồng thẩm định:. íu ì . . l$Lủ.. ]SkQC:.. .........
Trình đ ọ "3 :|o T ẫ^ r. . . .Tuuá... ?VỊ.........................................................................
Ngành đào tạo: . .... .Ậty.. .¿Cc.. .CýMLéỊ.......................................................
Đơn vị côna tác: .. ULôa.. Wwá.. C&ÃA£.Ẫo.c. .-.. rừaẮ. .h>4... D!Ằ! Yk.. Ì£M 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... tíửỉũd... ìữìèn. .2..........................

i

Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Quản iý công Mã số: 7340403

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khôna 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựns chương 
trình đào tạo /

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

& rmx. ÌƯ4 

\iì từưL̂ v/

5

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xểp 
trình tự các học phần...)

d iu

ùềp' ycip Hvì iỊ 
X 'Ílsc ẠĂo

lò &L-C b ị  cu 
can fsun P&hỊ ■

r 7
1 >

4

Sự phù họp về thòi lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ỊỆii Ấơj>
V

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thổn 2 , tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

J



Ỷ kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô sung 
^  Thôns qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ suna những 
nội dung cụ thê sau:

........ ......................................................................................................................................................

M !Â cJ..ịL k....Q *â ....h: j L ........................... .......... ........ .........

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



/rỹTÌ11Hju J\£l'à&iYl L l i l  U.M>
15 độ đại học, ngành Quản lý công

TRưyêN Jĩìjl , f\ /  ~ -—7V> x 7*v>
Họ ±ành^v.^j>mội đông thấm định:../ưứơ. frryfKùû . .JrLou<ĩji...
Trình ìỳ%àẩẰậễ^.’Ê.C£t '.. .yềlđc ........ ........................................... *..............
Ngành đào tạo: .... ¿¿l/MC/L__ sdcý. . . A-ton .̂.............................................. .
Đơn vị công tác: .. ýtợc . . C a 'Ũzả-0ỉz<Ẩ.. .th£7.. .ỵ^T^Ã,
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... 77iffâjrZsj. .. .............
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Quản lý công Mã số: 7340403

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xâv dựng chưcmg 
trình đào tạo

Jhc CrỈT- c NU V 7

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ỊíCuu. ỹTcTí
2 i/Ỵ 't/tỂS

y

ỏ

Cấu trúc chưcmg trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

ị? (  ̂ /

- 7  ■

(L_

t /

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

-'ít.ey?
~î ẽ ¿CCáỳ 
Cxci* cý*Us<-£

\J

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

ị
'1 

. 

&

v /

'



Ý kiến nhận xét khác:

.. Qẩu ,4^cz&. .. rhÚ 2lJL .... 1&LCi... h^LŨ..... iẸẾ&ifỉ.. ‘U sụ?.... <zẲcắz... d a ./  ^  y '  , y j  / /  ~
• • CMMs. .. Cctas. /¿hỉ..... C/tS&c!.... .c/k.€. c ..... .; CJL

.. nwr/.... .. lisiỷ, ệfì//zs...... Ậj3u7?r...,..<£c2,.. 2X127.1... .. ưLrỳỹ.... .(fy/zs.. ..*<Ắ*3u??r... ..<£c.2đ̂ ỵ-...
dlx7XL....:T?ỊL.... • • • • ....2L&7.1......C-Cclci.---ý?.Z£y. .Qls.tg.

• Ư '

/Ur&c-..

Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
xắ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

— .j22

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Tên khoa đê nghị thâm định: Chính trị học 
Ngành đào tạo: Quản lý công Mã số: 7340403

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chưong 
trình đào tạo

Ởẫị ị ỉ . 7

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

1 idkị ừ ' /

à

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...) (

Tlựin ẵ^rúi Kt/~

CổSị ẤỊ).

ìu M cúm ¡ệđujỉ)ỉ
/ ’ế  ■» r '

J
yr tr

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

iuụ ự 4ẩ&)

ỊfH& Ệ\ữ t e  ữỉ
✓

A

J

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tê - 
xã hội đất nước...

ùư) dì~>
laỊrứỳclyA rưá 

/cj ,4u
Ỉktịtdkỉ-

/



Ỷ kiến nhận xét khác:

K ế t  l u ậ n :

□ Đồng ý thông qua chưong trình đào tạo, không cần chinh sửa, bô sung 
ỉ /  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM 
A CHÍ m in h  Đ ộc lập _ Xụ. do _ Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN ——  ------- -—  ----- 2-----------
Số/bM O/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc thành lập Hội đồng thẩm đinh chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thông tín chí ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưỏìig - văn hóa

ỊốìÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Ọuyeuctinh số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
HọcYÍẹn Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Chính tr |h ọ c  chuyên ngành Quản lý hoạt động 
tư tưởng - văn hóa gồm các ổng (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 2
4. PGS, TS. Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thong tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt 
động tư tưởng - văn hóa theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N ơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. T ruong Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

=====o0o=====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Chính trị học, 

chuyên ngành Quản lý hoạt động tu’ tuỏng -  văn hóa

Hôm nay, vào hồi .Ằ.. ngày .Ẩi.. tháng M ... . năm 2018, tại phòng 

họp c nhà A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thấm định 

chương trình khung đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa theo 

Quyết định số 4110/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Giám 

đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:
1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Lại Quốc Khánh, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1

3. PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 2

4. PGS, TS. Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ưong : ủy  viên

5; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp
1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chưong trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chưong trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); SỊT phù họp về thòi lượng chương trình đào tạo, của tìmg học 

phần trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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lM đ ịn h  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  t ạ o

4 độ đại học, ngành Chính trị học,
ỊU1 Quản lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa

Hội đồng thẩm định:. ...ỊUcú.-í ^ q . J>|aọ£..................
Ù U \ . .  f Ẫ o . . 6 . Ù X P . . h u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r|rí. Ẵx?c................................................................1 • - r . n . ~ I r-~

Họ Hội đồng thẩm định:... .ỊUc
Trình độ đào tạo: lũu\ £ ỳ . .fẴp..G.Couọ. .hU
Ngành đào tạo: . .... 4rí. Ẵ pc .................
Đơn vị công tác: ... .rỉkc. &ULO. .hÓuo.CỈ&.ứ£.̂ UjL̂ .. .\Ọrụ̂ Lr>'.. 
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... ■C&i Mcềì. rffcS).. đẹyíã 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Tuyên truyền 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
vêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

Ỵ

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lv của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phẩn...)

X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chươns trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

w  Im  ỹlu  ịiỷ %

5 Nội dung chương trình đáp úng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

lồ w  <£<ỵì 14̂
Xthông, tính hội nhập và phù hợp ' í

với yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội đất nước...______________________________ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ý kiến nhận xét khác:

tyẶS...Íàm....b<hA....$^...ẢÁ<Ajị....jyi(ỉ^y..ẰỊẲf7y/..ịx*fi.



Kết luận:
'ý, Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bo sung nhũng 
nội dung cụ thê sau:



Quản lý hoạt động tư  tưỏng — văn hóa
-

Họ và tên thanh víen Hội đồng thẩm định:.. LÁI . . &-MP.C. . PđA.N.tí.. 
Trình độ đào tạo: .. PỂr£. .717.

Tên khoa đê nghị thâm định: Tuyên truyên 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

TT Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuân đầu ra)

> <

3 Cấu trúc chưong trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

X  Kien nnạn xet Knac:• /
. 2tt .. cỀÂu.. cầLẨ. aoAm.. ã t. 'Ja#i ÁỈHáá&a.. rĩ. tí. Áapĩ

.. ,ứ<ucw. .... ứt .ỤầỶJ, Âoí..»..............................
. cỹ.ĩẻui. .cềhaL.. ệt Pầì... . mĩyi... cể.ẹ. . pẼẰi. Ẳỉp.. Ấoo.... M .ụ&ui y ' °



Kết luận:
j^Đ ồng  ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:
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\^ụ$£Ìịị
.ot

^VỊỊ|kiMỘ đại học, ngành Chính trị học,
-XMiJ|Qugn lý hoạt động tư tưởng -  văn hóa

Họ và tẽừ & a ĩ^ r^ ^ H ộ i  đồng thẩm định:.... .. D̂ x>.
Trình độ đào tạ o : .................................... c . .ổ^ạ.K. ............................
Ngành đào tạo: ......................... /íT?N< .Tc?, PẢẲ/7..... . 7 /  ĩfẨ . T y . t /N u .........
Đơn vị công tác: ................................/ 7 $̂ . , .. .ĩCyẢẨcưỹ, .. ĨẰu:<ý. <juy.
Trách nhiệm trong Hội đồng thấm định:. 
Tên khoa đê nghị thâm định: Tuyên truyền

H ư&p.

Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo ■Ậo 5 K

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

K

3 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Ầ\, ư&t'
(%LX̂

X,

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ĩẦu-y
X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thong, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

A

r r

Y kiên nhận xét khác:

............... /.ổXỷ?... Ku^ỹ. rAẢ... kXu... .ỌvrO. Ấoný.. ỔẦ4Ũ... ừky.... ¿Ẩjuưfrd*.. ■

.. Q\ýcOr£y. ưíér. 'âỉtỉỉty. T̂ ÍÁmL .... ÍỶẲếh. Ấ (h .. Cỳíy.. .ăkrt ...... .

...ậ. kUĩị?. .Ẩỉỳ'... cễ.ỊẢlỹ&k.. A . Ị.. ẤjÙí>. . .?}/■; '&}.. X .. QUtỗỊ^.Ấm» .



Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
0 - Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

.......................P ÌiỉL .........................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

Pos, kT. Kctìn ỉ



Trình độ đào tạo: .. ..........( I í T t.ị  ..............

Ngành đào tạo: ... ........... ........................................
Đon vị công tác: ... ........... \ ù  cxỊiur, jcJLạJ./!o*.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:..............
Tên khoa đê nghị thấm định: Tuyên truvền 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng vêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chuơng 
trình đào tạo i

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

k

3 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lv của các khối 
kiên thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

rì'

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

<

5 Nội dung chưong trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thong, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

k

Ý kiến nhận xét khác: ^

............................................ .............................................. ......................................................................

..................................Í Í £ . .. .ùí... . S& . .ứ.ưs.



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
^  Thông qua chương trình đào tạo, vêu cầu phải chỉnh sửa, bổ suns những

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
T^n-h đồ đại học, ngành Chính trị học, 

^ h ^ ỉ |n ^ g ^ i J Q u ả n  lý hoạt động tư  tưởng -  văn hóa

Họ và t ê n ^ a n ìp T ^ ^ ọ i  đồng thẩm định:... . ' Ắ í l ^ . l C u
Trình độ đào tạo: ...jl£n..V v...............................................................................
Ngành đào tạo: . . . . . . . . . G U t C M P .yíỉỊ.. p^a<ọ.. , c j  1 A £ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị công tác: .. rtíữc ..{9íJLO....ỀẢắ.. CỈ\Ẩ. Mạ,. ,.lux^n  .é r iu ịl ín .. . .
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:. ; . . . ĩ i ư . Ậ j .  ............................
Tên khoa đề nghị thấm định: Tuyên truyền
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

ồo clỏđ/ỊruM 
douc cay \Jlơ\~ r

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chuna, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

CM <\$L Ẳàn
p

o3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chươne trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

'Dcup bừvỊ 
uỊÁm Cỡ-u r

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ĩ°

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

\JĨ~ư  Ắ lo

r~ r-Mi \j£M COM
y>

r r

Y kiên nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
p, Thông qua chương trình đào tạo, vêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau: ^

~..ỳ.ìỈM..ẬơJỊ..../ỵcặ....ứxưrf...Ậụu .̂..cẴu?i(̂ ..rYM,
:..Q£&...icềí^c..Aal....\í^...ầ)i..iẨù...Kmì..Ấoọ-....'ịrìrr\a..........

Ỉ\\JƯ^........................................................ .............

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BẢN NHẬN XÉT •
Chưcmg trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

PGS, TS Ngô Văn Thạo
ủ y  v iên  H ộ i đ ồ n g

I. v ề  mục tiêu của chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo đã xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ 
thể, đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ ràng các yêu cầu của đầu ra.

- Tuy nhiên, trong 10 chuẩn đầu ra của Chương trình, CĐR1 (trong 
3.1 về Kiến thức), chưa thể hiện rõ yêu cầu về những tri thức cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin đối với mỗi người học, mà chỉ đề cập đến thế giới quan, 
phương pháp luận khi học các môn khoa học Mác - Lênin. Thể giới quan, 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin không tách rời các nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ hình thành khi nắm được các 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong khoảng thời gian đào tạo 
là 15 tín chỉ. Cần bổ sung thêm cụm từ: "những nguyên lý khoa học cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênỉn" (trang 3).

II. về  cấu trúc của Chương trình

Với 130 tín chỉ, chưa bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc 
phòng, tôi thấy cơ bản là phù hợp về thời gian và phương thức đào tạo hệ 
đại học hiện nay. Tuy nhiên, xin nêu một số băn khoăn với tư cách là người 
được sử dụng kết quả đào tạo của nhà trường như sau:

- Tổng số 48 tín chỉ dành cho khối kiến thức đại cương là phù hợp, 
nhưng chia đều cho cả 3 khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; khoa học xã hội và nhân văn; ngoại ngữ, mỗi khối 15 tín chỉ đã 
thực sự phù hợp chưa. Theo tôi, đổi với cán bộ tuyên giáo, tư tưởng - văn 
hóa, cần tăng thêm số kiến thức lý luận chính trị và giảm bớt kiến thức khoa 
học xã hội và nhân văn (trước đây các khóa đào tạo cán bộ tuyên giáo ít học 
các môn này; nay nên chuyển một phần sang tự chọn); nghiên cứu giảm thời 
gian cho môn ngoại ngũ, vì vấn đề đang bàn thảo nhiều hiện nav là giảm 
thời gian đào tạo đại học xuống 3 năm, thì ngoại ngữ sẽ không đưa vào



- Cân nhắc việc bố trí Triết học 4 tín chỉ, kinh tế chính trị, chủ nghĩa 
xã hội khoa học, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đều 
có 3 tín chỉ và tư tưởng Hồ Chí Minh có 2 tín chỉ đã hơp lý chưa. Nên tăng 
cho Kinh tế chính trị và giảm Triết học xuống 3 tín chỉ. Có thể phải tăng 
thêm thời gian cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi môn Đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thành Lịch sử Đảng.

- Trong 13 môn học của phần Khoa học xã hội và nhân văn, tôi thấy 
có một số môn chưa thực sự cần thiết trực tiếp cho ngành tư tưởng - văn 
hóa, khoa giáo, như Pháp luật đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Logic 
hình thức, Tâm lý học đại cương, Tiếng việt thực hành... Có thể chuyển các 
môn này sang tự chọn, hoặc chuuyển, ghép nội dung chính của nó sang các 
môn chuyên ngành. Ví dụ: đưa Cơ sở văn hóa Việt Nam vào Văn hóa vùng 
và các vùng văn hóa Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới vào Địa chính trị 
thế giới; Tâm lý học đại cương và cùng Tâm lý học truyền thông thành Tâm 
lý học tuyên truyền .. .để tập trung vào các môn nền tảng cho chuyên ngành, 
đồng thời tránh bình quân, tất cả các môn đều 2 tín chỉ như nhau.

- Trong môn Xây dựng Đảng, thiếu nội dung xây dựng Đảng về đạo 
đức theo Nghị quyết Đại hội XII.

- Xem xét tăng thêm thời gian cho kiến tập, thực tập và luyện tập cho 
các nghiệp vụ và kỳ năng chuyên ngành.

III. Kết luận:

- về nội dung: khung chương trình đã đưa ra được bức tranh chung. 
Đó là bước đầu quan trọng để cụ thể hóa và hoàn thiện.

- Cần cụ thể thêm tên các bài học, chuyên đề trong mỗi môn học. Do 
khung chương trình mới chỉ có tên môn học và số tín chỉ, nên chưa thể hiện 
rõ mối tương quan gỉữa các môn học, chưa thấy rõ sự trùng lặp, thừa, thiếu 
nội dung của từng môn học.

chính khóa, sinh viên phải tự học và nhà trường chỉ kiểm tra sát hạch chuẩn
đầu ra.

T / L  T H Ư Ờ N G  T R U ^ Ị ^ N G ^ .  Hi 
C I

Người nhận xét



Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BẢN NHẶN XÉT •
Chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

PGS, TS Ngô Văn Thạo
ủ y  v iên  H ộ i đ ằ n g

I. về mục tiêu của chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo đã xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ 
thể, đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ ràng các yêu cầu của đầu ra.

- Tuy nhiên, trong 10 chuẩn đầu ra của Chương trình, CĐR1 (trong 
3.1 về Kiến thức), chưa thể hiện rõ yêu cầu về những tri thức cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin đối với mỗi người học, mà chỉ đề cập đến phương pháp 
luận khi học các môn khoa học Mác - Lênin. Thế giới quan, phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin không tách rời các nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin và chỉ hình thành khi nắm được các nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin, trong khoảng thời gian đào tạo là 15 tín chỉ. cần  bổ 
sung thêm cụm từ: "những nguyên lý khoa học cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin" (trang 3).

II. về cấu trúc của Chương trình

Với 130 tín chỉ, chưa bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc 
phòng, tôi thấy cơ bản là phù hợp về thời gian và phương thức đào tạo hệ 
đại học hiện nay. Tuy nhiên, xin nêu một số băn khoăn với tư cách là người 
được sử dụng kết quả đào tạo của nhà trường như sau:

- Tổng số 48 tín chỉ dành cho khối kiến thức đại cương là phù hợp, 
nhưng chiaa đều cho cả 3 khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; khoa học xã hội và nhân văn; ngoại ngữ, mỗi khối 15 tín chỉ 
đã thực sự phù hợp chưa. Theo tôi, đối với cán bộ tuyên giáo, tư tưởng - văn 
hóa, cần tăng thêm số kiến thức lý luận chính trị và giảm bớt kiến thức khoa 
học xã hội và nhân văn (trước đây các khóa đào tạo cán bộ tuyên giáo ít học 
các môn này; nay nên chuyển một phần sang tự chọn); nghiên cứu giảm thời 
gian cho môn ngoại ngũ, vì vấn đề đang bàn thảo nhiều hiện nay là giảm 
thời gian đào tạo đại học xuống 3 năm, thì ngoại ngữ sẽ không đưa vào



- Cân nhắc việc bố trí Triết học 4 tín chỉ, kinh tế chính trị, chủ nghĩa 
xã hội khoa học, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đều 
có 3 tín chỉ và tư tưởng Hồ Chí Minh có 2 tín chỉ đã họp lý chưa. Nên tăng 
cho Kinh tế chính trị và giảm Triết học xuống 3 tín chỉ. Có thể phải tăng 
thêm thời gian cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Trong 13 môn học của phần Khoa học xã hội và nhân văn, tôi thấy 
có một số môn chưa thực sự cần thiết trực tiếp cho ngành tư tưởng - văn 
hóa, khoa giáo, như Pháp luật đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Logic 
hình thức, Tâm lý học đại cương, Tiếng việt thực hành...Có thể chuyển các 
môn này sang tự chọn, hoặc chuuyển, ghép nội dung chính của nó sang các 
môn chuyên ngành. Ví dụ: đưa Cơ sở văn hóa Việt Nam sang Văn hóa vùng 
và các vùng văn hóa Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới vào Địa chính trị 
thế giới; Tâm lý học đại cương vào cùng Tâm lý học truyền thống thành 
Tâm lý học tuyên truyền ...để tập trung vào các môn nền tảng cho chuyên 
ngành, đồng thời tránh bình quân, tất cả các môn đều 2 tín chỉ như nhau.

- Trong môn Xây dựng Đảng, thiếu nội dung xây dựng Đảng về đạo 
đức theo Nghị quyết Đại hội XII.

- Xem xét tăng thêm thời gian cho kiến tập, thực tập và luyện tập cho 
các nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành.

III. Kết luận:

- về nội dung: khung chương trình đã đưa ra được bức tranh chung. 
Đó là bước đầu quan trọng để cụ thể hóa và hoàn thiện.

- Cần cụ thể thêm tên các bài học, chuyên đề trong mỗi môn học. Do 
khung chương trình mới chỉ có tên môn học và số tín chỉ, nên chưa thể hiện 
rõ mối tương quan giữa các môn học, chưa thấy rõ sự trùng lặp, thừa, thiếu 
nội dung của từng môn học.

Người nhận xét

chính khóa, sinh viên phải tự học và nhà trường chỉ kiểm tra sát hạch chuẩn
đầu ra.

PGS, TS Ngô Văn Thạo



NHẬN XÉT
Chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học 

chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Người nhận xét: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

Chức danh: Phản biện 2

Thực hiện quyết định số 4110/QĐ-HVBCTT-ĐT, ngày 27-6-2018 của Giám 

đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

chương trình Chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành 

Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, tôi có một số 
nhận xét sau:

1. về mục tiêu của chương trình đào tạo
j/y  . V' c*’*

- Mục tiêu chung: Đạt yêu cầu t
. *> ' //

- Mục tiêu cụ thê: Đạt yêu câu Ji

2. về cấu trúc chương trình đào tạo
- Sự cần thiết: Đạt yêu cầu
- Vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương 

trình: Đạt yêu cầu
- Sự cân đối, hợp lý của khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự các học 

phần: Đạt yêu cầu
3. về sự phù hợp về thời lượng của chương trình, của từng học phần 

trong chương trình với mục tiêu, thời gian và hình thức đào tạo:
4. về nội dung, chương trình đào tạo
- Khả năng đáp ứng mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo: Đạt yêu cầu
- Đảo bảo tính khoa học, hiện đại, hệ thống, tính hội nhập và phù họp với 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước: Đạt yêu cầu
- về các điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo.

+ Đội ngũ giảng viên: Đảm bảo
+ Cơ sở vât chất của cơ sở đào tao: Tốt

I >! 'U!ỵ
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5. Nhận xét, góp ý khác về chương trình:
- Tr 1 : diễn đạt lại Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: bổ sung thêm yêu 

cầu về kiến thức pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý tuyên truyền, văn 

hóa
- Tr2 và nhiều trang: cần Thống nhất các cụ từ: “Tư tưởng - Văn hóa” hay 

“Tư tưởng - Văn hóa - Khoa giáo” Hoặc ‘Thông tin - Truyền thông” hay ‘Thông tin 

- Giáo dục - Truyền thông”
- Tr3. Chuyển căn cứ “Chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác” 

xuống dưới căn cứ “Các văn bản pháp lý”. Đồng thời, khôna coi các chưong trình 

đào tạo của các cơ sở đào tạo khác thành căn cứ pháp lý mà chỉ coi đó là nội dung 

tham khảo.
- Tr 7 Nội dung cần đạt được của học phần chỉ là : trang bị kiến thức về tư 

tưởng Hồ Chí Minh thôi chứ không nói đến “chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối 

quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước” vì đây là học phần “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh”
- Tr 9: Thêm “Cộng sản Việt Nam” thành học phần “Xây dựng Đảng Cộng 

sản Việt Nam”. Đồng thời bổ sung thêm “xây dựng Đảng về đạo đức” thành “bốn 

mặt” chứ không phải “ba mặt” nữa.

- Tr 10 : xem lại tên học phần “Cơ sở văn hóa Việt Nam” hay “Văn hóa Việt 

Nam” vì không chỉ trang bị kiến thức nền tảng mà còn nhiều nội dung về đường lối 

văn hóa hiện nay.
- Tr 10 Xem lại tên học phần: ‘Đạo đức học” hay “Đạo đức học Mác - 

Lênin” vì mục tiêu chỉ nói đến Đạo đức học Mác - Lênin.
Tr 11: Thống nhất giọ là “sinh viên” hay “người học” chứ không dùng từ 

“chúng ta” ở nội dung cần đạt được của từng học phần.
- Tr 13: Xem lại tên học phần “Toán và khoa học tự nhiên” vì toán là khoa 

học tự nhiên rồi. Hơn nữa trong học phần này chỉ nói đến môn “Tin học ứng dụng”.
- Tr 17 Viết thêm yêu Cầu về vận động của học phần ‘Truyền thông và vận

động”
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- Tr 17 Học phần “Thông tin đối ngoại5'’ cần viết thêm yêu cầu về vai trò và 

đặc điểm của thông tin đối ngoại.

- Tr 23 Bổ sung “các cấp’5 thành ‘Tổ chức và hoạt động của Ban tuyên giáo 

các cấp”
- Sửa các lỗi kỹ thuật văn bản, nhất là phông chữ ở trang cuối.

Viện Xây dựng Đảng xác nhận chữ ký của 
PGS, TS I^gtiyễn Minh Tuấn

NGƯỜI NHẬN XÉT

PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HO CHI MINH Độc lập - Tự cỉo - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN —----:------------------- -----------
Số: 4073/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Hội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẳm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Chính sách công

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG nsày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO' cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/201 1/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thấm định, ban hành chương trinh đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trinh độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Chính trị học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thong tín chỉ ngành Chính, trị học chuyên ngành Chính sách công 
gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Đặng Khắc Ánh, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1
3. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển; Phản biện 2
4. TS. Đoàn Minh Đức, Đảng úy Khu Công nghiệp và Chê xuât Hà Nội: Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồna có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốt; Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
====o0o====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

Đào tạo đại học ngành Chính trị học chuyên ngành Chính sách công

Vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c  nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học chuyên 

ngành Chính sách công theo Quyết định số 4073/QĐ-HVBCTT-ĐH ngày 10 

tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ 

chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Đặng Khắc Ánh, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1

3. PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh, Học viện Chính sách và Phát triển: Phản biện 2

4. TS. Đoàn Minh Đức, Đảng ủy Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục đích 

tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành viên 

Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc 

chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu 

đào tạo, sự cân đối, họp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần); sự phù họp về thời lượng chương trình đào tạo ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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ỂS l i K l ỉ ^ V M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chính trị học chuyên ngành Chính sách công

ÌẦQCHĨVA r j  ’ r
rrì-'tfe!ầtữT: mMỉội đồng thẩm định:.. .J \/aS .. ỈT^ễccc..

Trình ấ&ầkơi^^p ^ ... .sẨlUìX............... ..............................................
Ngành đào tạo: ... ¿ ^ ¿ 27.Ãs*&..............................................................................
Đơn vị công tác: . Zhjzs<̂ .. ..Cãa&JL.
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.... C$fj%czJas. .yắbcèsx'. .'¿L...............
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo \J

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuân đầu ra)

ỊUmzjC ịì&tẨs õfsz-*<±

P̂ux̂ r ề̂zÂ̂ x-~tể<-c
K/

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

V' l ỵ * .  ; ^
Cò ~fih£ i /

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ị̂ dcx..
i /

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triên kinh tê - 
xã hội đất nước...

y i cLlcŝ ,
; t /



...................... Ị....

Y kiên nhận xét khác:

.KỏáxĩrCcLe)

Kết luận:

□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
sy^hông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

----- X&&L ■ ■ ... .l&Us.. TtíiÂ^... .¿é$Uj... .

____........................................ ...CầsL

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



M ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: ... ................................................
Đơn vị công tác: .
Trách nhiệm trong Hội đông thâm định:. 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo *

?

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chuna, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

J

N / ) V /j

l -J V
*

3

Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

í

<

4

Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

H
<

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với vêu cầu phát triên kinh tế - 
xã hội đất nước...

' * ỉ r ì
X



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
□ Đông ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sưa, bô sung 
^ T h ô n g  qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung những 
nội dung cụ thể sau:

. .  ỉ c....do. ,9À. . . . . .

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
_ ■ 1' _Yv_' __ ■_ 1 / 1  1 • I ■ A > 1  11 r 1

íuưỊ£n/fr
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......^Ị\d .Ậiị.. réắ.. .â. cívỊ.............
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học 
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã sô: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

ềXLị & *

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ppvi Ệ l X

oJ

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cân thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

'tte  ị? ẪỊ X .

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

tyẸiix /ẸiẻỶ K

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tể - 
xã hội đất nước...

o
lírVị 

' &
A



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



iM ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trìri^ỊđỘB^ịiỊiýcị ngành Chính trị học chuyên ngành Chính sách công

' I  . —
Họ v \tệp ithành^dâí Hội đồng thẩm/đinh:.... ..........
Trinh .. M .  ......................... ............................... .
Ngành đào tạo: .. ..........(Ắ U ị.. ỉ ĩ t . . M iịtcs.. ..y .............................................
Đơn vị công tá c : ......... .VA../lytẨ}. 'Ãy\TỊ............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:.. . .' .c b ì .& ị -ksỂC.................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Chính trị học
Ngành đào tạo: Chính trị học Mã số: 7310201

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1
Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo l/

2

Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ki
1/

3

Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sấp xếp 
trình tự các học phần...)

( \ kíU fLvt V

4

Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của tìmg học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ị^hí/ /h+ỳ V

5

Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

1
V



Kết luận:
^  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

NHẶN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 
CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CÔNG 

CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Người nhận xét: PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Học viện Hành chính Quốc gia

Xem xét Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên 

ngành Chính sách công (mã số: 7 31 02 01) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 

tôi có một số nhận xét sau đây:

1. về mục tiêu của Chương trình:

Chương trình được thiết kế dành cho việc đào tạo trình độ cử nhân với mục 

tiêu (cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể) rõ ràng, đảm bảo tính khoa học. 

Chương trình đã xác định chính xác chuẩn đầu ra và nội dung các môn học được 

trinh bày trong trong Chương trĩnh về cơ bản đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra 

này.

2. về thời lượng của chương trình:

Tổng thời lượng của các môn học trong thời gian đào tạo 4 năm là 130 túi 

chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh) là tương đối 

phù hợp với yêu cầu đặt ra của chương trình cử nhân.

Các môn học được bố trí số lượng tín chỉ khá phù họp. Tuy nhiên, để đạt 

được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, có thể tập trung vào điều chỉnh một số 

môn học và tăng chất lượng giảng viên tham gia giảng dạy cho các môn học 

chuyên ngành và kỹ năng mềm.

# 1



3. về  kết cấu của chương trình:

Chương trinh được thiết kế đào tạo theo hình thức tín chỉ phù hợp với yêu 

cầu cải cách hiện nay.

Nhìn chung, kết cấu của chương trình với 130 tín chỉ trong đó có 48 tín chỉ 

kiến thức chung, 18 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành, 34 tín chỉ kiến thức ngành, 30 

tín chỉ kiến thức chuyên ngành (trong đó có thực tập 3 tín chỉ và Khóa luận tốt 

nghiệp/học phần thay thế 6 tín chỉ) là phù họp, có tính liên kết cao, bao quát được 

các vấn đề của ngành học, đáp ứng các yêu cầu cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức, kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành Chính sách công ở bậc đại học,

4. Một số góp ý để hoàn thiện chương trình

Thứ nhất, để tăng cường các “kỹ năng mềm” cho sinh viên, nâng cao khả 

năng thích ứng khi xin việc, chương trình nên xây dựng bổ sung thêm một số môn 

học như “Kỹ năng giao tiếp”; “Kỹ năng làm việc nhóm”;....

Thứ hai, một số môn học khá xa so với chuyên ngành, nên xem xét để điều 

chỉnh lại, chẳng hạn môn học “Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo” (môn số 

52) hay “Nguyên lý công tác tư tưởng”. Nội dung của một số môn học cũng nên 

điều chỉnh lại cho phù họp.

Thứ ba, để đảm bảo cung cấp các kiến thức như trong mục tiêu đặt ra, đối 

với phần kiến thức cơ sở ngành nên bổ sung thêm môn học “Tổ chức bộ máy nhà 

nước” để giúp sinh viên hình dung về các chủ thể tham gia vào chu trình chính 

sách; đối với phần kiến thức ngành và chuyên ngành chính sách công, cần bổ sung 

thêm các môn học chuyên ngành chính sách; chẳng hạn ở phần kiến thức chung, 

ngoài môn học Tổng quan về Khoa học chính sách (Những vấn đề cơ bản về chính 

sách công) nên bổ sung thêm môn học Phương pháp phân tích xác định vấn đề 

chính sách; có thể đưa vào tự chọn (trong phần kiến thức chuyên ngành) các môn 

học như “Chính sách đất đai”; “Chính sách y tế”; “Chính sách giáo dục”;...
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Thứ tư, tên một số môn học nên được điều chỉnh lại, chẳng hạn môn học 

“Chính sách an sinh” (CT 03031) nên đổi thành “Chính sách an sinh xã hội”, 

“Chính sách đô thị” (môn số 63)

Tài liệu còn nhiều lỗi chính tả và lỗi kỹ thuật cần ra soát và chỉnh sửa.

5. Kết luận chung:

Nhìn chung, chương trinh đào tạo đã được xây dựng công phu và khá tương 

thích với các chương trình tương đương. Chương trình này về cơ bản đáp ứng được 

các yêu cầu đặt ra của một chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Chính sách 

công. Tuy cần chỉnh sửa lại một số điểm nhưng sau khi chỉnh sửa, có thể đưa 

chương trình vào sử dụng.

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN Người nhận xét

CHỨNG THỰC CHŨKý ,0
CỦA: PCi&.Ạ I £ .  ,. ICũớí.. /tĩìÁ
H Ể N  5ẦNG CÔNG TẤC TẠI HỌC v ệ  HÀNH CHÍNH Q ư ổ c  GÍA 

Ngây Aé... tháng jứ . nmdâAÌ 
TL GIẢM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
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BẢN NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và tên người nhận xét: Đoàn Minh Đức
Đơn vị công tác: Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Tên chương trình nhận xét: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Chính sách công tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Căn cứ để nhận xét: Quyết định số 4073/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 10/9/2018 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thành lập Hội đồng thẩm định 
chương trình khung đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Chính trị học, 
chuyên ngành Chính sách công.

I. NỘI DUNG NHẬN XÉT:
1. Mục tiêu của chương trình đào tạo:
- Mục tiêu chung: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và yêu 

cầu của xã hội.
- Mục tiêu cụ thể: Đã xác định rõ được kiến thức, kỳ năng mà người học cần 

đạt được khi tốt nghiệp. Đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra.
2. Cấu trúc của chương trình đào tạo:
Chương trình đạo tạo là cần thiết, các học phần phù họp với mục tiêu đào 

tạo của chương trình. Các khối kiến thức cân đối, hợp lý; việc sắp xếp, trình tự các 
học phần đảm bảo.

3. Thời lượng của chương trình đào tẹo:
Thời lượng của chương trình, của từng học phần trong chương trình với mục 

tiêu, thời gian, hình thức đào tạo là phù hợp.
4. v ề  nội dung chương trình đào tạo:
Phù họp với trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội nhập 

và phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
II. KÉT LUẬN:
Nhất trí với Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính sách công 

tại Học viện Báo chí và Tuyên truyên.

Xác nhận của đơn vị công tác Người nhận xét



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp -  Tư do — Hanh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 

BẢN NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Họ và tên người nhận xét: PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh 
Chức danh trong hội đồng: Phản biện 1
Cơ quan công tác: Khoa Chính sách công -  Học viện Chính sách và phát triển 
Chương trình đào tạo: Ngành Chính trị học -  Chuyên ngành Chính sách công 
Trình độ đào tạo: Đại học 
Mã ngành: 7310201

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo đã nêu được các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn bao 

gồm: những văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: luật, nghị định, quyết định, 
thông tư, công văn. Những căn cứ pháp lý đã nêu đều được cập nhật mới nhất và 
đang còn hiệu lực. Bên cạnh đó chương trình đảo tạo còn có căn cứ thực tiễn xuất 
phát từ nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trình độ chuyên ngành Chính sách 
công; đồng thời chương trình đào tạo cũng có tham khảo thêm chương trình của 2 
trường đại học trong nước và một trường nước ngoài cùng chuyên ngành đào tạo 
là chính sách công.

Đây đều được coi là những căn cứ pháp lý và thực tiễn quan trọng đáp ứng 
được yêu cầu theo các quy định hiện hành.

2. Mục tiêu của chưong trình đào tạo
về Mục tiêu chung: Chương trình xây dựng đã đáp ứng được những kiên thức 

cơ bản về chính sách công; sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng tốt theo nhu 
cầu của các tổ chức xã hội.

Mục tiêu cụ thê :
- về kiến thức: Chương trình đào tạo đã đáp ứng được khối lượng kiến thức 

cần thiết của bậc đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Chính trị học, chuyên 
naành Chính sách công với việc trang bị các khối kiến thức eiáo dục đại cương; 
khối kiến thức cơ sở ngành; khối kiến thức chuyên ngành; khối kiến thức nshiệp 
vụ.

- về kỹ năng-. Các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm được nêu chi tiết trong chương 
trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng cần thiết cho chương trình đào tạo 
này.
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về phẩm chất chỉnh trị, đạo đức: Chương trình đào tạo đã có đề cập đến 
nhũng nội dung phẩm chất chính trị, đạo đức sau khi ra trường của sinh viên đáp 
ứns được yêu cầu của chương trình đạo tạo và của xã hội.

về trình độ ngoại ngữ và tin học: Chương trình đã đề xuất được chuẩn đầu ra 
đối với ngoại ngữ và tin học, đáp ứng các yêu cầu theo các quy định hiện hành 
cũng như nhu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay,

Nhìn chung các mục tiêu đề ra của chương trình đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, gắn liền với những yêu cầu của chuẩn đầu ra và tình hình thực tiên trong bôi 
cảnh hiện nay. Mục tiêu của chương trình đào đáp ứng được yêu câu theo quy 
định hiện hành.

3. Cấu trúc chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo với tổng số 130 tín chỉ với 72 học phần; trong đó

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 48 Tín chỉ
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 82 TC trong đó: - Kiến thức cơ 
sở ngành: 18 TC (Bắt buộc 12TC; Tự chọn 6TC); - Kiến thức ngành: 34 
TC (Bắt buộc 23TC; Tự chọn 9TC). -  Kiến thức chuyên ngành: 30 TC (Bắt 
buộc 15TC; Tự chọn 6 TC; Kiến tập 3 TC)
- Khoá luận/Các học phần thay thế: 6TC.

Chương trình có đầy đủ Tên tùng học phần; Mã học phần, Tống khối lượng tín 
chỉ. Cấu trúc chương trình như vậy được coi là họp lý và phù họp với yêu cầu 
thời lượng, hàm lượng của chương trình đào tạo bậc cử nhân chuyên ngành Chính 
sách công.

4. Thời Iưọng của chưong trình đào tạo
Thời lượng của chương trình đào tạo là trong 3-6 năm, mỗi năm 2 học kỳ. 

Việc phân bổ thời lượng như vậy là đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào 
tạo.

5. Nội dung của chương trình đào tạo
Nội dung của chương trình đào tạo được phân bô tương đôi khoa học và logic, 

đáp ứng được mục tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội 
nhập và phù hợp với yêu cầu phát triên kinh tê - xã hội của đất nước.

7. Những ý kiến góp ý khác
Mục 1.2: Vị trí việc làm sau khi ra trường: Nên bố sung thêm chữ trong và 
ngoài nước; Các tố chức phi chính phủ.
Trình độ ngoại ngữ chuấn đầu ra là BI khung Châu Âu được cho là quá cao so 
với bậc học cử nhân.
Trình độ tin học nên theo chuẩn IC3.
Mục 2. Căn cứ thực tiễn: cần phân biệt thực tiễn để tham khảo chương trình 
đào tạo của các trường và căn cứ thực tiễn đòi hỏi của xã hội trong bối cảnh 
hiện nay gắn với việc xây dựng chương trình đào tạo này.
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Nhóm biên soạn nên xem lại tổng số các tín chỉ; số liệu tại Mục 9.1 chưa khớp
nhau giữa các khối kiến thức và tổng số tín chỉ. (Tổng 136 Tín chỉ)
- Nên lược bỏ một số học phần tự chọn trong Khối kiến thức đại cưcmg: - 

Lịch sử văn minh thế giới; Lý luận dạy học đại học; Tiếng Việt thực hành;
- Đối với kiến thức ngành: Nên bỏ học phần số 43 (Nghệ thuật phát biểu 

miệng)
- Nên xem xét lại một số tên học phần cho chính xác với tên gọi chung của 

quốc tế và giữa các trường đại học cùng đào tạo khác: (Tham nhũng và 
phòng chống tham nhũng chính sách; Tổ chức và hoạt động của Ban tuyên 
giáo; Đường lối văn hoá của Đảng) những học phần này chỉ nên để thành 
các chuyên đề.

- Xem xét lại học phần số 54 và 55 (Truyền thông địa chúng trong chu trình 
chính sách công và Truyền thông đại chúng và các phương tiện truyền 
thông mới).

- Cân nhắc thay thế bằng các học phần: Chính sách nhân lực; Hành chính

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công; Mã số: 
7310201 và Điều kiện thực tế của Học viện Báo chí và tuyên truyền mở ngành 
chuyên ngành Chính sách công được biên soạn rất công phu, chi tiết, cân thận, có 
tính logic, khoa học; đủ các căn cứ, minh chứng và được trình bày theo đúng các 
quy định.

Chương trình đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Chính sách c ô n g  đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu, các quy định về điều kiện mở chuyên ngành đào tạo trình độ 
cử nhân hiện nay.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 
N g ư ò i  n h ậ n  x é t
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